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Thay lời tựa 


Trong cuốn Thời mới, đạy con theo lối mới, chứng tôi đã 
tạch những quy tắc của một phương pháp giáo dực mới, phương. 
pháp thuận phát n„ghĩa là thuận theo những luật thiên nhiên 
tễ sinh lý uà tâm lý để giúp tr phát triển - tà áp dựng phương 
pháp đó trong uiệc sửa chữa nhưềng tật thông thường nhất của 
trẻ. 

Muốn áp dựng quy tắc uào trường hợp của mỗi trẻ, điều 
cần nhất là ta phải hiểu trẻ đã. Trẻ nào cững chịu những lưật 
chưng ê phát triển, chẳng hạn ba tuổi bắt đầu có ý thức oề 
bản ngã, sáu tưổi hung hăng nhất, bảy, tám tuổi trở lại dễ 
thương, mười ba mười bốn tuổi bắt đầu dậy thì...; nhưng đồng 
thời, mỗi em cũng là một cá nhân riêng biệt, có một bản ngữ. 
riêng biệt, những tính tình riêng biệt, uà phản ứng uới hoàn 
cảnh chưng quanh theo smột lối riêng biệt. 

Vì lẽ đó, chúng tôi soạn thêm cưốn Tìm hiểu con chúng ta 
này để bổ túc cuốn trước 0à giúp các bậc cha se cùng thầy dạy 
thấy rõ những luật chung chỉ phối toàn thể trẻ em uà những 
luật riêng chỉ phối từng em. 

Sách gồm ba phân : phần thứ nhất bàn uề những luật 
chưng, phân thứ nhì uề những luật riêng uà phần thứ ba ghỉ 
chép những phương pháp mới sẻ để dò xét tình thân cùng tâøm 
lý trẻ em. 
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Vấn đề thì mênh sông mà sách lại sơ lược, nhưng chúng 
tôi mong rằng ít gì nó cũng giúp độc giả nhận thức được điều 
này : trẻ em là một thể giới bí smật, cho nên la phải gắng tìm 
hiểu, oà cùng tốn công tim hiểu bao nhiêu thì càng có lợi cho 
trẻ uà cho ta bấy nhiêu. 


Sài Gòn, 15-6-1958 
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PHẦN THỨ NHẤT 
SỰ PHÁT TRIỄN CỦA TRẺ 


Nguyễn Hiến Lê 


Chương I 


BA LUẬT CĂN BẢN VỀ SỰ 
PHÁT TRIÊN CỦA TRẺ 


1.~. Người ta mới bắt đầu nghiên cứu sự phát triển của trề 
từ uài chục năm nay. 

2— Trẻ nào cũng phát triển theo một thứ tự nhất định. 

3.— Nhưng mỗi trề có một cá tính. 

4.— Và phát triển theo một lối riêng. 


1 


Nếu bạn đa đọc cuốn #Ïisoize đe la seience của Pierre 
Rousseau (nhà Arthène Fayard), tất để ý đến điều lạ lùng 
này : loài người mới đâu tìm hiểu những cái viên vông, xa 
xăm ở đâu đâu, còn cái quan trọng nhất thiết thực nhất, là 
sự phát triển của mình, của con cái mình, của người đồng 
loại với mình thì lại chẳng thèm xét đến ! Này nhé ! Hàng 
ức vạn năm trước, môn học đầu tiên của loài người là môn 
gì ? Môn phù thủy, tức môn cầu cúng thánh thần, sai 
khiến ma quỷ, mà còn có gì mơ hồ bằng những đối tượng 


9 


'lps:/eulun heploarg 


Tìm hiểu con chúng ta 


đó ? Rồi tới môn toán. Nhưng môn toán thời cổ - khoảng 
3.000, 4.000 năm trước Tầy lịch - sở đi phát triển mạnh ở 
Ba-brlon, Ai Cập, Trung Hoa, chính vì người ta muốn tìm 
hiểu các ông sao trên trời. Vậy ta có thể nói sau môn phù 
thủy, đến môn thiên văn. Môn y học xuất hiện trễ hơn, 
mà kỳ thủy chỉ là một ngành của môn phù thủy. Sau y 
khoa là môn siêu hình học - một môn trừu tượng vào bực 
nhất - rồi mới tới Sử ký, Địa lý, Vạn vật, Lý, Hóa; và sau 
cùng mãi tới đâu thế kỷ này, các nhà bác học mới bắt đầu 
nghiên cứu tâm lý con người, và mới tìm những luật phát 
triển của tuổi thơ. Thành thử trong mấy ngàn năm, vẻ 
một môn học quan hệ trực tiếp tới sự dạy đỗ trẻ em, tới 
sự tiến hóa của nhân loại, chúng ta chỉ biết lờ mờ, mà 
kinh nghiệm của thế hệ trước không lợi gì mấy cho thế 
hệ sau. 

Trong cuốn Thời mới, dạy con theo lối mới tôi đã nói 
bác sĩ Arnol Gesell, Giám đốc cơ quan nghiên cứu sự phát 
triển của trẻ ở ban Y khoa, trường đại học Yale (Hoa Kì) 
đã cùng với nhiều bạn đồng nghiệp và nhiều bực cha mẹ, 
thây dạy, nhận xét và ghi chép những hoạt động, tính 
tình của trẻ từ hỏi mới sinh đến khi mười tuổi, để tìm 
hiểu đường lối phát triển của chúng về thể chất cũng như 
về tình thần. Sau những thí nghiệm trong hàng chục năm 
với hàng ngàn trẻ, ông lập được một triết lý giáo dục, 
triết lý “thuận phát” (tiếng Pháp là đéveloppemenfalisine) 
mà quy tác căn bản là øhà giáo dực phải từm hiểu cách 
phát triển của mỗi trẻ để thuận theo đó trà lưướng dẫn chúng, 
cho chúng được 0ui 0ẻ nẩy nở tễ mọi phương diện mà tẫn 
giữ được bản sắc, cá tính. Thực ra quan niệm “ta phải thích 
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nghỉ với trẻ, chứ không được bắt trẻ phải thích nghi với 
ta" đã có từ lâu, và các nhà tân giáo đục trước Arnold 
Gesell, như Montessori, Decroly, Dewey... đã áp dụng 
nó khoảng nửa thế kỷ nay rồi; nhưng Arnold Gesell là 
người đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống rồi đặt 
một cơ sở khoa học cho sự giáo dục, nhờ vậy công trình 
của ông được các nhà giáo dục Âu, Mi rất để ý tới. Những 
cuốn : I%ƒữw†t and child im the cwlftze oƒto day và Infant 
#om 5 to 10 đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Riêng cuốn 
trên, trong khoảng năm, sáu năm (từ 1943 đến 1949) đã 
tái bản ở Hoa Ki tới hai chục lân. 

Trong hai cuốn đó, Arnold đã nhấn mạnh vẻ ba điểm 
đưới mà ta có thể coi là ba phát minh quan trọng và bổ 
ích về sự hiểu trẻ : 

a. Trẻ phát triển đều đều, theo một trật tự bất đi và 
những giai đoạn nhất định. 

Sự phát triển của mỗi cơ quan, lúc hiện sớm lúc hiện 
muộn, khi tiến mau, khi tạm ngưng, bẻ ngoài có vẻ thiếu 
liên tục mà sự thực rất ăn khớp nhằm nhắm một mục 
đích độc nhất là sự thành nhân của trẻ. 

b. Tuy cùng trải qua những giai đoạn như nhau, cùng 
chịu những luật phát triển như nhau, mà øði fzẻ là một cá 
nhân riêng biệt không giống một trẻ nào khác. 

©. Mỗi trẻ phát triển theo một lối có đứa chậm, có đứa 
mau, có đứa không đều, lúc mau lúc chậm. 

Dưới đây chúng ta sẽ xét từng điểm đó một. 
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2 
Trật tự và các giai đoạn phát triển 

“Trước kia người ta tưởng trẻ em là người lớn tí hon, 
nghĩa là trẻ chỉ khác chúng ta vẻ bê cao và sức nặng. Như 
vậy là không hiểu cách thức phát triển về tỉnh thân và 
tình cảm của chúng. 

Không phải trẻ chỉ phát triển về thể chất mà thành 
người lớn được. Chúng thay đổi về mọi phương điện theo 
một thứ tự nhất định, qua những giai đoạn như sau : 

- từ hồi sinh tới hai tuổi là tuổi em bé. 

- từ ba tới năm tuổi là tuổi trước khi đi học. 

- từ sáu đến mười hai tuổi là tuổi thơ. 

- từ mười ba đến hai mươi tuổi là tuổi thiếu niên. 

- sau cùng là tuổi trưởng thành. 

Mỗi giai đoạn đó là gôm nhiêu giai đoạn nhỏ, chẳng 
hạn hai năm đâu có thể chia làm bảy giai đoạn, rồi ba 
năm sau chia làm bốn giai đoạn nữa. Sự phân chia đó 
không phải là giả tạo, mà là tự nhiên. Trong những chương 
sau, tôi sẽ tóm tắt sự phát triển trong mỗi giai đoạn và 
bạn sẻ thấy rõ lịch trình phát triển ra sao. Ở đây tôi chỉ 
kể sơ vài thí dụ. Trẻ biết kiểm soát cử động của mắt rôi 
mới tới cử động của ngón tay, biết điều khiển sự thăng 
bằng của đâu rồi mới điều khiển được sự thăng bằng của 
thân thể, biết nắm bằng cả bàn tay rồi mới biết câm những 
ngón tay, biết nắm trước rồi mới biết thả sau, biết đập 
mạnh rồi mới biết đẩy nhè nhẹ. Cử động của bàn tay 
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theo chiều ngang và chiều cao xuất hiện trước những cử 
động theo chiều nghiêng và theo vòng tròn. Trẻ biết lết 
rồi mới biết bò, biết bò rồi mới biết đi. Trẻ ê a rôi mới 
biết nói, biết dùng đanh từ trước khi biết dùng liên từ, 
biết chơi một mình trước khi biết chơi với bạn, hiểu những 
cái cụ thể trước khi hiểu những cái trừu tượng... 

Thực ra, luật phát triển đó ai cũng đã nhận thấy, nhưng 
lờ mờ, và rất ít người biết áp dụng triệt để vào giáo dục. 
Chúng ta thường quên nó, cứ tưởng trẻ cũng như chúng 
ta, và nhiều khi vô ý thức bắt trẻ vượt giai đoạn, chẳng 
hạn bắt trẻ phải ở sạch, không đái dâm, không ỉa đêm, 
trước khi chúng tới cái giai đoạn điều khiển được ruột và 
bàng quang; hoặc bát chúng phải lý luận trừu tượng như 
ta, khi chúng chỉ hiểu được những cái cụ thể; bát chúng 
phải trọng đỏ vật của kẻ khác khi chúng chưa có quan 
niệm gì về quyền sở hữu. Tất nhiên trẻ không làm theo 
được ý muốn của ta. Như vậy mà phạt chúng thì có khác 
øì trông một cây chuối mới ba tháng chưa thấy có buông 
đã giận dữ muốn lấy dao chặt nó đi không ? 


3 
Em bé mới sinh đã là một cá nhân 
Mỗi em bé, khi mới sinh đã là một cá nhân, đã có 
nhiều đặc điểm. Sự thực, những đặc điểm đó xuất hiện 
sớm hơn nữa, từ khi nó còn là bào thai. Chỉ xét hình đáng 


một đứa trẻ mới lọt lòng mẹ, ta cũng đoán chắc lớn lên, 
nó vào hạng nào trong ba hạng người dưới đây : 


- hạng thân thể mềm, tròn trĩnh, cổ ngắn, tay chân nhỏ. 
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- hạng thân thể cứng, vuông, bắp thịt nổi. 
- hạng thân thể nhọn, yếu ớt. 


Tính tình ba hạng đó cũng khác nhau : hạng trên vui 
tính đễ đàng, thích bạn bè; hạng giữa thì hoạt động, cương 
quyết, hiếu thắng, thích uy quyên; hạng dưới ít nói, ít 
hoạt động, thích ở một mình. 

Sự phân chia làm ba hạng như vậy có tính cách quá 
đơn giản, nhưng đủ nhắc bạn nhớ rằng, khi mới sình, trẻ 
đã khác nhau rồi, mà sự tương đị đó còn hoài cho tới suốt 
đời chúng; công giáo đục chỉ làm bớt được phân nào những 
tương đị, chứ không thể đông hóa được tất cả các trẻ, 
không thể đúc thành những con người “standard”, như 
các nhà kỹ nghệ chế tạo những kiểu xe mới 201, 202 
được. Vì vậy mà trong cuốn Thời mới, dạy con theo lối 
mới, tôi đã nói quyên lực của nhà giáo dục có hạn. 

Ai cũng nhận thấy những tính như tính vui vẻ hoặc 
quạu quọ, tự tín hoặc nhút nhát, nhanh nhẹn hoặc chậm 
chạp xuất hiện rất sớm, và còn hoài cho tới già. 


Ngay những trẻ sinh đôi cũng không giống nhau. Nếu 
hai đứa đo hai cái trứng của người mẹ tạo thành, thì thể 
chất, tính tình khác nhau hẳn : chúng y như những anh 
em không sinh đôi. Nếu hai đứa cùng do một cái trứng 
tạo thành, thì chúng có thể giống nhau đến nỗi khó phân 
biệt được : cao bằng nhau, cân nặng bằng nhau, vết ngón 
tay ngón chân cũng như nhau. Chúng có thể cùng mắc 
một bệnh một lúc với nhau, rồi cùng khỏi với nhau, hoặc 
cùng chết với nhau. Nhưng không phải là chúng hoàn 
toàn như nhau đâu. Ông Arnold Gesell đa nghiên cứu trong 
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mười bốn năm một cặp trẻ sinh đôi như vậy ở ban Y khoa 
đại học đường Yale. Ông đã dùng những phương pháp 
khoa học để nhận xét, trắc nghiệm, ghi chép sự phát 
triển về thể chất, tinh thân và tình cảm của chúng. Ông 
đa huấn luyện một đứa - mà chúng ta gọi là M - để làm 
mẫu; còn đứa kỉa - ta gọi là S - ông cho phát triển tự nhiên 
rôi so sánh hai đứa với nhau mà biết được kết quả công 
phu huấn luyện về vài cơ năng căn bản như leo thang, 
dựng hộp, học dụng ngữ, phối trí cử động... Và bạn có thể 
ngờ được không ? Kết quả gắn như không có gì. M được 
đạy đỗ công phu; mới đâu có vẻ tiến mau hơn một chút, 
nhưng cẻ hai đều đạt tới cái tức già giặn cùng một lúc oới 
nhau ; tù tới tức đó, chúng bhéo léo gang nhaw. Như vậy 
có đáng chán không chứ ? - Không, đáng mừng lắm chứ ! 
“Ta đỡ phải “nhỏi” con cháu chúng ta nữa, đỡ phải giận dữ, 
gắt gỏng với chúng nữa. Mua sâm nhung tẩm bổ cho 
chúng, chích đủ các thứ sinh tố từ A tới P cho chúng, lựa 
giáo sư thật giỏi kèm thêm cho chúng, thì chúng có thể 
đậu Tú tài sớm được một hai năm, nhưng rốt cuộc chúng 
cũng phải đợi tới cái tuổi già giặn của mỗi đứa, thì chúng 
theo chương trình Đại học mới có kết quả được, như vậy 
đậu sớm có ích lợi gì đâu ? Cũng như chúng đi quảng 
đường từ Sài Gòn tới Biên Hòa mất tám giờ; ta thúc giục, 
khuyến khích chúng thì chúng tới Thủ Đức sớm hơn một 
chút, rồi đuối sức đi chậm lại, rốt cuộc tới Biên Hòa cũng 
chẳng sớm hơn được phút nào. 

Thí nghiệm của ông Arnold Gesell còn có một kết 
quả lý thú nữa, là hai đứa trẻ sinh đôi đó bề ngoài giống 
nhau như đúc, mà sự thực vẫn khác nhau, mỗi đứa vẫn có 
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một cá tính đặc biệt. Những tương dị tuy nhỏ nhưng bên: 
M nhanh nhẹn hơn, quả quyết hơn, S thận trọng hơn, 
mềm mỏng hơn; M hơi thông mình hơn, S thích kết giao 
hơn; M thích những đường thẳng, đường gẫẩy, S thích 
những đường cong; M lựa chọn mau, thấy ngay những 
chỉ tiết; S chú ý ngay đến toàn thể. Những tiểu dị đó tới 
mười bốn tuổi vẫn còn. (Ông ngưng cuộc thí nghiệm ở 
tuổi đó) 


4 
Mỗi em phát triển theo một lối 

Vậy mỗi trẻ là một cá nhân, thể chất, tính tình khác 
nhau; mà mỗi trẻ cũng có những cách phát triển và thích 
nghỉ với hoàn cảnh khác nhau. Về phương điện đó, ta 
cũng có thể chia trẻ làm ba hạng : A, B và C. 

Hạng A phát triển chậm; hạng B mau; hạng C lúc 
mau lúc chậm, không đều. 

A đứng trước một tình thế mới thì tỏ vẻ do dự, thận 
trọng; B thì liều linh; C thì bất nhất lúc đo dự, lúc liều 
lĩnh. 

A khôn ngoan ; B thông mình ; C thỉnh thoảng xuất 
sắc. 

A bình thản ; B vưi tính ; C lúc vui lúc buồn. 

A đề ý tới mọi vấn đẻ, khi làm việc thì tiến từ từ, đân 
dân đi sâu vào trong; B muốn đi thẳng ngay vào vấn đẻ; C 
lúc thì ôm đôm quá, lúc lại chả làm gì cả. 
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A biết kiên nhẫn đợi; B hiểu mau; C hiểu không kỹ, 
không đều. 

Cũng như mọi lối phân hạng khác, lối trên do ông 
Arnold Gesell đề nghị sau mười mấy năm thí nghiệm, 
chỉ có tính cách khái quát : không phải hê trẻ nào ở hạng 
A là có đủ và chỉ có những đặc tính của hạng A ; nó có thể 
có một vài đặc tính ở hạng B hay C; nhưng vẫn có nhiều 
đặc tính ở hạng A hơn cả. 

Do lối phát triển khác nhau của mỗi hạng trẻ mà 
phương pháp dạy đỗ cũng phải khác : hạng C cân ta săn 
sóc nhiều nhất, điều khiển từng bước; hạng B cũng cần 
đát dẫn nhưng ít hơn; hạng A có thể tự điều khiển được, 
ta chỉ phải hướng dẫn qua loa thôi. 


x 


Tóm lại, khi đạy trẻ, ta phải nhớ ba luật căn bản : 


- trẻ nào cũng phát triển theo một thứ tự bất đi, qua 
những giai đoạn nhất định. 


- nhưng mỗi đứa vằn giữ một cá tính riêng. 
- và có một lối phát triển riêng. 
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Chương II 
SỰ PHÁT TRIỀN VỀ THÊ CHẤT 


1.— Ý nghĩa những nhận xét của Arnold Gesell 
2= Trẻ mới sinh 

3.— Cử động 

4-— Ăn 

§— Ngủ 

6.— Bài tiết 


1 


Trong chương này và hai chương sau tôi tóm tắt 
những nhận xét của ông Arnold Gesell về sự phát triển 
của trẻ từ khi mới sinh đến hỏi 10 tuổi, về ba phương 
điện : hoạt động thể chất, hoạt động tình cảm và hoạt 
động tỉnh thân. Bạn sẽ thấy sự phát triển đó trải qua nhiêu 
giai đoạn, có lúc nhanh, có lúc chậm, có lúc trở về một 
giai đoạn trước để rồi lại tiến tới mạnh hơn, có giai đoạn 
đề thương, có giai đoạn khó tính - tôi gọi là giai đoạn trở 
chứng - nhưng giai đoạn nào cũng cần thiết, cũng có mục 
đích giúp cho trẻ tập sống, nghĩa là tập tìm hiểu vũ trụ, 
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luyện khả năng của mình, thích ứng với hoàn cảnh mà 
vẫn giữ được cá tính. 

Nếu bạn có trẻ nhỏ hoặc phải dạy dỗ trẻ nhỏ, thì bạn 
nên so sánh sự phát triển của chúng với những nhận xét 
của ông Arnold Gesell mà tìm cách thích nghỉ với trẻ. 
Nhưng trước khi so sánh bạn cân nhận kỹ ý nghĩa các 
cuộc thí nghiệm của ông. 

Ông đã nghiên cứu một cách vô tư mà không cho trẻ 
biết, thái độ của nhiêu em, rồi lựa thái độ nào thường xảy 
ra nhất ở một tuổi nào đó, làm thái độ tự nhiên của tuổi 
ấy. Vậy những thái độ đó không phải là thái độ kiều mầu 
mà ta mong cho trẻ có ; cũng không phải là những thái 
độ mà ta phải tập cho trẻ đừng có. 

« Ông sắp thái độ theo tuổi là để cho ta đề thấy, đề 
so sánh, chứ sự thật thì trẻ phát triển liên tục, và trên 
đường phát triển ta không thể cắm những bông tiêu làm 
giới hạn mỗi giai đoạn được. Ta không thể nói hôm nay 
con ta năm tuổi ; thái độ của nó còn là thái độ của trẻ năm 
tuổi; ngày mai nó bắt đâu qua sáu tuổi thì thái độ của nó 
phải là thái độ của trẻ sáu tuổi. Câu vông có bảy màu rõ 
rệt, nhưng bạn có thể chỉ cho tôi đâu là hết màu vàng và 
bát đầu màu đa cam không ? Sự phát triển của trẻ cũng 
vậy. Về sinj [ý à tâm lý ta không thể chỉ rõ ngày nào là 
em bé bước qua từ 5 tới 6 tuổi được. 


* Lại thêm mỗi trẻ có một lối phát triển riêng, có em 
sáu tuổi mà đã già giận như một em bảy tuổi, ngược lại 
cũng có em bảy tuổi mà còn non nớt như em sáu tuổi. 
Vậy bạn đừng ngạc nhiên nếu thấy trẻ trong nhà không 
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hợp với những nhận xét của ông Gesell. 


® Sau cùng, ông nhận xét những trẻ Mi. Xã hội Mi và 
xã hội Việt khác nhau thì sự eó z; phát triển của trẻ em 
Mi và trẻ em Việt không giống nhau hở::. 


3 


Ngay khi mới sinh, trẻ đã phải chiến đấu để sinh tôn. 
Nhờ hóa công và nhờ người lớn săn sóc, chúng lần lẳn 
chỉnh đốn được cơ năng sinh lý như hô hấp, tiêu hóa, bài 
tiết, ngủ, thức, giữ nhiệt độ trong mình. Chúng đương 
được êm ấm trong bụng mẹ mà phải đột ngột tiếp xúc với 
thế giới ở ngoài. Ta thử tưởng tượng sự thay đổi đó làm 
chúng khó chịu biết bao. Cho nên những ngày đâu, hơi bị 
kích thích một chút, chúng cũng giật mình, hát hơi, run, 
khóc. Phải đợi bốn tuần, chúng mới hơi quen mà tình thế 
mới tạm ổn định. Tục làm lễ đây tháng của ta xét ra rất 
hữu lý : đủ bốn tuần rồi, trẻ mới nhiều hy vọng sống. 
Khoa học đã xác nhận kinh nghiệm của cổ nhân. 

Những cơ năng sinh lý và tâm lý liên quan mật thiết 
với nhau, khó tách rời ra được : nhu câu và xu hướng của 
trẻ đêu đo thể chất định đoạt. Chẳng hạn trẻ càng nhỏ 
thì nhu cầu được âu yếm càng mạnh, chính vì cơthể chúng 
quá yếu ớt, nếu thiếu tình thương yêu, sự săn sóc thì 
không phát triển được. 

Trong bốn năm đâu trẻ phát triển rất mau về mọi 
phương diện, như để đựng nên móng một hình kim tự 
tháp, rồi trong những năm sau, trên nên móng đó, tiến 
lên mỗi ngày mỗi cao. Trước sau chúng phải leo trên hai 
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chục cấp mà không ngừng ở cấp nào lâu. Chúng fa sẽ xét 
những cấp từ hỏi trẻ mới sinh đến hỏi chúng mười tuổi, 
và đành một chương riêng cho tuổi thiếu niên. 


3 
Cử động 
4 trần.— Vận động cổ nhiều nhất. Nằm sấp thì hơi 
ngửng được cổ lên. 


16 £wẩn.— Có người đỡ thì ngồi ngay ngắn một chút 
được. 


20 £xản.— Khi ngôi, đầu đã ngay. Nằm sấp thì biết 
đưa hai tay ra. 


24 txẩn.~ Nằm ngửa rồi lật sấp được. 
28 /xẩn.— Cựa cạy khi ngôi trong ghế. 
32 #xẩn.— Nằm sấp thì biết quay cả người. 


36 £xẩn.— Ngôi khỏi phải người đỡ, cúi xuống, ngửng 
lên. 


40 £zẩ».— Vịn rôi đứng lên được. 

48 trản.— Ngôi và quay cả người được. Vịn rồi lết tới. 
52 tẩn.— Có người nắm tay dất thì đi được. 

56 #wảz.— Đứng được một chút không cần người đỡ. 
15háng.— Bước được vài bước rôi té. Bò lên cầu thang. 


18 /-đng.— Biết đi, ít khi té, chạy phăng phăng, chưa 
biết đi chậm, chưa biết đá mà chỉ lấy chân đẩy trái banh. 
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Thích kéo, đẩy, ôm, câm. Lục lọi trong nhà. 
Tuổi này phải coi chừng trẻ từng chút. 


2 măm?). - Chạy mà không té, ngôi xổm. Biết nhún 
chân rồi nhảy, đong đưa, giậm chân. 


2 năm rưỡi.— Đi nhón chân, chụm chân rồi nhảy. 


3 „ăm.— Đi vững vàng và ngay ngắn. Đi chứ không 
chạy nữa, đứng một chân được. 


Liệng một trái banh mà không té. 
Đi, chạy, nhảy theo nhịp đàn được. 


4 năm.— Rất hoạt động. Thích chạy khi lên xuống câu 
thang, phóng xe đạp ba bánh. 


Có thể câm một chén nước đầy mà không đổ. 
Tung trái banh lên. 
Thích xây cất, tự ý nhảy múa. 


5 „ăm.— Biết làm chủ được những hoạt động cơ thể, 
tiết kiệm cử động. 


Thích leo, nhảy. 


Biết bắt trái banh bằng bàn tay, chứ không bằt bằng 
hai cánh tay như hôi trước. 


Nhảy lò cò xuống cầu thang. Tập nhảy dây. 
Thích đi theo nhịp của âm nhạc. 


5 năm rưỡi.— Không thích xe đạp ba bánh nữa mà đòi 
đổi lấy xe đạp hai bánh. 


6 ~zm.— Rất hoạt động, không ngôi yên được. 
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Biết liệng trái banh vào tường cho nó nẩy ra rồi bắt. 
Tập nhảy dài. 

7 năm.— Biết thận trọng hơn khi cử động mạnh. 
Khi thì rất hoạt động, khi thì trái lại. 

Rất ham trò chơi như nhảy dây, đánh đáo. 


“Thèm xe đạp lắm, đạp trong sân chớ chưa ra đường 
được. 


8 „ăm.— Cử động nhịp nhàng và uyền chuyển. 


Tập đá banh. Con gái thích nhảy ra nhảy vào trong 
khi đây quay (trò chơi nhảy đây). 


Tập đóng kịch được. 
9 zzm.— Ham chơi lắm, chơi tới mệt lử mới thôi. 
Làm chủ được tốc độ khi đạp xe. 
Con trai thích vật nhau. 
Thích họp bọn để chơi. 
Tay và Mắt 
4 trẩn.— Tìm ánh sáng hoặc một vật sáng và cử động. 


8 ?xẩn.— Quay đầu một chút để ngó một người cử 
động hoặc một vật gần. 


12 £xẩn.— Cảm vật trong tay rồi nhìn xuống vật đó 
một chút. Chăm chú nhìn một ngọn đèn hay một người. 


16 #&ẩn.— Quay đầu nhìn chung quanh. Vẫy tay khi 
nhìn một vật. 
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20 xẩn.— Quơ những vật trên bàn bằng cánh tay. 

Nằm ngửa, ngó theo một vật rơi xuống. 

24 trản.— Lại gần một vật, cầm lên. 

28 txẩn.— Câm đô vật lên, lác, đập, chuyên tay này 
qua tay kia. 

Đưa tay ra với đô. 

Nhận xét chung quanh khi ngồi xe. 

32 xẩn.— Cắn, nhai rồi nhìn đô chơi. Khi người ta đưa 
vật gì tới gân mặt thì nhắm mắt lại. 

36 #xản.— Cầm bánh đút vào miệng ăn được. 

40 £zân.— Biết nhón những vật nhỏ bằng ngón tay cái 
và ngón trỏ. 

44 trẩn.— Quan sát phía trong các đô chơi. Biết lắp 
các hộp. 

15 /táng.- Bôi nguệch ngoạc lên giấy bằng bút chì. 
Biết vuốt ve và lật trang sách có hình. 

18 /áng.— Biết chú ý hơi lâu, bắt chước người lớn. 


2 „zm.— Biết vặn, tìm được một hình ảnh trong sách, 
chông bao điêm làm thành cái cột, cái tháp. 


2 năm rưỡi— Rán về những đường ngang dọc, tròn. 
Thích nặn. Biết nhận đường. 


3 măm.— Ve được vòng tròn, hiểu được hình, đi giày, 
cởi nút áo. Thích nặn, cất nhà bằng bao diêm. 


3 mm rưỡi.— Nhận mặt được chữ cái. 
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4 a„ăm.— Ve được hình vuông, mới đầu chăm chú vẽ 
rôi chán, vẽ nguệch ngoạc. Tập viết chữ in. 


Tập dùng kéo cắt đường thẳng. Dùng bao diêm cất 
những nhà rắc rối hơn và đối nhau. 


5 „ăm.— Sự phối trí các cử động đa già giặn. 
“Thích tô màu, cát giấy. Tập khâu. Cột được đây giày. 


5 năm rưỡi.— Con trai thích chơi đô chơi bằng sắt như 
xe hơi, xe lửa, xe tăng. Con gái thích bận áo cho búp bê. 


6 zzm:.— Thích cắt giấy làm hộp, thích đán, đóng đỉnh, 
vẽ, khâu. 


7 măm.- Kiên nhần hơn trong khi sử dụng khí cụ. 
Viết chữ thành hàng rồi. Có đứa viết chữ rất nhỏ, có đứa 
viết chữ rất lớn. 


Biết cưa thẳng đường. 


8 xăm.— Cảm bút dễ đàng hơn, không nắm chặt như 
trước. 


Viết thành hàng đều, chữ cách nhau đều và ngay ngắn. 
Bát đâu để ý đến phép phối cảnh trong khi vẽ. 


Con gái đã biết khâu và viên. 

9 zZz.— Tài riêng xuất hiện. 

Biết sử dụng búa, cưa, biết làm vườn. 
Biết viết thư. Thích ve bản đô. 

Con gái biết cắt áo. 
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An 

1 .— Có khi ăn bóc. Vài đứa không chịu cho người 
lớn đút. Nhiều đứa thích đứng ăn, vừa chơi vừa ăn. 

18 /:Ƒáng.— Phần đông thích đút lấy. Ăn hết, nó biết 
chìa bát lấy thêm. 

2 năm.— Tuổi này, nhiều đứa tỏ vẻ chướng, đòi món 
này, từ chối món khác. Có khi thích một món vì màu sắc 
(vàng hoặc đỏ), hình đáng của nó. Có khi thích hoài một 
món. 

Có thể phân biệt được hai hạng : hạng ăn rất gọn, 
hạng không gọn. 

2 năm rưỡi— Có khi ăn nhiều, có khi ăn ít, không 
đều. Thích ăn quà, ghét rau sống. Có khi chỉ thích hoài 
một món. 

3 măm.— Ăn đều hơn hồi 2 năm rười. 

Thích thịt, trái cây, bánh, sữa. Bắt đâu ăn rau. 

4 „ăm.— Bắt đầu cho tập ăn chung với người lớn được. 

5 „ăm.— Không có gì đặc biệt. 

6 zzm.— Ăn khoẻ. Thích ăn quà. Bướng bỉnh, vô ý khi 
ăn chung với người lớn. Ghét rau luộc. 

7 năm.— Ăn bớt khoẻ. Vẫn ghét rau luộc. Có ý tứ hơn 
khi ăn chung với người lớn. 

8 zăm.— Ăn khoè. Món gì cũng ăn. 

9 zăm.— Ăn đều đều, gần như người lớn. 
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Ngủ 


1 zzø— Ban ngày ngủ một giấc trưa khoảng hai giờ. 
Ban đêm ngủ 11, 12 giờ, sáng dậy nằm chơi ở giường 
thêm một giờ nữa, trước khi ăn. 

2 măm.— Có ngày trẻ không ngủ trưa chỉ nằm chơi ở 
giường. Nếu ngày ngủ nhiêu thì đêm ngủ ít. 

8, 9 giờ tối đi ngủ, ôm cả đồ chơi vào giường, hoặc đòi 
má ngôi bên cạnh. Hơi khó ngủ, chơi một lúc lâu rồi mới 
ngủ. Nửa đêm thức giấc đòi đi tiểu. Hơi có tiếng động là 
tỉnh. - 6, 7 giờ sáng dậy, chơi một mình trong giường. 


3 măm.— Không có gì đặc biệt. 
4 „ăm.— Thích ngủ trưa. 
Tối, thích được nghe kể chuyện trước khi ngủ. 


5 øăm.~ Ít mang đồ chơi vào giường khi đi ngủ. Vài 
đứa ngủ thẳng giấc ban đêm. Nhiều đứa nằm mê rồi sợ, 
khó ngủ lại. 


6 zm:.— Ngủ trưa độ một giờ. 
Có đứa đòi má kể chuyện trước khi ngủ tối. 


Ngủ thẳng giấc. Nếu nửa đêm muốn đi tiểu, có thể 
ngôi “bô” một mình, khỏi phải gọi người lớn. 


Có đứa dậy sớm, có đứa đậy muộn, rồi thay quân áo 
lấy. 


7 „ăm.— Đi ngủ một mình được. 
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Có đứa nằm xuống ngủ liền, có đứa nằm nghe tiếng 
động trong nhà, nhìn bóng trên tường một lúc rồi mới 
ngủ. 

Ngủ say và thẳng giấc. Biết dậy sớm để làm một việc 
bỏ dở hôm trước. 

8 m„ăm.— Đì ngủ trễ, chân chờ để học nốt trang sách. 


9 „ăø.— Biết rằng đến giờ đi ngủ, nhưng cứ phải đợi 
nhắc mới vào giường. Đọc sách hoặc nghe âm nhạc tới 9 
giờ tối. 


Bài tiết 
4 tuân.— Ruột : Ba bốn lân mỗi ngày. 
Bàng qang.— Thỉnh thoảng khóc khi muốn tiểu tiện. 
8 &ân.— Ruột : Hai lân, một lân vào lúc sáng đậy. 
Bàng qwang.— Như hôi 4 tuần. 
16 £xẩn.— Ruột : Khéo để ý thì có thể đi đúng lúc. 
Bằng qwang.— Đì nhiều hơn và ít lần hơn. 


28 zân.— Ruột : Bất thường vào buổi sáng và buổi 
chiều. 


Đăng quang.— Một, hai giờ một lân. 

40 £xâ».— Ruột : Ngôi bô được, nhưng càu nhàu. 
Bàng qwang.—- Như hôi 28 tuân. 

1 zøăø.— Ruột : Không thích ngôi bô. 
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18 /tứng.— Ruột : Vài đứa có thể tập ở sạch được. 

Bằng qwang.- Biết đòi đi tiều. Biết mắc cỡ như ở đơ. 

2 năm.— Ruột : Tập ở sạch được. Cởi quần cho nó rôi 
để nó đi một mình. 

Bàng qwang.— Cũng vậy. 

32 năm rưỡi.— Ruột : Bất thường. Có khi cả ngày không 
đi. 

Bàng quang.- Có khi 5 giờ liền không đi. Đương tiểu 
tiện có thể ngưng được. 

3 măm.— Ruột : Có thể nhịn được một lúc. 

Bàng quang.~ Ít khi ở dơ. 

4 năm.— Ruột : Đi một mình. 

Bàng qang.— Cũng vậy. 

5, 6 6đm.— Rất ít khi ở dơ. Nhưng có thể ham chơi, 
thành mót quá, luýnh quýnh. 

8 xăm.— Ruột : Nhiều đứa không đi ở trường, mà đợi 
về nhà. 


Bàng qwang.— Hầu hết không đi ban đêm nữa. Nên 
nhắc chúng trước khi đi học. 


8,9 øzm.— Diều khiển được sự bài tiết như người lớn. 
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Chương III 


SỰ PHÁT TRIÊN VỀ TÌNH CẢM 


1— Yêu ghét 
2~ La khóc 
3.— Giản dữ 
5.— Sợsệt 


1 


4 xẩn.— Trẻ bình thường. 

8 &ên.— Khóc đứ, rõ ràng là tình cảm bất thường. 

16 £#ẩ».— Vui vẻ, nhìn thấy mặt người thì cười, nhưng 
không đòi người lớn. 

20 #ẩ».— Khóc đữ. Tình cảm bất thường. 

28 ##ẩn.— Vui vẻ, chơi một mình. Nghe tiếng gọi thì 
mỉm cười. 

32 uân.— Dễ bị kích thích, đề cười, đễ khóc. Sợ người 
lạ. 

40 /xẩn.— Thấy người khác ngó hoặc lại chơi với nó 
thì nó cười. Rất dễ thương ở trong nhà. Gặp người lạ thì 
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bẽn lên. 

44 tân.— Thường khóc. Sợ sệt hơn những tuân trước. 

52 trẩn.— Vui vẻ, thích làm trò cho người khác cười. 

15 £háng.— Dễ xúc động. 

Hoạt động, cựa quậy hoài, thấy cái gì cũng mó. 

Giúp được những việc nhỏ. 

Nhöng nhẽo với mẹ. Thích người lớn làm hú tim cho 
coi. 

Nếu khóc, lăn, dẫy thì ta cứ ôm lên như một gói quân 
áo là yên ngay. 

21 tháng.— Tỉnh tình bất thường. 

Lại sợ người lạ. 

Có ý thức về sự khen chê của người lớn. 

Tỏ vẻ yêu chúng thì chúng ngoan. 

2 n„ăm.— Bình tĩnh hơn. Nhút nhát. 

Thương mẹ lắm. 


Khoe đô chơi của chúng mà không ghen, đòi đô chơi 
của anh chị. 


Thích hú tim, đuổi bắt nhau. 

2 năm rưỡi.— Tính tình lại bất thường. 

Khó tính, bắt người khác chiều mình, ích kỳ, hà tiện. 
Ghen với em. 


3 ø„zm.— Vưi về chơi một mình. 


bại 
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Biết tự chủ một chút. 
Thích chiều người ; thỉnh thoảng cũng ghen em. 
“Thích những câu đố. 


3 măm rưỡi— Tính tình lại bất thường. Hay sợ. Rất 
thương cha mẹ. 


4 năm.— Hay gây, hay lý sự, ích kỷ, nóng nảy. Tự đắc, 
hay khoe. 


Hay nói và thích nói tục, nói láo. 


5 „ăm.— Nghiêm trang, thực tế, không nóng nảy. Cần 
có bạn hoặc người lớn, đễ hợp tác. Dễ thương, hay giúp 
đỡ. 


Tình gia đình khá mạnh. Thỉnh thoảng tự đác về mẹ. 
Tọc mạch, hay hỏi. 


Nói hoài, gặp ai cũng nói chuyện. 
Hay hăm bạn, rủa bạn. 
6 zăø.— Tính tình bất thường, rất đề kích thích. 


Lúc ngoan, lúc khó chịu, lúc hiền lành, lúc tàn nhẫn. 
Thích được khen. 


Bị rây thì giận lắm, hơi một chút cũng bực mình. 
Hoặc rất thương hoặc rất ghét mẹ. 
Khi giận thì la khóc, đánh, rủa. 


Hay gây, lý sự, ăn nói thô tục, bướng bỉnh, ôn ào, đễ 
bất bình. 


Hay khoe khoang. 
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Không muốn ai sai khiến, nhưng rất tuân lệ luật. 
Chỉ trích người khác, đổ lỗi cho người khác. 
Thấy trẻ khác có øì lạ, đẹp thì ghen. 


7 năm.— Có tình thân hiểu biết, không gây với người 
khác nữa, nghiêm trang, hay suy nghĩ. 


Tự vạch một mục đích quá cao. 
Biết làm ngơ. 

Thỉnh thoảng buồn, đỗi. 

Thích khen, sợ chê. 

Thích làm vui lòng người khác. 
Ghen với anh em. 

Ít hiểu những lời nói đùa. 


Phàn nàn : “Chẳng ai yêu tôi cả. Người ta bất công, 
độc ác." 


8 năm.— Can đảm, không kiên tâm. 


“Tự cho rằng cái gì cũng biết, nhưng cũng nhận rằng 
người khác có lẽ biết hơn mình nữa. 


Đối với mẹ hoặc vô lề, hoặc rất đễ thương. 

Chỉ trích người khác, nhưng cũng biết tự phê bình. 
Ích kỷ, hay cãi nhau. 

“Tọc mạch muốn biết những hoạt động của người khác. 
Có cảm tưởng rằng mình có lỗi. 

Hiểu được hài hước trong câu chuyện. 
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Không thích người trong nhà chế giều mình. 
“Thích nói nhiều, hay khoe khoang, nói quá sự thực. 
9 øm.— Độc lập hơn. 

Dễ cảm xúc, hiểu được cảm xúc của người khác. 
Hay lý luận 

Có tỉnh thân đoàn thể. 

Có thể tin cậy ở chúng được. 

Biết mác cỡ vì những hành vi trước của mình. 


Có thể giận cha mẹ lám, nhưng cũng rất hanh điện 
vẻ cha mẹ, đề thương với cha mẹ. 


Có tinh thần ganh đua. 

Biết che chở bạn nhỏ hoặc em. 

“Thích công việc nào thì làm cho tới mệt mới thôi. 

Nếu có người chế giều thì biết cười chứ không nổi 
giận. 


La khóc 
Từ 1 đến 4 &ởz.— Hễ đói thì khóc. 
4 trẩn.— Có khi khóc một, hai giờ mỗi ngày. 


Từ 4 tới 12 #ẩ».- Giọng khóc thay đổi tùy nguyên 
nhân. 


15 £wẩn.~ Ít khóc hơn trước. 
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32 #xẩ».— Tình cảm dễ thay đổi : mới khóc đó mà đã 
cười ngay được. 

15 £hứng.— Có gì bất bình thì vùng vẫy, la; ít khóc. 

21 tháng.— La, khóc dữ. 

2 măm.— Tuổi này là tuổi hay nhè. 

3 a„zm.— Bình tĩnh hơn nhiều : ít khóc, ít giận. 

4 măm.— Khóc dữ. Đòi cái gì không được thì giả vờ 
khóc. 

5 z„ăm.~ Ít khóc, khóc không lâu như trước, và có thể 
tự ý nín được. 

6 „ăm.— Khóc dữ mà giận cũng dữ. Hay nhè. 


7 nữm.— Khóc ít hơn, nhưng hay càu nhàu, buồn bực. 
Có khi đa biết mắc cỡ, nếu người lạ thấy mình khóc. Biết 
tủi thân âm thâm khóc sau khi bị cha mẹ rây hoặc đánh. 


8 z„m.— ÍLkhóc, nhưng đa cảm, hơi một chút cũng có 
thể làm cho nó tủi thân. Có đứa bì kịch hóa những tình 
cảm của nó. 


9 zzø— Chỉ khóc khi nào xúc động rất mạnh. Thường 
phân nàn rằng người lớn bất công với nó. 


E) 
Giận dữ 


Từ 1 đến 12 £»g.— Khi giận dữ thì la hét, đập chân, 
đập tay. 


15 £háng.— Liệng đô khi bất bình. 


35 


'lps:/eulun heploerg 


Tìm hiểu con chúng ta 


Đòi làm theo ý mình. 
Nếu người lớn ôm chặt trẻ, thì nó vùng vằng đề thoát. 


Giận đữ nhất là khi người lớn ngăn cản hoạt động của 
nó. 


18 £áng.— Khi nổi cơn lên, trẻ la khóc, lăn xuống đất, 
nằm vạ, đập chân đập tay. Đập phá, đá đô đạc. Tàn ác với 
các trẻ nhỏ hơn và với loài vật; đập mèo, đập chó, nắm 
đuôi kéo hoặc giẫm lên đâu, lên lưng. Nó chưa phân biệt 
được vật hữu tri với vật vô tri. 


2 năm.- Đập, đánh, cắn, cấu trẻ khác, nhưng tính 
tình thực ra không dữ lắm. 


Hay lục lọi trong nhà nhưng không phá phách. 
2 năm rưỡi.— Tính tình bất thường. 


Thích làm đau những trẻ khác, tranh giành đô chơi, 
phá phách đồ đạc. 


3 măm.— Biết tự chủ một chút trong hành động. 
Thường la dọa hơn là đánh đập. 


4 măm.— Tàn ác. Lại trở thành dữ tợn, đánh, đấm, đá, 
cắn, liệng gạch. 


Đập phá đô chơi. 


5 mm.— Hiền hơn; nhưng miệng vẫn còn dữ : “Tao 
đánh mày bây giờ”. 


6 z#m..— Lại trở thành đữ, cả trong ngôn ngữ lẫn hành 
động. 
Nằm vạ, lăn xuống đất, đập chân đập tay. 
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Đập phá đỏ đạc. 
Nói tục chửi thẻ. 


Cai : “Không, tao không chịu” hoặc thách : “Nè thử 
đánh đi coi!" 


Tàn ác với loài vật và với đứa nhỏ hơn mình. 


7 mzm.— Tính tình địu hơn. Biết cãi lời mẹ, bớt bướng 
binh. 


Hay đánh nhau với anh, chị em. 

8 măm.— Người khác rây thì tỏ vẻ buôn hơn là giận. 

Ít khi có những hành động hung dữ ; hay lý luận, cãi 
lại. 

9 z„m.— Cũng ít có những hành động hung dữ. Rất 
hay chỉ trích. 


Tỏ vẻ thản nhiên, bất chấp mệnh lệnh hoặc ý kiến 
của người lớn. 


Sợ sệt 


Từ 1 đến 12 £:øg.— Sợ tiếng động mạnh và khác 
thường, tiếng nói lớn của cha, những đô chơi có tiếng 
kêu. 


Sợ té, sợ động mạnh, sợ đòn, sợ đau. 

Từ 1 đến 2 zøzz.— Thấy mẹ ra đi. 

2 năm.— Tối. Sấm chớp, mưa gió. Xe lửa. Xe cam 
nhông. 
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Thấy mẹ ra đi, nhất là trước khi đi ngủ mà mẹ bỏ đi 
chỗ khác. 


Loài vật, nhất là những tiếng kêu của chúng. 
Sợ làm ướt giường. 
3 xăm.— Những sợ sệt về thị quan tăng lên. 


Ông già, người đa đen, những người ăn mặc kỳ cục, 
những người nhát con nít, lính cảnh sát. 


Tối. 
Loài vật. 
Cha mẹ ra đi vào buổi tối. 


4 mm.— Cũng như 3 tuổi, nhưng trẻ lại thích người 
lớn làm cho chúng hơi rờn rợn một chút khi chơi với chúng. 


5 năw.— Tuổi này ít sợ hơn những tuổi trước, vì trẻ đã 
hiểu biết thêm rôi. 


- Bớt sợ loài vật và các người đữ, nhưng vẫn sợ chó. 
- Vẫn sợ tối, sấm chớp nhiêu tiếng động khác thường. 
- Sợ đau, té. 

- Về tới nhà mà không thấy cha mẹ ở nhà. 

- Sợ lạc. 

- Sợ ngủ một mình trong phòng. 

6 zăm.— Sợ về thính quan tăng lên. 

- Ma quỳ. 

- Ác thú, chó lớn, loài sâu bọ. 

- Sấm chớp, gió mưa, nước lửa. 
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- Sợ mẹ mất hoặc tai nạn. 

- Sợ chảy máu. 

- Sợ đi học trễ giờ. 

7 năm.— Sợ mà lo lắng, đòi người lớn đất khi vào chỗ 
tối. 

- Ma, bóng người hay vật ban tổi. 

- Chiến tranh, trộm cướp. 

- Sợ cha mẹ, thầy, bạn không thương mình nữa. 


- Sợ lên lớp phải học nhiều bài khó, sợ đi học trễ, làm 
bài không kịp. 


8 măm.— Bớt sợ và bớt lo. 
- Ít sợ sắm chớp, mưa gió. 


- Vẫn sợ tối, nhưng lại thích được cha mẹ đất ra ngoài 
sân tối dạo chơi. 


- Biết “hú” hoặc kể chuyện rùng rợn đề nhát trẻ khác. 
- Sợ trễ xe, bị phạt. 

- Đa biết tìm cách giải quyết khi gặp cảnh sợ. 

9 z„ăm.— Sợ giảm đi rất nhiều, tuỳ theo mỗi trẻ. 


- Sợ không được lên lớp, hay thất bại trong một việc 
gì, dê chán nản mỗi khi thất bại. 


- Hay nhát bạn. Hay khoe : “Tao không nhát như mày 
đâu”. 
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Chương IV 


SỰ PHÁT TRIÊN VỀ TINH THÂN 


1.~ Phản ứng khi nhận được mệnh lệnh 

2.~ Nghe lời lý luận, biết lựa chọn, quyết định 
3.— Ý niệm 0 thiện, ác 

4.— Ý niệm 0ê sự thực, uề quyền sở hữu. 

5.— Ngôn ngữ uà tư tưởng 


1 


Phản ứng khi nhận được mệnh lệnh 

1 măm.— Bảo nó đưa cái gì, nó đưa liên. 

Bảo nó : *Ý, cấm đấy” thì nó thôi. 

15 /áng.— Muốn làm theo ý nó. 

Phải ép buộc nó, nó mới chịu theo. 

21 điáng.- Đòi làm theo ý nó. Dỗ đành, khen, chê, 
đêu ít công hiệu. 

2 năm.— Ở nhà thì khó tính, mà ra ngoài thì có thể 
ngoan ngoàn. 
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2năm rưỡi.— Dỗ dành không được, thường phải ép buộc. 
Thỉnh thoảng bướng bình. 

Khen, chê không có kết quả mấy. 

3 năm.- Thích làm twi lòng người lớn, thường hỏi : 
«Phải như uậy không ?” 

Đề ý nghe mệnh lệnh; nhận xét vẻ mặt người lớn. 

Chịu vâng lời, nếu ta bảo : “Để lúc khác, bây giờ chưa 
phải lúc." 

Biết chia phân và đợi phiên của nó. 

Cho những tục lệ trong nhà là điều rất tự nhiên. 

Thích được khen và sợ bị rầy. 

4 năm.- Bướng, ít uâng lời, nhưng có thể hiểu rằng 
nhiều sự bó buộc là cần thiết. 


5 năm.- Ngoan ngoãn nh hôi 3 năm. Thích được người 
lớn săn sóc, chỉ bảo. 


Thích được khen. 

“Thường thường hề nhận được lệnh thì làm; nếu nó từ 
chối thì hoặc là vì nó không biết cách làm công việc đó, 
hoặc đương mắc công việc khác. Tuổi đó là tuổi rất dễ 
thương. 

6 năm.- Bắt nó làm, có khi nó càw nhu, nhưng nếu để 
tự ý nó thì nó twi 0ẻ làm. 

Một cách có hiệu quả để bắt nó vâng lệnh, là bảo nó: 
“Ba đếm từ 1 đến 10, là con phải đứng dậy, đi tắm nghe 
không?” 
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Nó không muốn người lớn thúc nó làm ngay, mà muốn 
có thì giờ quyết định; nếu thúc nó quá, nó có thể cải: 
“Không, con không làm.” 

Không nên phạt nó thường trong tuổi đó; nó có thể 
hóa ra bướng bỉnh, hỗn láo. Nó có lỗi, thì bắt nó ngồi một 
mình trong phòng, cách đó có hiệu quả hơn. 

7 n„ữm.— Hay cài lý : “Nhưng mà thế này, nhưng mà 
thế nọ”, hoặc : “Tại sao ba má sai con mà không sai người 
khác?" 


Có khi nó chắn chừ : “Chút nữa con làm”, rồi chẳng 
làm gì cả. Nguyên đo có thể tại nó quên. 


Nó muốn cha mẹ báo trước cho nó. 

Muốn biết hễ không tuân lệnh thì bị phạt cách nào. 
Có thể cùng sắp đạt công việc với nó rồi để nó làm. 
Nó để ý đến sự khen chê của người lớn. 


8 măm.— Phải nói nhiều lần nó mới chịu nghe lời; nó 
thường hay cai lý hoặc kiếm cớ để từ chối. 


Đòi được người ta đãi nó như người lớn. 

Thích được thưởng và được khen ; khi bị rây hoặc 
chê thì có thể òa lên khóc, hay tỏ vẻ không cần. 

Khi làm quấy, nó biết ngượng và hứa: “Lần sau con 
không làm như vậy nữa.” 

Không thích người ta trêu hoặc giêu nó. 


9 zzø.— Tuổi này nó biết tự chủ một chút, có thể 
ngưng hoạt động của nó để vâng lời người lớn. Có khi càu 
nhàu, nhưng rồi cũng làm. 
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Khen một cách vừa phải thì nó thích hơn là khen quá. 
Nó có thể uất hận vì một nỗi bất công. 

Nó biết nghe những lời chỉ trích nhè nhẹ. 

Khi làm quấy nó biết ân hận và mắc cơ. 


2 
Nghe lời lý luận, biết lựa chọn, quyết định 
2 năm rưỡi.— Chưa biết lựa chọn. Muốn cả hai cái trái 
ngược nhau. 
3 măm.— Biết lựa chọn hơn. 
Ta có thể mặc cả với nó được. 


Cũng có thể lý luận với nó. Có việc nó không thích 
làm, nhưng nếu ta khéo đưa lý le, thì nó cũng chịu làm. 


5 m„ămø.— Dề quyết định và quyết định mau. 
6 a„ăm.— Khó quyết định, hay do dự, rối trí. 
Đã quyết định rôi thì không đổi ý. 

Lý luận với nó, nó cũng không chịu nghe. 


7 năm.- Dề quyết định lựa chọn hơn ; vẫn khó đổi ý, 
nhưng đã chịu nghe lý lẻ của người lớn. Có một lý tưởng. 
Có thể gợi lòng yêu cái đẹp, cái thiện của nó. 


8 zăiø.— Quyết định hơi đề đàng. Nó biết nó muốn gì. 
Có tỉnh thần hiểu biết hơn; có thể lý luận với nó, nhưng 
nó vẫn thích làm theo ý riêng. 


9 zzm.— Quyết định đề dàng nếu ta lý luận với nó thì 
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có thể làm cho nó đổi ý được. 


3 
Ý niệm về thiện ác 
1 zăm.— Ta bảo nó : “Ý, cấm đấy" thì nó thôi. 
15 /áng.— Nó muốn làm theo ý nó. Ta bảo : Ý, cấm 
đấy" thì nó cũng vẫn làm. 
18 /;áng.— Khi đái trong quân nó biết mắc cỡ. 
21 théng.— Phân biệt được sự khen chê của người lớn. 


2 măm.— Thường lặp lại những tiếng “ngoan” hoặc 
“xấu” mà người lớn tặng cho nó một cách xứng đáng. 


2 năm rwỡi— Chỉ muốn làm theo ý nó : ít để ý đến 
những lời khen chê của người lớn. 


3 măm.— Rán làm vui lòng người lớn. Thường hỏi : 
“Phải như vậy không, ba má ?” 


Hỏi nó : “Bé có ngoan không ?” Nó đáp : “Ngoan” 
4 „ăm.— Bắt đầu hiểu luật lệ. 
Đề ý tới thiện và ác nhưng chưa hiểu gì nhiều. 


5 m„ăm.— Trẻ thường “ngoan”, theo quan niệm người 
lớn. Cái gì cha mẹ cho phép thì nó cho là thiện. Cái gì 
cha mẹ cấm đoán thì nó cho là ác. 


Nó dễ bảo, thích giúp đơ mẹ và làm những việc mà 
người lớn khen là tốt. 


Nó hiểu rằng “đi học phải đúng giờ” và giữ luật đó. 
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Nó biết rằng khi nào nó đã ngoan và muốn hôm sau 
lại ngoan như vậy nữa. 


5 „ăm rzưỡi— Cũng như hồi 5 năm nhưng tiến hơn 
một chút và biết những hành động phải quấy của trẻ khác 
trong khi chơi. 


6 zø.— Quan niệm về thiện ác vẫn chưa tiến : cái gì 
người lớn cho phép thì là thiện; cái gì người lớn cấm thì là 
ác. 


Hay méc những lỗi của trẻ khác. 
Chỉ muốn làm theo ý nó. 
Có khi cho người khác là bất công với nó. 


Một khi nó đa làm điều quấy, chỉ trích nó, nó cũng 
trơ trơ. 


7 măm.— Bắt đầu có ý niệm vẻ ngay thẳng. Có thể 
khêu gợi lòng yêu thiện, ghét ác của nó. 


Biết rằng trẻ khác làm quấy, nhưng ít méc hơn hồi 6 
năm. 


Muốn ngoan ; hiểu rằng nếu không ngoan thì hỏng 
việc. 


8 măm.— Biết thế nào là thiện, thế nào là ác. 


“Thiện và ác không phải chỉ là những điều cha mẹ cho 
phép hay cấm đoán. 


Muốn sống theo ý riêng mà cũng muốn sống theo 
một cách mà nó cho là hợp với ý cha mẹ. 

Cảm thấy mình có lỗi và ân hận; nhưng ít khi chịu 
nhận lỗi. 
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Muốn được người lớn tha thứ. 


9 zzm.— Chú trọng đến sự công bằng hơn là sự thiện 
ác. Nó tự hỏi : “Làm như vậy là đúng đắn không ?° hơn là 
tự hỏi : “Làm như vậy được khen hay bị chê ?” 

Lý tưởng của nó là lý tưởng của cả bọn trẻ chơi với 
nó. Nó khinh bỉ những đứa nào trong bọn mà không thực 
hành lý tưởng chung của bọn. 


3 


Ý niệm về sự thực, về quyền sở hữu 


Trong cuốn 7ời zới, dạy cơn theo lối zmới tôi đã xét 
qua vẻ điểm này, khi bàn vẻ tật nói đối và tật ăn cắp của 
trẻ. Ở đây tôi xin thu lại làm một đoạn và xét lại kỳ hơn. 


18 tđng.— Sở hữu. Khi nó thích một đô chơi nào thì 
phải mang theo vào mùng mới ngủ được. 
Biết đô nào ở chỗ nào và thích thu xếp đô chơi. 


21 Øiáng.— Sở hữu. Có thể biết được vật nào của người 
nào trong nhà. Ở một cửa tiệm ra, nó có thể ôm đô trong 
tiệm về nhà, nếu ta không đề ý đến. 


2 năm.— Sở hữu. Tham lam, đòi có thật nhiều đô chơi. 
Luôn luôn nói : “Cái này của bé”. 

Hay khoe quần, áo, mũ, giày. 

Nó chỉ thích đô chơi của nó thôi, và không cho mượn. 
Tiên.— Đề ý đến tiền, nhưng chưa biết dùng. 

2 năm rưỡi.— Sở hữu. Cái gì cũng rờ mó tới mà chẳng 
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cân biết là của ai. 

Muốn chiếm lấy đô của người khác. 

Không chịu cho mượn. 

Có khi thích quần áo cũ hơn là quân áo mới. 

Tiề».— Thích có tiền trong túi. 

3 øzm.— Sở hữu. Bát đâu cho mượn đô chơi. Thích 
đem đồ chơi tới vườn trẻ khoe với trẻ khác. 

Tiền.— Biết rằng tiền đùng đề mua đô, nhưng chưa 
biết giá. Có thể lầm một tờ vé số với một tấm giấy bạc. 

4 măm.— Sở hữu. Thích những vật sở hữu của nó lắm 
và hay khoe với bạn : “Cái của tao lớn hơn - hay tốt hơn - 
cái của mày”. 

Nó cho cha mẹ như là vật sở hữu của nó và khoe cha 
mẹ với bạn bè. 

Bát đầu có bạn thân, biết chia phân với bạn. Biết đổi 
chác. 


Ngay thẳng.— Tuổi đó có bàn năng thích chiếm, cho 
nên thỉnh thoảng trẻ đem đồ của trường vẻ nhà, hoặc vào 
tiệm tạp hóa thì thó những vật nho nhỏ, không có giá trị. 


Tiền.— Biết rằng có một đông thì mua được cái gì. 
Biết để dành tiền. Nhưng khi mua thì do dự, vì tiếc tiền. 


Sự tực.— Hay tưởng tượng, nói láo chơi, ít phân biệt 
được thế nào là thực, thế nào là tưởng tượng. 


5 ~ăm.— Sở hữu. Không để ý mấy đến vật sở hữu. 
Tiền.— Cũng không ham tiên. 
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Sự thc— Vần nói láo để chơi, nhưng đã phân biệt 
được sự thực với tưởng tượng, và biết rằng mình “nói đóc”. 

5 „ăm rưỡi.— Sở hữu. Thích có nhiều vật sở hữu, nhưng 
ít săn sóc, hay liệng bậy, đánh bể, đánh mất. 

Có khi góp nhặt, sưu tâm đô chơi, hình ảnh, những 
vật lăng nhăng, như cái đình, miếng gỗ, viên đạn. Có ý 
niệm rõ ràng về quyên sở hữu, và bảo bạn : “Tao cho mày 
chơi con búp bê cửa £o đấy" Thường lấy những đồ ởtrường 
đem về nhà. 

Ngay thẳng.— Có khi lấy đô chơi hoặc đồ vật của người 
khác. Thỉnh thoảng thó boòng-boong, kẹo, bánh ở tiệm. 
Cái gì mà nó thích dữ thì nó chiếm. 

Tiền.— Tuổi này là tuổi muốn có tiền để mua boòng- 
boong, không biết đề dành tiền, có thì tiêu cho hết; nhưng 
đo dự, tỉnh toán trước khi tiêu, vì cái gì cũng muốn mua 
mà tiền thì ít. 

Sự thực.— Ít nói láo. 

6 m.— Sở hữu. Thích đem đồ lại chơi với bạn. 

“Thích có nhiều đô nhưng không biết giữ gìn. 

Gom góp, thu thập đủ các vật. 

Hay đổi chác nhưng đễ bị hớ vì chưa biết giá trị của 
mỗi vật. 

Ngay thằng.— Nhu cầu của trẻ ở tuổi này rất mạnh mà 
ý niệm về sở hứu chưa vững vàng, nên thích cái gì là 
chiếm lấy, chẳng cần biết của ai. 

Mà hề chơi chán thì cho, có khi cho cả những vật đất 
tiền. 
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Không chịu thua; có thể gian lận để thắng trong khi 
chơi. 


Tiên.— Không để ý đến tiền nong. Ít khi ăn cắp tiên. 
Có tiền thi tiêu bậy hết ngay. 

Biết đủ mặt giấy bạc thường dùng. 

Sự thực.— Nếu nó có lỗi mà hỏi thẳng nó thì nó chối. 
Thường nói đối đề khỏi bị rảy. 

Nhiều đứa gian lận trong cuộc chơi. 

7 năm.- Sở hữu. Đề ý hơn đến vật sở hữu. 

Biết giữ gìn quân áo, nhất là con gái. 

Hay đổi chác. 

Hảo tâm, hay cho. 


Ngay thằng.— Lấy tẩy (gôm), viết chì ở trường đem 
vẻ nhà. 


Tiền.— Thích tiền, kiếm tiên để mua một vật quan 
trọng như chiếc xe máy. 


S thực.— Ít nói láo hơn hôi 6 năm. 
Thấy trẻ khác gian lận, nói láo thì ghét và méc liên. 
8 ăm.— Sở hữu. Rất đề ý đến quyền sở hữu. 


“Thích mua bán, đổi chác, thu thập, giấu cất rôi thỉnh 
thoảng lấy ra coi. 


Một số ít đã biết chăm sóc đô đạc của mình, muốn 
một tủ riêng, một chỗ riêng đề cất đô. 


Không biết giữ gìn đô vật của kẻ khác. 
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Ngay thẳng.— Dục vọng rất mạnh, nên nếu trẻ em 
thèm một vật gì mà không được thì có thể ăn cắp tiên để 
mưa vì tuổi này đã biết dùng tiên. 


Tiển.— Lại là tuổi rất ham tiền. 

Biết tính toán : mua được bao nhiêu, nó thiếu người 
ta bao nhiêu, người ta thiếu nó bao nhiêu. 

Tính trước hễ có tiền thì mua vật này, vật nọ. 


Ham đổi chác và đa bát đầu khôn ngoan trong việc 
đổi chác. 


Sự tiưựực.— Vần còn khoe khoang, bịa cho vui, nhưng 
biết rằng mình nói đóc và muốn đò xét xem người lớn tin 
những chuyện nói đóc đó không. 

Nhiều trẻ rất ngay thắng vẻ những việc mà nó cho là 
quan trọng. 

9 „ửm.— Sở hữu. Trẻ bắt đầu có thứ tự và biết giữ gìn 
đô vật. 

Gắng sức dọn đẹp phòng riêng của nó, nhưng có khi 
gàn cho rằng phòng riêng cùng đô đạc của mình là thiêng 
liêng, không ai được thay đổi hoặc động tới. 

Ngay thẳng.— Rất ngay thẳng và bắt người khác cũng 
phải ngay thẳng. 

Tuy nhiên, nếu cấm nó đọc những loại sách nào đó 
thì nó có thể đọc lén. 

Nhiều đứa chơi với bạn, thua mà vẫn vui vẻ. 


Tiển.— Muốn có nhiêu tiền để cất, đếm, khoe. 
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Đề ý đến giá cả. 

Sự Ø:¿c.— Thực thà hơn năm trước : nhưng vẫn có thể 
nói là “rửa tay rồi” mà sự thật là chưa : lại có thể làm 
chứng bậy để che chở anh em, bạn bè. 
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Ngôn ngữ, tư tưởng 

4 tưẩn.~ La và khóc. 

16 £wẩn.— Cười lớn tiếng. 

28 tẩn.— Ê a. 

40 fân.— Ngoài “ba” và “má” nói thêm được hai tiếng 
nữa. 

Hỏi nó một đô chơi, nó biết đưa. 

15 £hóng.— Biết được 4, 5 tiếng. 

Chỉ một vật, vỗ vỗ một tấm ảnh. 

18 £ng.— Biết dùng vài tiếng mà nó thích, biết ra 
đấu cho người lớn hiểu thêm. 

Biết chừng 10 tiếng. 

Lắc đầu, bảo : “không”. 

2 năm.— Bắt đầu nói được những câu ba tiếng, như 
“Má, bé ăn”. 

Dụng ngữ tăng rất mau : có thể hiểu từ 12 đến 1000 
tiếng. 

Hiểu lệnh của người lớn. 

Khi nói với trẻ, nên dùng câu ngắn như nó. 
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2 năm rỡi.— Dụng ngữ tăng mau, và ngôn ngữ thành 
một dụng cụ hưu ích. 

Trẻ thường nói theo một tiết điệu và thường lặp đi 
lặp lại. Nói một mình một lúc lâu. 

Dùng những tiếng như “tôi”, “anh”, “chị”, “chú”, 
“thim". 

Trong 6 tháng này, dùng những tiếng chỉ thời gian 
nhiều hơn trong những giai đoạn khác. 

Muốn sai khiến ra lệnh, ta nên bảo nó : “Con phải 
như vày”, “cân phải như vây”, “tới giờ phải làm việc này, 
việc nọ”. 

Nó thích người lớn kể lại nhiều lân một chuyện cho 
nó nghe. 

3 xăm.— Khéo dùng tiếng nói hơn. 

Biết ra lệnh và nhận lệnh bằng lời nói. 

“Thích dùng những tiếng mới. 

Khi lý luận với nó, nó biết nghe. 


Thích nghe người lớn nói chuyện với nhau. Thích 
nghe kể chuyện. 


Đôi khi nói lắp. 


4 năz.— Nói huyên thiên. Phóng đại, khoe khoang, 
nói đóc. 


Tưởng tượng có bạn ngôi bên, vừa nói với bạn tưởng 
tượng, vừa trả lời thay bạn. 
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Luôn luôn hỏi : “Tại sao vậy?”, “Làm ra sao?”, “Cách 
nào?” 

Nói tục, dọa nạt, nói tiếng lóng. 

Thích những tiếng vô nghĩa hoặc lạ. 

Mắc nhiều lỗi văn phạm, và dùng tiếng sai. 

Ta có thể nói với trẻ như nói với người lớn. 

Khi ta hỏi trẻ điều gì mà chúng không biết thì chúng 
đáp : “Con không biết” hoặc “Con không làm được”, rồi 
khoe rằng biết những cái khác, mà những cái này chẳng 
có liên lạc gì với điều ta hỏi. 

5 măm.- Thích nói và nói với bất kỳ ai. Có đứa nói 
hoài nói hủy. 

“Thích dùng tiếng mới, thích tìm hiểu nghĩa mỗi tiếng. 
Luôn miệng hỏi : “Tại sao vậy ?" Rõ ràng là nó muốn tìm 
hiểu. 

Dùng ngữ pháp đã hơi đúng, biết bát lỗi ngữ pháp. 

Thích người ta đọc sách cho nghe. 

Khi ta hỏi nó, nó bắt đâu suy nghĩ, đáp : “Con tưởng”, 
“Con quên rồi”, hoặc “Cái đó khó quá”, “Cái đó dễ ợt”. 

Biết định nghĩa tiếng đề. 

Nó tin rằng hễ cái gì cử động là sống, và cái gì cũng 
đo người tạo ra cả. 

Nó bất đâu có óc qui nạp, nhưng qui nạp sai. Chẳng 
hạn nó thấy hai con chó vàng đều là chó cái, hai con chó 
đốm đều là chó đực thì nó kết luận ngay rằng hết thảy 
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chó cái đều vàng và hết thảy chó đực đều đốm. 

6 øðz.— Ăn nói thô lỗ, hay chửa thẻ, đọa nạt, cãi, nói 
ngược lại người khác. 

Hay hỏi và hay nói. 

Thích dùng những tiếng mà nó cho là oai. 

Giọng nói và ngữ pháp thường đúng, biết sửa lại hoặc 
chịu sửa lại, khi chúng nói sai. 

Hay nói lắp, nhất là con trai. 

Phân biệt được hai vật đơn giản. 

Tin rằng Trời sáng tạo ra hết thảy. 

Khả năng phân biệt sự thực và sự tưởng tượng tăng 
lên lân lân. 


7 năm.~ Biết phàn nàn rằng không ai thương nó hết, 
không có gì đề chơi, người ta bất công với nó. 


Đề ý đến nghĩa của mỗi tiếng. Có đứa đa biết đùng 
những tự điển có hình. 


Đọc sách, nghe máy thâu thanh, biết tính toán thâm 
trong đầu. 


Chỉ được điểm tương đồng của hai vật đơn giản. 
Nó cho rằng người ta nghĩ trong đâu. 


8 z„m.— Nói huyên thiên như hôi 4 năm, phóng đại, 
khoe khoang, kể những chuyện không thể tin được. 


Nói trôi chảy gần như người lớn rôi. 
Rất thích đọc sách và nghe máy thâu thanh. 
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Nói đúng giọng và đúng ngữ pháp. 

Biết dùng tiếng lóng. 

Chỉ được những đị đông của những vật đơn giản. 
Phân biệt được chắc chắn sự thực và sự tưởng tượng. 
Diễn được những ý tổng quát. 

Bát đâu hiểu được những liên lạc nhân quả. 

9 năm.— Nói ít hơn hồi 8 năm. 

Lại có thể mắc nhiều lỗi ngữ pháp. 

Ghi những ý định trên giấy. 

Tình cảm tế nhị hơn, biết tự phê bình. 


Thị hiếu đọc sách và nghe máy thu thanh mỗi ngày 
mỗi tăng. 


Chỉ trích hành động của người lớn. 
Thích dùng tiếng lóng. 
Tư tưởng đã bát đâu có tính cách độc lập. 


Không thích chuyện thân tiên nữa, nhìn đời một cách 
thực tế hơn. 


Tin đị đoan, nhất là tin có số mạng. 


x 


“Trong chương này và hai chương trên, tôi đã tóm tắt 
những nhận xét của ông Arnold Gesell về sự phát triển 
của trẻ từ hôi mới sinh đến khi bước qua mười tuổi. Tuổi 
lên mười không đánh đấu một giai đoạn nào cả. Nó ở giữa 
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tuổi thơ và tuổi này đến năm mười hai mới hết. Nhưng 
ông đã ngưng nhận xét ở tuổi lên mười đó có lẽ vì thiếu 
phương tiện : Muốn tiếp tục nhận xét nữa, phải có sự hợp 
tác của nhiều nhà giáo, phải dùng nhiều trắc nghiệm (coi 
phân 3) mà ông chỉ hoạt động trong phạm vi một trường 
Y khoa. 

Và lại, theo các tâm lý gia từ 10 đến 12 tuổi trẻ phát 
triển một cách bình thường và đều đặn về mọi phương 
điện, không trải qua một cuộc trở chứng, một cuộc khủng 
hoảng nào nữa. Vậy thiếu những nhận xét trong ba năm 
10, 11, 12 tuổi - không có hại gì cho ta trong sự dạy trẻ. 
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Chương V 


TUỔI THIẾU NIÊN 


1— Giáo dục 0ề tính dực 
2~ Dậythì uà tưổi thiểu niên 


1 


Như ở chương l tôi đa nói, tuổi thiếu niên bát đầu từ 
13 đến 20 tuổi. Những con số 13 và 20 đó không có gì là 
nhất định cả. Nó chỉ là những số trung bình. Đối với con 
gái, tuổi đó có thể trễ một vài năm. Nói chung thì tuổi 
thiếu niên bắt đâu từ khi trẻ đậy thì và gôm hai giai đoạn: 
đậy thì và sau khi đậy thì. 

“Tới tuổi đậy thì (con gái vào khoảng 11 tuổi, con trai 
vào khoảng 13 tuổi) những hạch sinh đục bắt đâu hoạt 
động và gây, trong hai, ba năm, những biến đổi lớn trong 
cơ thể. 

Những biến đổi đó, bực cha mẹ nào cũng đã biết và 
nhiều sách (loại nam nữ tu trì) cũng đã tả, nên tôi không 
cân nhắc lại, chỉ xin xét những biến đổi về tâm lý đề áp 
dụng trong sự đạy trẻ. 
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Nhưng, trước khi xét những biến đổi về tâm lý đó, tôi 
xin bày tỏ ý riêng về một vấn đề mà nhiều bạn, đọc tới 
đây chắc đa thác mắc muốn đem ra hỏi, tức vấn đề : Có 
nên đạy cho trẻ biết về tính dục không ? 


Ở Âu Mi cách đây sáu, bảy chục năm và ở nước ta, 
cách đây ba chục năm, ít ai quan tâm đến vấn đê đó. Người 
ta cho tính dục là xấu xa, nhơ nhuốc, chỉ nghĩ tới cũng đủ 
mắc cỡ, đừng nói là tuyên bố ra, viết thành sách, quay 
thành phim nữa. Và hề trẻ nào tò mò hỏi về chuyện đó 
thì người ta mắng liên, tỏ vẻ khinh bỉ, ghê tởm. 


Thái độ đó cũng hơi quá. Nhưng thái độ của nhiêu 
bác sĩ ngày nay cũng là cực đoan nữa. Các ông ấy bảo nếu 
không khai tâm cho trẻ về tính dục ngay từ khi trẻ tới 
tuổi tò mò muốn hiểu - có ông bảo là từ 5 tuổi, có ông lại 
bảo là từ 3 - tới khi trẻ đậy thì, không giảng dạy cho chúng 
biết những bí mật của cơ thể, cứ để chúng tìm hiểu lấy, 
hỏi han bạn bè, coi sách báo nhảm nhí rôi tưởng tượng 
thì thế nào chúng cũng hư mà nòi giống chịu ảnh hưởng 
tai hại không biết đâu mà lường. Rồi các ông ấy soạn những 
cuốn nhan đê là Inwifiatiow des enfasts et des adolescenfs à la 
ie đề giảng giải kỹ lưỡng sự sinh đục của vạn vật từ thảo 
mộc đến côn trùng, thú vật, sau đến loài người. Người ta 
còn đem quay phim để mọi người thấy cái luật mâu nhiệm. 
của Hóa công, nhưng khi đem chiếu, người ta lại cấm trẻ 
đưới 16 tuổi vào coi. 


“Thực tình, tôi không hiểu các nhà “giáo dục” đó muốn 
gøì. Những sách, những phim đó là để giảng cho người lớn 
và thanh niên thì thực tức cười và ngây thơ quá đi : cái gì 
mà phải bát đâu từ nhị đực nhị cái ? Còn nếu là để chỉ cho 
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người lớn cách giảng lại cho con nít, thì cứ cho con nít coi 
đi, có phải là đỡ tốn công không ? Nhưng con nít làm sao 
nhận nổi sự liên lạc giữa nhị đực, nhị cái và sự sinh dục 
của loài người ? Chẳng qua là người ta vẫn chưa tháng nổi 
tính bên lèn, ngượng ngùng, nên phải “vòng vo Tam quốc” 
như vậy. 

Nửa thế kỷ hoặc một thế kỷ nữa, thái độ của loài 
người thay đổi ra sao tôi chưa biết, chứ hiện nay đại đa số 
quân chúng còn ngượng ngùng khi nói đến vấn đề tính 
đục. Mà hễ khi người nói đã ngượng ngùng, người nghe 
cũng ngượng ngùng thì ta chỉ nên lúc nào cần thiết mới 
nói tới, nói tới cho vừa đủ hiểu thôi, nhưng nói thẳng, 
đừng úp mở, lúng túng chạy quanh vấn đê. 

“Ta không nên mắng át trẻ khi chúng tò mò hỏi ta, vì 
sự tò mò rất tự nhiên, mà mắng chúng có thể làm cho 
chúng tò mò thêm. 

Nhưng ta cũng không nên giảng sớm cho trẻ biết, cứ 
đợi chúng hỏi hay trả lời. Thường thường, trẻ chỉ đem 
vấn đề đó ra hỏi cha mẹ khi chúng dưới mười tuổi. Ta trả 
lời một cách vắn tắt, tùy theo tuổi và tùy theo sự hiểu 
biết của chúng, rồi nói qua chuyện khác một cách tự nhiên, 
như vậy trẻ sẽ thỏa mãn rồi quên ngay, vì tuổi thơ có đặc 
tính là không chú ý lâu vào một cái gì, nhảy từ ý này qua 
ý khác một cách rất đễ dàng, như chim non chuyển từ 
cành nọ sang cành kia. 


“Trên mười tuổi, trẻ đã lờ mờ cảm thấy rằng vấn đê có 
chỗ bí mật, muốn đoán lấy, tìm lấy không chịu hỏi cha 
mẹ nữa và đời sống các sinh vật chung quanh nhà cho 
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chúng hiểu được gản đúng rồi. Chúng đã e lệ, và nếu ta 
đùng cái giọng khoa học của các bác sĩ mà giảng giải thì 
theo tôi, chẳng có lợi gì cả : một là chúng thấy ngượng 
không muốn nghe; hai là chúng mỉm cười chê ta thuyết 
giáo một cách vô ích. 

“Ta lại nên nhớ rằng có những trẻ không để ý đến vấn 
đề đó mà không phải là giả đối hoặc có mặc cảm. Đối với 
những em ấy, đừng khi không gợi ra làm gì. 

Tóm lại, tôi đông ý với ông E. Charmot, khi ông viết 
trong cuốn Ä⁄éđecine et edwcationw : “Các y sĩ không nên 
làm cho trẻ để ý quá đến tính dục, đến những bộ phận 
của nó, không nên cho nó cảm tưởng rằng những hoạt 
động của ngũ quan chỉ là vấn đẻ sinh lý. 


Vâng. Nó còn là vấn đẻ luân lý nữa. Sống một đời 
thanh đạm, giữ gìn lời nói, đáng điệu, y phục phải nghiêm 
trang, đừng chung chạ đến cầu thả, để ý đến những giải 
trí và sự giáo đục của trẻ, giảng ván tát những điều cần 
thiết rồi để cho hóa công tự vén lân lân màn bí mật cho 
chúng; như vậy tâm hôn chúng se lành mạnh và chúng 
khỏi bị bạn bè cám dỗ. 

Và lại, tôi tin rằng ở phương Đông chúng ta, vì tình 
trạng xã hội, vì tập tục về sinh lý, vấn đề tính dục hiện 
nay tại những gia đình có giáo dục chưa đáng cho ta quá 
lo láng như ở phương Tây. Điều ta phải chú ý tới hơn là 
những biến đổi vẻ tâm lý của tuổi đậy thì, để hiểu trẻ, giữ 
lòng tin yêu của trẻ và dắt dần chúng qua giai đoạn cuối 
cùng - mà cũng là giai đoạn khó khăn nhất - trong sự phát 
triển của chúng. 
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2 


Có người bảo trẻ tới tuổi đậy thì là ra đời một lần thứ 
nhì. Lời đó rất đúng. Hỏi sơ sinh, trẻ tiếp tục đời sống thể 
chất khi còn ở trong bào thai, nhưng tiếp tục với những 
biến chuyển rất quan trọng, với những hoàn cảnh mới 
mẻ làm cho các bộ phận của nó nhất là bộ phận hô hấp, 
bộ phận tuân hoàn và ngũ quan, gản như phải thay đổi 
hẳn. Tuổi dậy thì cũng vậy. Trẻ vẫn tiếp tục đời sống trong 
những năm trước, nhưng cơ thể và tâm lý chúng biến 
chuyển biết bao ! Người Trung Hoa từ mấy ngàn năm 
trước, đa biết cho cái đồng hạn - tức cái giai đoạn còn là 
con nít - tới 13 tuổi ta là chẩm đứt, thực đã hiểu rõ luật 
tiến triển của trẻ, và thấy rằng tới tuổi đó, trẻ đã sửa soạn 
thành người lớn. 


Vâng, nó đã muốn người ta coi nó như người lớn, vì nó 
đà có ý thức về cá nhân của nó. Nó biết so sánh, suy nghĩ 
ít nhiều, không tin một cách ngây thơ những lời dạy bảo 
của ta, mà đòi phát biểu ý kiến, phê bình tranh luận. Nó 
tự xét nó và xét người. 


Khi tự xét, nó vẫn hanh diện rằng chạy nhanh, đạp 
xe máy giỏi hơn bạn, nhưng còn muốn khoe sức thông 
minh, tài làm toán, viết chính tả của nó nữa. Cho nên nó 
thích ganh đua trong sự học. Tất nhiên cũng có những 
đứa tư cách kém, chịu thua bạn, nhưng không khỏi lấy 
làm buôn tải. 

Nó hanh diện về địa vị gia đình, khoe với bạn : “Ba 
tao làm bác sĩ, ba mày làm gì?” Nó xấu hổ nếu gia đình nó 
nghèo hèn; nó giấu địa chỉ, không cho bạn tới chơi nhà, 
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hoặc bịa chuyện để khoe khoang có ông chú, ông bác 
làm chức này chức nọ, ở “vHa”, đi xe Hoa Kì. Nó đã bắt 
đầu có ý niệm về giai cấp và đa lựa những bạn cùng cảnh 
ngộ để giao du. 

Lớn lên vài năm nữa, nó chú ý đến sự ăn mặc, nhất là 
con gái vì nó muốn người ta để ý tới nó, tới cá nhân của 
nó. 

Từ hỏi bảy tám tuổi, trai gái đã thỉnh thoảng chê lẫn 
nhau. Trai chê gái yếu ớt, gái chê trai là vũ phu, nhưng 
tới tuổi đậy thì, trong lời chê của con trai mới nẩy cái ý 
khinh bỉ con gái là kém mình : nó tự đắc được làm con 
trai, có lẻ vì nó thấy trong gia đình cũng như trong xã hội, 
đàn ông có uy quyên hơn đàn bà. 


Có điều tựa như mâu thuẫn là tuổi thiếu niên vừa tự 
đắc, tự tin mà lại vừa e lệ. Xét kĩ, điều đó cũng dễ hiểu. 
Nó nhận thấy có nhiều khả năng, không còn vụng vẻ, yếu 
đuối, ngây thơ như con nít nữa, nên nó tự đắc; nhưng 
trong sự học, nhất là trong sự giao thiệp ở đời, nó cũng 
thấy rằng nó còn khờ khạo, cho nên hóa rụt rè. Lòng tự 
ái của nó càng cao, nó càng sợ người chê cười nó bao 
nhiêu, thì nó lại càng ben len ấp úng bấy nhiêu. Quả như 
Pierre Dufoyer đa nói, tuổi thiếu niên là cái tuổi mà con 
trai giống con gái nhất. 

Vì có ý thức về cá nhân của mình, thiếu niên không 
chịu phục tòng đễ đàng như hôi nhỏ mà đòi cha mẹ cho 
được tự do và thường bất hòa với cha mẹ. Mẹ chỉ muốn 
con thoát ly mình muộn chừng nào hay chừng nấy, mà 
con lại đòi thoát ly mẹ sớm chừng nào hay chừng nấy. 
“Thiếu niên đòi sống theo lối riêng, chứ không chịu theo 
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quy tác cha mẹ đã định, đòi được tùy ý dùng thì giờ, tùy ý 
học cách nào thì học, đòi tiếp bạn riêng, có tiền riêng để 
tiêu. Tâm lý đó là tâm lý chung. Nếu cha mẹ nghiêm 
khắc quá, buộc con vào khuôn vào phép quá thì một là nó 
phản ứng lại, cãi lại, hai là hóa ra lâm lỳ, suốt ngày không 
nói một tiếng, ăn xong thì vào phòng riêng đọc tiều thuyết 
hoặc đi kiếm bạn nói chuyện phiếm. Mà trong khi họp 
bạn, bao nhiêu những đè nén được tung ra hết, nó chỉ 
trích tục lệ, cho là vô lý, là phản tiến hóa. 


Tuổi đó là tuổi rất ham những tư tưởng “tân tiến”, 
thích đọc sách cấm; và nhà cách mạng nào cũng lợi dụng 
tâm lý đó để thao túng những trẻ từ 15, 16 đến 20, 21 
tuổi. 

Chúng hãng hái, bông bột, hoài bão những cao vọng, 
và tự lựa một lý tưởng là lập sự nghiệp vĩ đại : em thì 
muốn thành một Nguyễn Huệ, em thì tưởng mình là 
Nguyễn Du, nhiều em muốn được triệu phú, muốn thành 
một đào hay kép hát bóng nổi danh. Sau khi đụng chạm 
ít lân với thực tế, chúng mới bớt mơ mộng, bớt mạo hiểm 
và trở nên khôn hơn. 


Vẻ phương diện tình cảm sự biến chuyển cũng rất 
sâu xa. Tuổi thiếu niên là tuổi đa cảm, đễ phật ý, ít chịu 
bộc lộ với người lớn. Mà làm sao bộc lộ cho được ? Cái 
tình xuân nó mơ hô xuất hiện, những thị dục thâm kín và 
phơi phới, biết rằng ai đã hiểu cho mình, mà có hiểu 
chăng thì nói làm sao cho khỏi ngượng ? Chỉ có cách là 
đốt ngọn đèn xanh mà ghi lên giấy trắng mới vơi được đôi 
chút. Cho nên tuổi thiếu niên là tuổi hay làm thơ và viết 
nhật ký nhất. 
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Nhưng chỉ trong năm sáu năm, cuộc khủng hoảng 
qua, và từ 17, 18 tuổi trở đi tâm hồn của thiếu niên địu lại, 
được quân bình hơn. Những sự xung đột với cha mẹ bớt 
đi nhiều một phân vì cha mẹ thấy con khôn lớn mà bớt 
khát khe, một phần cũng vì thanh niên hiểu cha mẹ hơn. 

“Tính e lệ, cả thẹn đổi thành tính tự tín vừa phải. Những 
ước vọng cũng hợp với thực tế : thiếu niên đã tự biết khả 
năng của mình và có thể lựa tương lai và vạch những giai 
đoạn để tiến lân lân. 


Về tình cảm, chúng cũng khôn hơn một chút tuy vẫn 
có thể yêu say đấm, nhưng một số đã biết lựa chọn, biết 
nghĩ đến hạnh phúc sau này, nhờ nghị lực đã tăng tiến. 
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Kết phần I 


1.— Luật phát triển theo trôn ốc của trẻ 

2.— Áp dụng uào giáo dực 
Thí dụ : Thái độ của cha mẹ trong tuổi dậy thì sà 
thiếu niên của cow 


3 


Khi bạn có một chìa khóa và một ổ khóa không ăn 
với nhau thì bạn làm cách nào ? Một là giña chìa khóa cho 
hợp với lỗ khóa, hai là bạn đục lại lỗ khóa cho hợp với 
chìa khóa. Trẻ em hôi mới sinh và thế giới ở chung quanh 
cũng không thích hợp với nhau. Suốt trong một thời gian 
khoảng hai chục năm cho tới tuổi trưởng thành trẻ phát 
triển lần lân để thích hợp với hoàn cảnh, và trẻ cũng dùng 
hai cách : tự thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh, cũng 
như kẻ giữa chìa khóa cho hợp với lỗ khóa, và biến đổi 
hoàn cảnh bắt nó hợp với mình, cũng như đục lại lỗ khóa 
cho hợp với chìa. Cách thứ nhất tôi gọi là # #óz, cách thứ 
nhì gọi là hóz tha. 


Đọc chương trên, ta nhận thấy trong thời kỳ phát 
triển của trẻ, hai cách đó thay phiên nhau : trẻ đùng cách 
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thứ nhất trong một thời gian, rồi dùng cách thứ nhì trong 
một thời gian nữa, rồi trở lại cách thứ nhất.... Mỗi thời 
gian là một giai đoạn. 

Giai đoạn thứ nhất là gizi đog? tự hóa, đài khoảng hai 
năm, từ hồi mới sinh đến khi trẻ hai tuổi. Trong giai đoạn 
đó trẻ tập bú, tập ăn, tập cử động, tập đi, tập nói, dùng 
ngũ quan để tìm hiểu thế giới chung quanh, và chưa có ý 
thức gì về bản nga. Nó chưa biết dùng những tiếng “tôi”, 
“em”, “con” để tự xưng với người khác. Ta hỏi nó “bé làm 
gì đó?” Nó đáp “con chơi”, “con coi hình”. Nói chung thì 
giai đoạn đó là giai đoạn dễ thương : ta bảo gì nó cũng 
nghe vì nó chỉ muốn làm vừa lòng ta, muốn thích hợp với 
ta. 


Giai đoạn thứ nhì, từ ba đến sáu tuổi là giưi đoạn hóa 
£a. Tính tình của trẻ đột nhiên thay đổi hẳn ngay từ khi 
nó đã có ý thức về bản nga, nghĩa là vào năm hai tuổi rưỡi. 
Nó nhận thấy rằng nó cũng là một người như những người 
khác và rán bắt người khác phải nhận cá nhân của nó, 
phải chiều nó, phải thích hợp với nó. Nó phản ứng với 
thái độ của người lớn. 

Mới đâu phản ứng đó chỉ có tính cách tiêu cực. Bảo 
nó cái gì, nó cũng lác đâu, bướng bỉnh một cách vô lý. 
Nhất định không là không. Nó chỉ muốn tỏ rằng nó tự 
lập, bát người ta nhận quan niệm của nó. Đông thời nó 
phân biệt được cái gì của nó, cái gì của người khác : không 
xưng “bé” với người khác mà xưng “tôi” hay “em”, hay 
“con”, cả “tao” nữa. 

Rồi lần lân phản ứng hóa ra tích cực. Nó giận dữ, khoe 
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khoang những vật sở hữu hoặc tài năng của nó, đòi người 
ta phải khen nó. Nó bắt chước người lớn, thấy ba đeo đây 
lưng cũng đòi đeo dây lưng, thấy má đi giày cao gót cũng 
đòi đi giày cao gót, như vậy để tự so sánh với người lớn và 
trong sự so sánh đó, nó tự mãn vô cùng. 


Qua giai đoạn thứ ba, từ bảy đến mười hai tuổi, trẻ lại 
đùng cách # hóa. Trẻ bình tĩnh trở lại, hóa ra đề thương, 
ngoan ngoãn. Nó tự thích ứng với hoàn cảnh. Tuổi đó, trẻ 
ở ban tiểu học. Nó uốn mình theo kỷ luật nhà trường, và 
tuân những luật lệ chung trong đám bạn bè. Nó sợ bị thây 
cô rầy mà cũng sợ bị chúng bạn tẩy chay. Nó muốn hòa 
mình trong đám đông và thường vào hùa với bạn để chế 
giêu những đứa sống cách biệt, nhất là những đứa con 
nhà giàu, được cha mẹ đưa đón bằng xe hơi, bận toàn đồ 
tốt, tóc lúc nào cũng thơm mà tay lúc nào cũng sạch. 

Tới giai đoạn cuối cùng, từ tuổi dậy thì trở đi, bản ngã 
của trẻ lại phát lên đữ đội, và trẻ lại dùng cách hóz fha, 
đòi tự lập, đòi cha mẹ phải trọng ý muốn của mình. Chúng 
ăn mặc theo sở thích, đi chơi đâu tùy ý, dùng thì giờ cách 
nào tùy ý, học hành theo phương pháp nào tùy ý. Chúng 
rất ghét sự bó buộc, chỉ mong được sớm giải thoát. 


Đó là xét tính cách chung của mỗi giai đoạn. Nhưng 
trong mỗi giai đoạn, sự phát triển của trẻ không phải 
luôn luôn đều đều theo một hướng, mà còn rất uyển 
chuyển. Tôi lấy giai đoạn thứ nhì - từ ba tới sáu tuổi - làm 
thí dụ. Tính cách chung của giai đoạn đó, như ta đã thấy, 
là tính cách hóa £hz : trẻ khó tính, muốn người khác phải 
theo ý mình. Nhưng không phải trẻ khó tính luôn trong 
ba bốn năm đó đâu. Trung bình thì nó khó tính trong sáu 
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tháng rồi lại đễ tính trong sáu tháng, thành thử giai đoạn 
ba bốn năm đó có thể chia làm hai khoảng nhỏ : khoảng 
từ hai năm rưỡi đến bốn năm và khoảng từ bốn năm đến 
sáu năm. 


Bạn coi lại kỹ những nhận xét của Arnold Gesell trong 
những chương trên, sẽ nhận thấy điều đó. Chẳng hạn, 
nếu ta gom hết những nhận xét vẻ tình cảm và tinh thân 
của trẻ hôi 2 năm hay 2 năm rười thì ta thấy, ở tuổi đó, 
trẻ : 

- tính tình bất thường, 

- la khóc nhiêu, 

- hay giận đữ, 

- bướng bỉnh, 

- bất chấp lời khen chê của ta, 

- tham lam muốn chiếm cho nhiều, 

- bắt đâu biết tự xưng là “tôi”, hay “con”. 

- hay khoe khoang, 

- hay hỏi “Tại sao ?” 
nghĩa là sự khó tính của trẻ đạt tới một mực tối cao. 

Như vậy trong sáu, bảy tháng, rôi tính tình của trẻ lại 
địu xuống, để đến hồi bốn năm bao nhiêu tật ở hỏi hai 
năm rười xuất hiện trở lại đây đủ. Hỏi năm năm, trẻ lại 
ngoan ngoan, để lên hồi sáu năm, lại hóa ra khó tính như 
hôi hai năm rưỡi và hồi bốn năm. Trong các giai đoạn 
khác (thứ nhất, thứ ba và thứ tư) ta cũng thấy sự uyền 
chuyển như vậy. 
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“Tóm lại sự phát triển của trẻ không theo một đường 
thẳng mà theo một đường trôn ốc như hình dưới đây. 


HÓATHA TỰ HÓA 
“Trẻ bắt thế giới “Trẻ tự hòa hợp với 
chung quanh hòa hợp thế giới chung 
với mình - khó tính quanh - dễ tính 


AB : giai đoạn thứ nhất từ hỏi mới sinh đến hỏi 2 tuổi 

BC : giai đoạn thứ nhì từ hôi 3 tuổi đến hôi 6 tuổi. 

CD: giai đoạn thứ ba từ hỏi 7 tuổi đến hồi 12 tuổi. 

DE: giai đoạn thứ tư từ hồi 13 tuổi đến hôi 20 tuổi. 

Tôi đã vẽ bốn nửa vòng tròn để chỉ bốn giai đoạn chính, 
nhưng vẫn chưa hình dung được thật đúng tính cách uyển 
chuyển của sự phát triển. Đáng le trong mỗi nửa vòng 
đường cong phải uốn đi uốn lại từ phải (tự hóa) qua trái 
(hóa tha) rôi từ trái qua phải, thì mới điễn được sự biến 
chuyển trong các giai đoạn nhỏ. 


2 


Đà hiểu luật phát triển tự nhiên đó ta không còn ngạc 
nhiên và bực mình, giận dữ nữa mỗi khi trẻ tới tuổi trở 
chứng. Ta sẽ ôn tôn và bình tĩnh. Nhưng ta cũng không 
thể lấy lẻ rằng hóa công đã định như vậy mà để mặc trẻ 
muốn làm gì thì làm. Như vậy là phóng nhiệm, chứ không 
phải là giáo dục. Giáo dục, như tôi đã nói trong cuốn Thời 


69 


"lps:/feblun heploarg 


Tìm hiểu con chúng ta 


tới, dạy con theo lối mới, là dựa theo những luật thiên 
nhiên để hướng dẫn trẻ, giúp chúng hoàn thiện sự phát 
triển mà sau này tự lập được. Vậy tới tuổi trở chứng, ta 
phải hiểu nhu cầu của chúng mà khoan hồng trong những 
việc nhỏ, nhưng vần phải nghiêm nghị ngăn cản chúng 
nếu chúng quá trớn. Ta phải trọng bản ngã của chúng mà 
đông thời cũng phải cho chúng hiểu rằng chúng sống 
trong xã hội, chứ không phải là một ông Trời con ở trên 
chín từng mây, muốn làm mưa làm gió gì tùy ý. Nhưng sự 
ngăn cản của ta cũng phải tùy tuổi mà châm chước ít nhiều. 


Tôi lấy thí dụ về tuổi thiếu niên. Ta đa biết giai đoạn 
đó là giai đoạn khó khăn nhất cho trẻ và cả cho ta, nên 
phải rất thận trọng trong sự dạy đỗ, nếu không trẻ có thể 
sinh oán ta và chán đời, mà hạnh phúc trong gia đình khó 
bảo toàn được, tương lai trẻ khó tốt đẹp được. Nhưng khi 
đã tìm hiểu những biến chuyển về sinh lý và tâm lý trong: 
tuổi đó thì ta định ngay được một thái độ sáng suốt để cư 
xử với chúng. 

Trước hết ta phải tin cậy chúng, rán hiểu chúng. Tuổi 
đó khó hiểu được vì chúng lầm lì ít nói, nhưng nếu ta nhớ 
rằng nhu câu quan trọng nhất của thiếu niên là nhu câu 
phát biểu bản nga, bắt người khác nhận cá nhân của mình, 
muốn thoát ly đân đản những bó buộc của gia đình để dự 
bị tự lập, nếu ta luôn luôn nhớ như vậy thì ta thấy tâm lý 
của trẻ cũng không có gì rắc rối cho lắm. 

Nhớ cũng chưa đủ. Ta còn phải zø£n rằng nó không 
còn là con nít mà đã sắp thành người lớn. Vậy ta phải để 
cho nó tập sống theo ý nó. Ta chỉ nên khuyên bảo, chứ 
đừng ép buộc, mà cũng chỉ nên khuyên bảo trong những 
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việc quan trọng thôi. Nhiễu bà mẹ, con đã 17, 18 tuổi mà 
cứ luôn luôn nhắc nhở nó : “Trời nắng, sao con không đội 
nón”, hoặc “Trời sắp mưa đấy, mang theo áo mưa đi”, 
hoặc “Coi chừng xe đấy nhé !”, “Không bận áo len vào, lại 
xổ mũi bây giờ". Không øì làm cho chúng bực mình bằng 
thái độ cứ coi chúng như con nít hoài đó. Chúng có cần 
nhần cải lại : “Con biết rồi, má cứ đề mặc con”, cũng là 
phải. Nhiều khi, chúng còn làm ngược lại, đã chẳng bận 
thêm áo len mà còn phanh ngực ra, để tỏ rằng chúng 
không còn là em bé. 


Khi chúng không tuân lời ta hoặc cài lại ta, ta đừng 
vội giận dữ, vì giận đữ có thể làm cho chúng sợ, chứ không 
làm cho chúng tin ở ta nữa; mà cũng đừng vội bỉ quan, 
than thở rằng chúng hư hỏng. Không, chúng không hư 
hỏng đâu. Cái tuổi của chúng như vậy, ta cứ bình tĩnh tự 
xét xem hành động của ta có ngược với như cầu tự lập của 
chúng không, xem chúng có hoàn toàn có lỗi không? Nếu 
chúng hoàn toàn có lồi - trường hợp đó hiếm - thì ta cũng 
nên đợi lúc thuận tiện mà lựa lời khuyên bảo, răn dạy, 
đừng quá chạm đến lòng tự ái của chúng một cách vô ích. 


Khi chúng đã 16, 17 tuổi ta phải cho chúng thoát ly 
lân lần, bỏ địa vị làm cha để giữ địa vị một người anh cả, 
hoặc một người bạn lớn tuổi mà hướng dẫn chúng. Ta có 
thể bảo chúng : “Con bây giờ đa gân khôn lớn, muốn lãnh 
lấy trách nhiệm trong đời con. Ba má lấy vậy làm mừng 
vì nhiệm vụ của ba má sẽ bớt đi, và ba má có thêm thì giờ 
săn sóc cho các em con. Con thông mình, ngoan ngoãn, 
có thiện chí, chắc là không lâm lỗi nhiều đâu. Nhưng ba 
má cũng vẫn dắt dẫn con, khi nào cản. Có điều gì thắc 
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mắc, cứ hỏi ý ba má, ba má se đứng vào địa vị con mà 
giúp con cách giải quyết, vì bề gì ba má cũng từng trải 
hơn. Tuy nhiên, khuyên bảo thì khuyên bảo, chứ ba má 
vẫn muốn con tập quyết định lấy.” 

“Ta lại cho chúng biện luận với ta một cách thẳng thắn 
khi chúng đã đủ trí khôn. Ông Pierre Chambre ở trường 
trung học Chambéry đa thí nghiệm lối đạy đó và thấy 
thanh niên tin cậy ông hơn, hiểu biết ông hơn mà cũng 
vâng lời ông hơn. 

“Ta nhận thấy rằng thiếu niên ít chịu vâng lời cha mẹ 
mà lại đễ chịu ảnh hưởng của người ngoài. Sở di vậy là đối 
với người ngoài, chúng không có bổn phận phải vâng lời 
mà lòng thích tự lập của chúng không bị ngăn cản. Vậy 
nếu chúng tìm được một người nào đứng đắn, lớn hơn 
chúng năm, mười tuổi và mến phục tin cậy người đó, 
thường hỏi han ý kiến thì ta nên mừng cho chúng, chứ 
đừng ghen tuông và đay nghiến : “Cha mẹ mày, mày 
không coi ra øì cả. Mày chỉ nghe lời anh X hoặc chú Y của 
mày thôi !" 

Sau cùng, hai lời khuyên rất quan trọng nữa : 

Đối với tuổi đó, ta không nên dùng giọng mỉa mai. 
Ma mai là tỏ ra yếu ớt. Có điều gì trách bảo chúng thì cứ 
thẳng thắn, bình tĩnh mà nói. 

Cũng đừng xoi bói đời tư của nó, mà kiểm duyệt gắt 
ao thư từ hoặc hỏi han cặn ke mỗi khi nó đi chơi đâu vẻ. 
“Tất nhiên ta phải trông chừng, nhưng một cách kín đáo 
vừa phải thôi. Ta không nên, như một người cha nọ, cấm 
con gái ngôi may gần cửa sổ, sợ nó nhìn con trai qua đường. 
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Vẻ việc tâm tình của trẻ, muốn khuyên răn thì phải 
lựa lời. Một ông bạn của tôi thấy cô con gái đã 17, 18 tuổi 
quá thân mật với một bạn học trai, chỉ gọi con lại một chỗ 
vắng, bảo : 

“Ba hiểu tuổi của con vì ba đã từng trải tuổi đó. Trai 
gái học chung với nhau, làm sao không có cảm tình với 
nhau được ? Vả lại, coi bề ngoài, ba thấy cậu đó cũng có 
vẻ ngoan ngoan, đứng đắn, mà chuyện trò với nhau trong 
đoạn đường từ trường vẻ nhà khôngcó gì đáng trách. 
Nhưng chắc con cũng đã nghĩ rằng con và nhất là cậu đó 
chưa thể tính việc lập gia đình lúc này được, vì tuổi còn 
nhỏ, còn đi học cả. Ít nhất cũng phải đợi ba bốn năm nữa. 
Từ nay đến đó, chỉ nên coi nhau như bạn học, đừng thân 
mật quá mà người ta nghỉ ngờ, nói ra nói vào, ba má sẽ 
không vui. Giữ được với nhau trong sạch như vậy thì sau 
này nếu việc không thành, con khỏi phải ân hận mà nếu 
việc thành thì hai bên càng quý nhau hơn. Nhưng đó là 
ba xét cho xa, chứ ba tin rằng tình của con với cậu đó chỉ 
là tình bạn học, chứ hai bên chưa tính với nhau chuyện gì 
về tương lai.” 

Ông bạn đó quả là người từng trải và biết suy nghĩ. 
Nếu ông nóng tính, gọi cô con gái lại quát tháo, dọa nạt, 
tra khảo trước mắt đông đủ mọi người thì kết quả chắc 
chắn là ông đã chẳng ngăn được con mà còn mất luôn con 
nữa, vì không khí trong gia đình nghẹt quá, làm sao thở 
cho được ? 
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Chương I 


XÉT CHUNG VỀ CÁC LOẠI 
TÍNH TÌNH 


1.— Tính tình do đâu mà có ? 
2~ Ba yếu tố của tính tình. 
jđ.— Tum loại tính tình. 


1 


Người ta thường nói cha mẹ sinh con, trời sinh tính. 
Không, phải nói : “Cha mẹ sinh con và sinh tính”. Có một 
điều là ngày nay, người ta đã tìm được một cách khoa học 
gần như chắc chắn để thụ thai theo ý muốn, và sau này - 
nhưng có le còn lâu - người ta có thể “tạo” ra con trai hay 
con gái cũng tùy theo ý muốn”,® còn cái việc “tạo” tính 
tình cho con theo ý muốn thì các nhà bác học phải lắc 
đầu, chưa kiếm ra được chút manh mối nào cả. 


Tôi nói : “Cha mẹ sinh con và sinh tính”. Vâng, đúng 


(1) Cơi bài Sự đi truyền do Ki-gótjó-cì dịch và đăng trong nguyệt 
San Si: lực ngày 15-4-1958. 
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vậy. Vì tiểu noãn của đàn bà và tinh trùng của đàn ông 
đều có 23 nhiễm sắc thể, tức vật ăn màu (chromosomo) 
mà những nhiềm sắc thể này là tác nhân để truyền tính 
nết cho con cái. Lúc thai đậu, tinh trùng phối hợp với tiểu 
noãn để thành một cái trứng, trứng biến thành đứa con, 
và đứa con, mới đầu là một tế bào gồm 46 nhiễm sắc thể 
(23 của cha, 23 của mẹ). 

“Trong số 23 nhiêm sắc thể (NSD) của mẹ có 22 nhiễm 
sác thể thường và một nhiễm sác thể đặc biệt gọi là X ; 
trong số 23 nhiễm sác thể của cha cũng có 22 nhiễm sắc 
thể thường và một nhiễm sắc thể đặc biệt gọi là X hoặc là 
Y. Chính nhiễm sắc thể đặc biệt ấy quyết định cái thai là 
trai hay gái : nếu nhiễm sắc thể X của cha hợp với nhiễm 
sắc thể X của mẹ thì thành con gái; nếu nhiễm sắc thể Y 
của cha hợp với nhiễm sắc thể X của mẹ thì thành con 
trai : 

(22NST+X) + (22NST:+X) = 44NST+X+X = con gái. 

(22NST+Y) + (22NST+X) = 44NST+X+Y = con trai. 


Còn hai mươi hai nhiễm sác thể thường kia thì có 
những yếu tố di truyền gọi là gèze : mỗi gène có một 
nhiệm vụ riêng biệt trong việc tạo nên màu mắt, màu 
tóc, màu da, chiều cao, trí thông mình, tính tình... của 
đứa trẻ (theo Debar và Mazel trong cuốn 7el?iqwes et 
persbectiues de Médecine scolaire - Paris - Editions Don, 
1963). 


Vậy khi thành hình, cái thai đã mang sẵn tất cả tính 
nết vị lai của đứa trẻ. 


Ông Jean Rostand đa tóm tắt ý đó trong câu : “[rong 
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một trứng người, chẳng phải chỉ có sản một con người 
mà còn có sẵn một con người nào đó với đôi mắt màu nào 
đó, tóc màu nào đó, những nét mặt nào đó, thuộc về nhóm 
máu nào đó”. Ông không thêm : *... và với một tính tình 
nhất định nào đó”, vì cũng như mọi nhà khoa học, ông 
cho rằng thể chất quyết định tính tình là một điều đi 
nhiên, không cân phải nhác nữa. 

Mà thực vậy, người ta đa thí nghiệm và thấy rằng 
những tình cảm mà ta cho là cao thượng nhất đều do 
những điều kiện sinh lý mà ra : chẳng hạn lòng cha mẹ 
thương con là kết quả của những kích thích tố (hor- 
mones). Người ta cắt những hạch riêng của gà mái mà vá 
vào cơ thể gà trống thì lạ thay, gà mái mất cả tình mẫu tử, 
không sản sóc gì tới gà con nữa, mà gà trống hóa ra gà 
Immẹ, cũng cục cục, xoè cánh ra úm con. Ở loài người cũng 
vậy. Trai gái đều có những kích thích tố đương và âm; ở 
trai thì đương nhiều hơn âm, ở gái thì ngược lại, âm nhiều 
hơn đương. Nhưng cũng có một số đàn ông mà kích thích 
tố dương ít hơn âm, tính tình của họ y như của đàn bà : và 
cũng có một số đàn bà mà kích thích tố đương nhiều hơn 
âm, tính tình của họ y như đàn ông. 

Những hạch thượng thận (glandes surrénales) phủ 
đầu hai trái thận hạch ở trước họng (glandes thyroides) 
cũng ảnh hướng rất lớn đến cá tính của ta. Tôi hoạt động 
hãng hái hơn bạn ? Vinh dự không về tôi, mà về hạch 
thượng thận của tôi. Bạn mập, chậm chạp hơn tôi? Lỗi ở 

(1) Trong bài Sự đi fyêw đa dẫn ở trên - Có bốn nhóm máu chính: 
A, B, AB và O. Coi Pu fực trong cuốn Tổ cfuức công uiệc theo khoa học 
của Nguyễn Hiến Lê. 


79 


"lps:/eblun heploarg 


Tìm hiểu con chúng ta 


hạch trước họng của bạn đấy. Một giọt iode trong cơ thể 
đủ làm cho ta thông minh và một ống thuốc penthotal? 
làm cho ta thành con người thực thà, có điều gì nói ra 
hết, cả những ý nghĩ thâm kín nhất của mình. Mà muốn 
được can đảm, cũng không khó : chỉ cân nhờ một nhà mổ 
xẻ cắt vài gân óc là “uy vũ bất năng khuất” ngay. 

Tuy nhiên tính tình không phải chỉ tùy thuộc thể 
chất mà còn chịu ảnh hưởng của doanh dưỡng, của hoàn 
cảnh, của giáo dục. Ở loài vật, ảnh hưởng đó khá mạnh : 
người ta có thể luyện chó sói thành chó giữ nhà, dạy chó 
sản đè nén được bản năng cắn xé mà đem môi vẻ cho 
chủ. Ở loài người, ảnh hưởng có phần kém. Tôi không tin 
rằng chúng ta có thể thay đổi được hoàn toàn, nhưng 
chắc chắn có thể sửa chữa được phân nào bản tính của ta: 
một người nóng nảy có thể nén được lòng, mặc dâu chưa 
hẳn là bình tĩnh; một người nhu nhược có thể tập quyết 
định giữ bổn phận : lanh trách nhiệm mặc dâu chưa hoàn 
toàn là cương quyết. Còn gì mạnh bằng bản năng làm 
mẹ? Vậy mà ta thấy nhiều bà, nhất là trong giới công 
chức, vì muốn giữ sắc đẹp hoặc vì lo sinh kế, ham sống 
đời tự do, hóa ra ghét có con, mà tình cảm làm mẹ đổi 
hình thức, thành lòng yêu học trò, yêu trẻ mô côi, yêu 
súc vật. 


Vậy tính tình con người do bẩm sinh mà cũng do giáo 
đục đào tạo. Giáo dục không phải là vạn năng, mà cũng 


{1 Thuốc penthotal dùng đề điều tra tội phạm. Khi bị chích vào, tội 
nhân không thể nổi dối. Thuốc này thuộc loại độc, chính nhiêu, thân 
kinh bị tê liệt. 
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không phải là vô ích. Nhưng muốn cho nó có hiệu quả 
nghĩa là muốn sửa đổi được một cá tính thì phải “biết 
dùng đường đốc nhất” của cá tính (André le Gal), nghĩa 
là phải lựa chiều mà uốn nắn chứ không được đi ngược 
hẳn lại với thiên nhiên. Muốn vậy trước hết ta phải biết 
những yếu tố của tính tình để tìm hiểu tính tình của trẻ. 


2 


Để bạn khỏi chủ quan và bất công với trẻ, tôi xin bạn 
lưu ý tới điều rất quan trọng này : ta không nên coi tính 
tình của trẻ là những đức tốt hoặc những tật xấu. Chẳng 
hạn, thấy một đứa bé ít hoạt động, ta đừng chê nó là kém 
cỏi. Cha mẹ nó sinh ra nó như vậy. Muốn đạy đỗ nó, ta 
phải nhận nó như vậy. Tôi đã nói rằng trong số tỉ tỉ người 
từ xưa tới nay từ nay tới sau không thể có hai người giống 
nhau hoàn toàn được; mà trong cuộc sống thiên hình vạn 
trạng, người nào cũng có thể lanh một nhiệm vụ riêng, và 
cái mà ta coi là sở đoản, nếu dùng phải chỗ thì lại hóa ra 
sở trường. Vậy thì khi xét tính tình trẻ ta nên bỏ thái độ 
chê khen đi. 


Các tâm lý gia ngày nay cho rằng tính tình con người 
gôm ba yếu tố : khả năng cảm xúc, khả năng hoạt động 
và khả năng thích ứng. 


Hhả năng cảm xúc 
Một đứa trẻ nghe một tiếng động hơi khác thường đã 
(1) Ôn néduque un caractère qu'en utilisant ses lignes de plu 


ørande pente. 
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giật mình, đọc một truyện hơi buồn cũng xụt xùi, mới bị 
rầy nhẹ đa tủi thân... là một đứa có khả năng cảm xúc 
mạnh. Ta nên phân biệt tình cảm xúc mạnh và đa cảm. 
Thường thường hai khả năng đó đi đôi với nhau, nhưng 
cũng có người cảm xúc mạnh mà lại ít tình, ít âu yếm 
người thân. Ta lại nên nhớ có những người vẻ mặt bình 
tĩnh mà cảm xúc vẫn mạnh : họ tự chủ được, không cho 
cảm xúc hiện ra ngoài, hoặc chỉ cho nó hiện trong nháy 
mắt rồi đè nén nó được ngay. Trẻ em ít khi đạt được cái 
mức tự chủ đó, cho nên ta đễ xét được chúng cảm xúc 
mạnh hay không. Bạn tự hỏi : 

1- Đứa trẻ biến sác dễ dàng không ? 

2- Nó đề cười đễ khóc không ? 

3- Nó để lộ sự bối rối, bất bình trong lòng ra nét mặt 
và giọng nói không ? 

4- Nó hay giật mình không ? 

# Nó có quạu vì những việc vặt không ? 

6 Nó có đễ bực tức khi người ta chọc ghẹo, chế giêu 
nó không ? 

7- Tính tình nó đễ thay đổi, lúc vui, lúc buôn, lúc đề 
thương, lúc khó thương không ? 

8 Óc tưởng tượng của nó mạnh không ? 

9 Gặp điều không được như ý, nó đễ nóng nảy thất 
vọng không ? 

10- Nó có phản ứng mau và mạnh trước những biến 
cố nho nhỏ không ? 
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Mười câu hỏi đó mà bạn đáp “có” tới bảy tám câu thì 
đứa trẻ ấy vào hạng cảm xúc mạnh. 

Khoa coi tướng, coi chỉ tay, coi chữ viết, tuy không 
có tính cách tinh xác như khoa học thực nghiệm, nhưng 
nhiều khi cũng đúng và giúp ta đoán được tính tình con 
người tới một mức nào. Thường thường, những trẻ cảm 
xúc mạnh có cặp mắt sáng, thái độ biểu lộ chứ không 
bình thản; bàn tay thì mềm, nhiều chỉ (ta gọi là bàn tay 
gà bới), ngón dài và nhọn. Chữ viết thì lên xuống không 
đêu, không ngay; nhưng theo tôi, điều này ít khi đúng vì 
chữ viết e¿ø £zẻ chịu ảnh hưởng của người dạy nhiều hơn 
của bản tính. 

Hhả năng hoạt động 

Khả năng này rất đễ nhận. Nếu trong mười câu hỏi 
đưới đây, bạn trả lời “không” sáu bảy câu thì chắc chắn là 
đứa bé bạn dò xét có tính hoạt động : 

1- Thường thường nó bắt tay vào việc một cách khó 
khăn không ? 

3- Nó có rất mau chán khi phải làm một công việc mà 
nó không thích không ? 

3- Nó làm việc có thất thường, lúc thì ở không, lúc thì 
cắm cổ làm không ? 

4- Có phải thúc giục nó, nó mới tập thể đục không ? 

%-Nó thích mơ mộng, nghĩ vơ vấn, chơi rong không ? 

6- Trước khi làm việc nó có cần ngôi một lúc để lấy đà 
không ? 


83 


'lps:/eulun heploarg 


Tìm hiểu con chúng ta 


7- Nó có thường bỏ dở công việc nếu công việc hơi 
lâu không ? 
8® Gặp khó khăn nó có nản chí không ? 


Ø Nó thích nằm dài ra đọc sách hơn là làm việc tay 
chân không ? 


10- Thỉnh thoảng nó có thấy mệt mỏi lắm không ?® 


Những trẻ hoạt động thường có vẻ mặt cương quyết, 
môi mím chặt. Bàn tay móng tay cứng, đường chỉ sâu và 
rõ. Nét viết mập mạnh. 


Khả năng thích ứng 
Một đứa trẻ có nhiều khả năng thích ứng, thường : 


1- Dễ cởi lòng với người khác, có gì trong lòng nói ra 
liên. 


2- Dễ chịu ảnh hưởng của người khác, theo ý tưởng 
của người. 

3- Mau quên, tính tình hay thay đổi. 

4- Âu yếm, thích đời sống đoàn thể. 

5 Dễ bảo. 

6 Ít suy nghĩ, tư tưởng không có gì đặc sắc. 


7- Dễ tính, khéo xoay sở, gặp cảnh nào cũng chịu 
được. 


{) Mười câu hỏi đó với mười câu ở trang trên đều trích trong cuốn 
Comment cowaftre 0oire enfanf của Rose Vincent và R. Mucchielli. 
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8 Hay nói, không biết ky về một việc gì cũng phát 
biểu ý kiến. 

9- Chỉ nghĩ đến thực tại, đến cái gì có thực. 

10- Thích cái gì mới mẻ, nên thường thay đổi công 
việc, bạn bè. 

“Trán rộng hơn là cao, mát lớn, lồi, lanh lẹn, tai vềnh, 
vẻ mặt không thâm trầm. Bàn tay mũm mĩm, mềm, nóng, 
nhớp nhớp mô hôi, ngón tay ngắn, mềm. Chữ viết tròn 
trinh. Những vòng trong các chữ o, a, d, øg thường hở. 


3 


Ba yếu tố của tính tình đó : khả năng cảm xúc, khả 
năng hoạt động, khả năng thích ứng, hoặc nguyên vẹn 
đơn thuần, hoặc pha trộn với nhau, họp thành tám hạng 
tính tình, như bạn thấy trong bảng dưới đây : 


Dễ thích ứng Khó thích ứng 


Cảm xúc mạnh “Thân kinh Đa cảm 
đơn thuân (Nerveux) (Sentimental) 
Vừa cảm xúc mạnh Nóng nảy Đam mê 
vừa hoạt động (Colérique) (Passionné) 
Hoạt động mạnh, Đa huyết Bình thản 
cảm xúc đơn thuần  (Sanguin) (Flegmatique) 
Ít cảm xúc, Lãnh đạm Vô khí lực 
ít hoạt động (Apathique) (Amorphe) 


“Tâm lí gia Heymans (18581930) cũng đưa ba yếu tố 
của tính tình : khả năng cảm xúc (émotivité, gọi tất là E); 
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khả năng hoạt động (activité, gọi tất là A); và khả năng 
phản ứng (retentissement) mà ông chia làm hai hạng : 
trực phản ứng (primarité, gọi tắt là P) và gián phản ứng 
(secondarité, gọi tắt là S). Những khả năng đó cũng họp 
thành tám hạng tính tình như trong bảng ở trên : 

1. vô khí lực (amorphe) : #E#Ap (+ = không có, #E = 
không có khả năng cảm xúc, zA : không có khả năng 
hoạt động, P = trực phản ứng) như vua Louis XV của Pháp. 

2. lãnh đạm (apathique) : #EAzS (S= gián phản ứng), 
như vua Louis XVI của Pháp. 

3. đa huyết (sanguin) : zEAP như Bacon, Voltaire. 


4. bình thản (flegmatique) : NEAS, như Kant, 
Montaigne, Renan. 

5, thần kinh (mẫn tiệp) (nerveux) : EzAP, như Byron, 
Verlaine. 

6. đa cảm (sentimental) : EzAS, như Amiel, J.]. 
Rousseau. 

8. đam mê (passionné) : EAS, như Napoléon, Racine. 
(Theo Nowuedt précis de Phílosophie : Psychologie, của 
Foulquié, Editions de PEcole, Paris, 1957; và L⁄es sewfi- 
tents et la 0ie morale của Jean Lacroix - PUE, 1960). 

Chúng ta nhận thấy Heymans gọi là trực phản ứng và 
gián phản ứng thì trong bảng ở trên, chúng ta gọi là đễ 
thích ứng, khó thích ứng. Đại khái cũng như nhau. 

Trong khi chương sau, tôi sẽ xét qua các loại tính 
tình đó và chỉ thái độ của ta nên ra sao trong sự giáo dục. 
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Nhưng trước khi qua chương, tôi xin nhắc bạn điều 
này : có một triệu người thì có một triệu tính tình, không 
ai hoàn toàn giống ai. Vậy sự phân chia làm tám hạng 
tính tình như trên là quá đỗi đơn giản, và chác chắn rằng 
con cái chúng ta không đủ những tính chất của một hạng 
nào cả, mà chỉ có nhiều tính chất trong hạng này và một 
số ít tính chất trong các hạng khác. Có nhớ điều đó thì 
xét chúng mới đỡ sai. 
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Chương II 


HẠNG THẦN KINH 


1~ Tính tình 
2- Cách dạy 


3 


Ta đễ có cảm tình với những trẻ thuộc hạng thản 
kinh. Nó có vẻ mặt sáng sủa, thanh nha, mắt sáng, miệng 
tươi. Thân hình mảnh khảnh, cổ nhỏ, tóc mềm. Tẩm bổ 
cho nó, nó cũng không mập được. 

Nó nhanh nhẹn, hoạt động, không chịu ngôi yên một 
chỗ, rất ham chơi, thích chú ý vào một cái gì, nhưng mau 
chán, cho nên ở lớp học, nếu thây giáo giảng bài lâu quá, 
nó có thể đang trí. Nó làm việc không có phương pháp, 
thích thì làm, không thích thì bỏ, thường hãng hái một 
chút rồi thôi. Nó học không đều, giỏi tùy môn và tùy lúc, 
có khi đương đứng đâu lớp mà trụt xuống đưới hạng trung 
bình. 

Nói rất nhiều, nói về nó, về người, và thích có người 
nghe. 
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Công việc nào lâu quá hoặc đều đều quá đễ làm cho 
nó chán. Nó không kiên nhãn. Lại nhẹ dạ, đễ tin người; 
mà cũng đề đổi lòng : mới thân thiết với bạn đó rồi lại 
giận ngay, nhưng không oán thù ai lâu. Hay giận dỗi, mà 
lại hay tìm cơ hội hòa giải. 

Đó là tính tình chung của những trẻ thuộc hạng thân 
kinh; nhưng không phải trẻ nào cũng có đủ những tính 
đó vì có rất nhiều hạng thân kinh : có hạng kích thích, 
bướng bỉnh hay gây gổ, có hạng ôn hòa, có hạng mơ mộng, 
có hạng buôn bã... 


2 


Trong sự dạy dỗ, ta phải 

- nhận tính cảm xúc mạnh của nó, đừng tìm cách điệt, 
đừng bát buộc nó phải làm cho được những việc mà nó 
không thích ; hoặc bắt nó ngôi yên, không được nhúc 
nhích, không nói trong một hồi lâu, như vậy thần kinh nó 
càng bị kích thích. Ở nhà, khi nó học độ nửa giờ nên cho 
nó nghỉ chơi một chút. Người ta đã thí nghiệm : cho một 
trẻ 12 tuổi trong hạng đó làm một bài địch : nếu bắt nó 
làm một hơi thì 3 giờ mới xong mà bài đây lỗi, còn nếu cứ 
20 phút cho nó nghỉ chơi 15 phút, thì bài ít lỗi mà nó chỉ 
mất 1 giờ 40 phút (5 lân 20 phút). 

- nhận tính ít suy nghĩ, ít tự cluà, dễ bị dự dỗ của nó, vì 
bẩm sinh nó như vậy, không thể đề dàng sửa ngang được; 
vả lại, chính vì có tính đó, mà nó thực tế, hoạt động, hoạt 
bát hơn những trẻ khác. 
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- tô tê ngọt ngào, đừng quá ntgiiêm khắc, để tránh những 
phản ứng mạnh me, có thể làm mất hòa khí trong gia 
đình và làm cho nó chán đời, ghét người. 


- tránh làm nhe nó trước tuặt người khác. Không bao 
giờ ta được làm nhục trẻ nào trước mặt người khác, một 
khi nó đa hiểu biết chút ít - bảy tám tuổi trở đi - và đối với 
những trẻ trong hạng thần kinh, ta càng phải thận trọng 
vì nó nhiều tự ái hơn những trẻ khác. 

- tránh cho nó sự bích thích, đừng bắt nó thức khuya 
trong những ngày giỗ, tết, đừng đắt nó đi coi chiếu bóng 
hoặc nghe hát ban đêm, đừng cho nó uống trà, rượu, cà 
phê. 

- tập cho nó 2g sớm và đứng giờ, gây một không khí 
êm ấm trong gia đình; thỉnh thoảng cho nó về nhà quê 
nghỉ ngơi ít lâu. 

- hhuyến khích nó tập thể dực, nhất là nhảy múa nhưng 
phải tránh những môn thể thao mạnh mẽ quá. 

- nên hướng dẫn nó lựa một nghề thay đổi, tự do, cần 
sáng kiến, cân tài hoạt bát như nghề luật sư. 

Nó không hợp với những nghề giáo sư khoa học, nghề 
nghiên cứu, thí nghiệm, nghề giám đốc, quản lý các hãng 
buôn, các ngân hàng, nghê canh nông, và hết thảy những 
nghê cân kiên nhẫn, có giờ khác đều đều, như nghề thư 
kí. 
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Chương III 
HẠNG ĐA CẢM 
1— Tính nh 
2-~ Cách dạy 
I 


Mặt hơi đài, trán rộng và cao, mắt sâu, biểu lộ một 
đời sống nội tâm phong phú. 

Tính tình phức tạp do ba nguyên nhân. Trước hết 
những trẻ đa cảm phản ứng với hoàn cảnh một cách chậm 
chạp nhưng lâu bên, cho nên tính tình có vẻ khác thường. 
Lại thêm, những phản ứng đó rất thay đổi tùy theo hoàn 
cảnh : trước người thân, cảnh quen, lòng rất cởi mở; mà 
trước người lạ, cảnh mới, lòng như đóng kín. Sau cùng, 
trẻ đa cảm đễ có nhiều mặc cảm: sợ người ta ghét mình 
hoặc chê mình : có khi ngược lại, chẳng cần ai cả, tự cao 
tự đại. 

Thích ở một mình, ghét đám đông và đoàn thể. E lệ, 
rụt rè, nói năng không hoạt bát. Hay ghen, hờn giận nếu 
người khác không hiểu mình. 
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Hỏi nhỏ, rất ngoan hay quấn quít bên cạnh mẹ. Siêng 
năng, âu yếm, có ý tứ; làm việc øì cũng gắng sức cho 
khéo, hễ bị người khác chê thì không phản kháng nhưng 
hờn dỗi, đau khổ. 

Trong các hạng trẻ, hạng đa cảm 

- hay lo lắng hơn hết, 

- dễ vui, dễ buôn hơn hết, 

- đễ bất man về bản thân hơn hết, 

- hay do đự nhất (đừng hỏi nó muốn cái gì, nó không 
biết đâu), 

- ngay thẳng nhất, 

- ăn mặc lôi thôi nhất. Vì nó ít chú trọng đến bẻ ngoài, 
chỉ sống về nội tâm. 

- đề thất vọng hơn hết. 


2 


Chúng ta phải thận trọng khi dạy đỗ những trẻ đa 
cảm. Cảm xúc của nó mạnh và sâu, một lầm lỡ nhỏ của ta 
có thể làm cho nó đau khổ nhớ hoài rồi nó hóa ra lâm lì, 
bí mật, mỗi ngày một cách biệt ta. 

“Ta phải chịu nhận những tính cách này của nó : 

- tựng uễ trong phép cư xử. Nhiều khi muốn tỏ lòng âu 
yếm ta, nhưng ngại ngùng, làm ta ngờ rằng nó “kỳ cục”. 
Nó phản ứng chậm, và ta phải hiểu điều đó cho nó. Chẳng 
hạn nó đánh vỡ bình hoa và đứng ngây người ra một lúc. 
Ta đừng vội la nó. Một lúc sau nó sẽ ân hận và tìm cách 
sửa lỗi 
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Nó học thuộc bài hơn những trẻ khác, nhưng khi trả 
bài, nó ngượng nghịu, ấp úng; ta đừng nên ngờ rằng nó 
làm biếng mà không thuộc. 

- „tốn người khác để ý tới nó. Vậy nếu bạn có hai đứa 
con, một đứa nóng nảy, một đứa đa cảm, thì phải săn sóc 
đứa sau nhiều gấp hai đứa trước, như vậy đứa sau mới có 
cảm tưởng là bạn công bình. 

Trong lớp, ta hỏi : “Trò nào biết thì đưa tay lên”. 
Những đứa đa cảm không đưa tay đâu - mặc đâu chúng 
biết - mà chỉ nhìn ta trân trân thôi. Ta phải hiểu ý nghĩa 
vẻ nhìn đó của nó mà khuyến khích nó đứng dậy : “Trò X, 
tôi chắc trò biết, nói đi nào”. 

Khi đi ngủ, đứa đa cảm không đòi ta hôn nó đâu mà 
làm thinh, nhưng nếu ta không hôn nó nhiều hơn đứa 
khác thì nó hờn đấy. 

- nghiêm trang, ít khi nói chơi. Đừng chế giều nó; cái 
gøì nó cưng, đừng đem ra làm trò đùa. Đừng bao giờ đem 
tập nhập ký của nó ra đọc lớn tiếng cho cả nhà nghe để 
mọi người có địp cười. 

- muốn có một phòng riêng hoặc một góc riêng trong 
nhà, một tủ riêng. 

Muốn sửa đổi lân lần tính đa cảm của nó, ta phải : 

- lưôn luôn để $ tới nó một cách kín đáo, cho nó thấy 
rằng ta hiểu lòng cùng hành động của nó, và sẵn sàng 
giúp đơ, tin cậy nó. 

- tìm cơ hội cho nó tiếp xúc tới xã hội, lựa bạn cho nó, 
đắt nó đi thăm bạn, hoặc rủ bạn nó lại nhà chơi. 

- tránh cho nó sự mơ mộng mà hướng dẫn nó uễ nÏưững 


93 


"lps:/feulun heploarg 


Tìm hiểu con chúng ta 


thực hiện cự thể. Nó thích đọc sách ? Rất tốt. Nhưng nhân 
nó yêu sách mà ta tập cho nó đóng sách. Nó thích cảnh 
thiên nhiên ? Cho nó đi cắm trại với bạn. Kiếm công việc 
chân tay rồi khuyến khích nó làm. 

Khi nó đa lớn, giảng cho nó hiểu rằng tính tự phân 
tích một cách tỉ mỉ không có lợi gì cả. 

- nhất là tập cho nó đức tự tín đề chống lại với tật e lệ, 
nhút nhát. Tìm sở trường của nó, cho nó luyện để thắng 
các bạn. Sau ít lân như vậy, nó se bạo đạn lên. 

- muốn hướng dẫn nó lựa nghề, ta nên nhớ rằng nó thích 
một đời sống đều đều, í† thay đổi, có tổ cltức như đời các 
nhà bác học. Nếu là y sĩ, nó thích nghiên cứu hơn là mở 
phòng khám bệnh. Nó rất ghét công việc thương mại, 
quảng cáo. 
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Chương IV 
HẠNG NÓNG NẢY 
1— Tính nh 
2~ Cách dạy 
1 


Vẻ mặt cương quyết, cổ lớn, thịt cứng, tóc như rễ tre. 
Tỉnh tình vui vẻ, hoạt động ranh manh, tỉnh nghịch, phá 
phách, lục lọi, hay làm đỗ vơ. Nếu lôi nó đi, không cho nó 
phá nữa thì nó la hét, đập tay, đập chân. 

Bướng bỉnh nhưng ngay thẳng và khéo xoay sở, thích 
sửa máy móc. Không ham học, chỉ ham chơi, và khi chơi 
thì đần đâu những đứa khác. Hơi phật ý là nổi giận. 

Nhưng có hai đạng nóng nảy : hạng để £/»* và hạng 
gây gỗ. 

Hạng trên rất đề thương : không làm biếng, không 
như nhược, vui vẻ có nghị lực, nhanh nhẹn, khéo xoay 
sở, hay giúp đỡ người khác. Đôi khi, có điều gì bực tức thì 
nổi giận đỏ mặt tía tai lên, đánh đập, nhưng chỉ một lúc là 
quên hết, vui vẻ lại như thường. Chúng hiền mà cộc. 
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Hạng sau tàn bạo, thô lỗ, thích độc lập, không chịu 
nghe lời, trưa những đô chơi mạnh mẽ. Không thể ngôi 
yên lâu, cũng không thể kiên nhẫn đợi, nó hung hăng, 
muốn cái gì thì muốn cho kỳ được và tức khác; kiêu căng, 
hay gây, nhưng rất ngay thẳng và khi đã yêu ai thì tận 
tâm đến cảm động. Ta có thể tin cậy mà giao trách nhiệm 
cho nó được, nó sẽ hăng hái làm và có sáng kiến, nhưng 
phải đề phòng nó quá trớn, làm quá ý muốn của ta. Trương 
Phi chắc chắn ở trong hạng đó. 


2 


Tùy hai hạng đó mà cách dạy phải khác nhau. Đối với 
hạng để £ính, ta nên nhớ rằng : 

- cluứng thường 0ô tâm, chỉ biết việc trước mắt mà 
không nghĩ xa. Đừng bảo chúng : “Con không rán học, 
sau này ngu đốt, cực khổ lắm”. Chúng không nghĩ đến 
tương lai đâu, mà rất lạc quan, không tin rằng sau này sẽ 
cực khổ. Lớn lên, chúng sẽ bảo : “Trời sinh voi thì sinh 
có”, 

- chw(~g sợ cô độc, vậy muốn phạt đừng nhốt chúng vào 
một chỗ lâu quá. 

- eluứng cẳn tình âw yếm, tô vẻ lạnh lùng với chúng sẽ 
làm cho chúng đau khổ. 

- chíng không thích nÏưững cái trều tượng, có sở trường 
về triết lý hoặc lý thuyết. 

- eluứng rất trung thành ới gia đình hay đoàn thể, nếu 
khéo cư xử, ta có thể lợi đụng điểm đó để sửa đổi chúng 
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lân lân và làm phát triển những đức quý của chúng: tỉnh 
thân đoàn kết, lòng ngay thẳng, tính ganh đua. 

- chúng không kiên nhấn, chỉ ham cái gì mới, nên không 
ưa những việc tỉ mỉ, muốn làm cho mau xong đề đổi công 
việc. Nhiều khi chúng ham mê, cặm cụi làm không kể gì 
tới sức khoẻ : lối làm việc của chúng như vậy, nếu ta bắt 
chúng phải thay đổi, thì chúng làm việc không có kết quả 
nữa. 


x 


Những trẻ nóng nảy mà gây øổ thường bướng bỉnh. 
Những thời trở chứng của chúng xuất hiện sớm hơn những 
trẻ khác, chúng rất khó bảo, có vẻ như không cân ai, chỉ 
muốn độc lập. Con gái thì tính tình cứng cỏi như con trai; 
mà con trai thì tính tình như cao bôi. Nhưng ta đừng nên 
thất vọng; những trẻ đó không phải đều hư cả, và quá 18 
tuổi, tính chúng thuần lại một chút, miễn là ta biết cách 
đạy. Ta phải : 

- để cho chúng có sáng kiến, tự sắp đạt lấy công việc: 
chúng không có thứ tự, không có quy củ, thiếu phương 
pháp, nhưng cứ mặc chúng xoay sở thì chúng sẽ ham 
làm và có kết quả. 

Cũng như hạng trên, chúng không kiên nhẫn, chỉ ưa 
những cái mới, cho nên hãng hải làm cho mau xong, để 
thay đổi công việc, chứ không phải là để nghỉ ngơi, vì 
chúng bẩm sinh không làm biếng. 

- đừng mắng chứng rừng học dở hơn bạn. Chúng kẽm 
luận văn và toán, nhưng có tài khác : biết sáng tạo, xoay 
sở, khéo lêo trong các việc tay chân; và sau này có thể 
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thành công rực rỡ trong công nghệ, kỹ nghệ, quân sự. 

- đừng quá nghiêm khắc, tàn nhấn vì chúng sẽ phản 
động lại dữ đội, có thể oán ta rất lâu. Khi chúng đã hiểu 
biết, chỉ nên coi chúng như bạn là chúng đễ nghe ta và có 
cảm tình với ta hơn cả. 

- tránh lối tuyết pháp. Những lối trách móc : “Con 
làm vậy không sợ người ta chê cười, người ta bảo là mất 
đạy hay sao ? Phải giữ nên nếp của nhà chứ..." chỉ làm 
chúng bực mình, vì theo bản tính, chúng có coi những 
tục lệ, dư luận ra cái gì đâu. 

- tránh cho chứng những cơn giận dữ, cho chúng ăn 
uống những thức, những món có tính cách dịu thần kinh. 

- tạch cho chúng tềng chặng đường một để dắt chúng tới 
một nưực đích mà chúng đã lựa. Những chặng đó phải ngắn, 
để chúng đi hết được mà không thấy chán. 

- gợi cho chúng rôi để elrng tự đặt lấy kỷ luật cho bản 
thân. Chẳng hạn, muốn cho chúng giữ sức khoẻ, không 
thức khuya, uống rượu, thì gợi tinh thân tranh đua về thể 
thao, chúng sẽ tự cấm chúng những cái gì có hại cho sức 
khoẻ. 

- làm gương cho chứng, để chúng trọng ty tín của ta. 
Chúng tuy bướng thật, nhưng một khi đã ngưỡng mộ ai 
thì rất trung thành, chỉ muốn đồng hóa với người đó, bảo 
gøì chúng cũng nghe. Cho nên có nhiều đứa không ai dạy 
được cả, cha mẹ, thầy giáo đa tưởng rằng bỏ đi, mà chỉ 
trong một năm thay đổi hẳn, đứng đán, thông minh, có 
nghị lực, nhờ đã gặp được người đã làm cho nó phục. 
Chúng là những con ngựa bất kham, và những con ngựa 
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luôn luôn chạy giỏi miền là có người biết cười. 

- lựa nghẻ. Nói chung thì những người nóng nảy #hích 
làm những công tiệc lãnh đạo, chỉ huy, thích hoạt động, 
nhận những trách nhiệm khó khăn. 

Hạng nóng nảy đê tính ham nói trước công chúng, 
dẫn dụ kẻ khác. Hạng nóng nảy gây gổ ham độc lập, mạo 
hiểm, chiến đấu; làm chính trị luôn luôn họ đứng vào phe 
đối lập chính phủ. 

Cả hai hạng không nên lựa những nghè nghiên cứu tỉ 
mỉ, nghề thư ký, nói chung là tất cả những nghẻ cân ngồi 
yên một chỗ. 
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Chương V 


HẠNG ĐAM MÊ 


1— Tính tình 
2- Cách dạy 


1 


Cặp mắt của hạng đa cảm và hạng đam mê giống 
nhau ỏ chỗ cùng biểu lộ một đời sống nội tâm sâu sắc 
nhưng khác nhau ở chỗ hạng đam mê không có vẻ mơ 
mộng và buồn. Mặt cân đối; không nhu nhược, không 
cứng cỏi. 

“Tính tình nghiêm trang. Ngay từ hỏi nhỏ đã đam mê, 
chăm chú vào trò chơi mà không muốn cho ai tới phá. 
Học đều đêu và siêng năng; có vẻ già giặn, biết suy nghĩ. 
Nếu thông mình thì rất đễ đứng đâu lớp. Nhưng có tật là 
đễ phật ý và bướng bỉnh, nếu ai trái ý nó thì nó nổi cơn 
liên. Tuy vậy, nó rất âu yếm những đứa nhỏ hơn. 


Biết lanh trách nhiệm, khéo tổ chức, có nghị lực làm 
việc, rất có lương tâm và đễ thành công. Ta có thể tin cậy 
nó và giao phó cho nó những công việc khó khăn. 
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2 


- Ta phải chiêu tính nó, để nó làø: tiệc mmột 0ỳnh, nó tự 
tin lắm, và không thích nhờ vả ai cả. Ta không cần phải 
kiểm soát nó. 

- Tính nó hơi hỳ cực, không muốn ai động chạm tới đô 
chơi, sách vở; hí hoáy thu thập tem, hình, lá cây, bươm 
bướm, ta đừng chế nhạo hoặc ngăn cản nó. 


- Thỉnh thoảng nó rất bướng bỉnh, không tự chủ được, 
trong những cơn đó, ta không nên có thái độ cường bạo, 
phải bình tĩnh nhưng cương quyết cho nó hiểu rằng nó vô 
lý và chỉ khi nào lý trí nó sáng suốt trở lại, mới có thể nói 
chuyện với ta được. 

- Đừng độc đoán. Nó hỏi : “Tại sao vậy ? thì đừng đáp: 
“Tại nó như vậy”, hoặc : “Tại ba muốn vậy”, nó sẽ phản 
đối lại ngay và không phục ta nữa. Nên lý luận, giảng giải, 
vì ngoài những cơn điên, nó rất biết nghĩ. 

- Phân đông trẻ em hồi mười tuổi, hễ yêu ai thì muốn 
sau này sẽ làm nghề của người đó. Nhiều đứa muốn làm 
tài xế vì thích xe hơi, hoặc muốn làm lính vì lính bận đô 
oai, được cằm súng, đeo lựu đạn. Nhưng cái thích đó nhất 
thời, chỉ ít năm sau, thay đổi liền. Những trẻ có tính đam 
?ê, trái lại, sớm có klnoynh hướng, tù ít khi thay đổi khuynh 
hướng. Ta nên lợi dụng tính đó mà hướng dẫn, khuyến 
khích chúng luyện những sở trường của chúng. 

- Nhưng phải coi chừng : chúng có thể thành tàn bạo, 
độc tài, phương tiện nào cũng dùng, miễn là thành công. 
Phải giảng cho chúng hiểu rằng chỉ khi nào người ta làm 
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ích lợi cho đồng bào, thì mới đáng gọi là thành công. Cho 
chúng đọc những gương của các bậc vĩ nhân đã hy sinh 
cho người đời, như Giê-du, Thích-ca, Gandhi để chúng 
thấy rằng chính những vị nghèo khó, lang thang như ăn 
mày đó, đã thành công nhất trong lịch sử nhân loại. 

- Cluíng hay thêu dệt, phóng đại, làm cho có tẻ bì đát. 
Người ta hơi buôn về chúng thì chúng bảo là người ta oán 
chúng. Mượn một cuốn sách không được, chúng phàn 
nàn rằng loài người ích kỷ. Ta nên kiếm cơ hội chỉ cho 
chúng thấy rằng xã hội không xấu xa như chúng tưởng 
tượng. 

- Wì chứng đam mê trong mọi iệc, từ trò chơi tới việc 
làm, mà đề suy nhược, nên ta phải săn sóc sức khỏe của 
chúng. 

- Lựa nghê. Hoài bão một lý tưởng, lúc nào cũng muốn 
thực hiện một cái gì, có tài chỉ huy và tổ chức, đễ lôi cuốn 
người khác, hạng đam mê làm việc gì cũng được, miễn 
nghề đó có tương lai và bắt gánh nhiêu trách nhiệm. 
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Chương VI 
HẠNG ĐA HUYỆT 
1~ Tính nh 
2-~ Cách dạy 
1 


Những trẻ đa huyết thuộc vào hạng cảm xúc ít, hoạt 
động nhiều và đề thích ứng với hoàn cảnh. 

Mặt chúng hông hào, sáng sủa, mắt lớn, môi đỏ, lông 
mày rậm. Mát bình tĩnh nhưng nhanh nhẹn. 

“Thường thường đề bảo, vui vẻ, không nhút nhát. Khôn 
khéo, có tài ngoại giao, nhưng ích kỷ, trong trường hợp 
nào cũng tìm cái lợi cho mình. Chúng cũng biết giúp đỡ 
người khác, miễn đừng thiệt cho chúng. 

Phân đông thông minh, tò mò, siêng năng, có sáng 
kiến, suy xét mau, quyết định chóng, và có óc rất thực tế. 

Những trẻ thần kinh không bao giờ ngồi yên được, 
không làm việc này thì tính toán việc khác, không chịu 
cho óc nghỉ ngơi; những trẻ đa huyết trái lại, hề không 
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có việc làm thì ăn rồi ngủ, kiếm bạn nói chuyện, nhưng 
đừng thấy vậy mà bảo rằng chúng làm biếng; giao cho 
chúng một công việc, bắt chúng làm, sẽ thấy chúng hãng 
hái, vui vẻ làm, chịu cực chịu khó hơn cả những trẻ khác. 


Chúng thường bình tĩnh, nhưng nếu gặp bạn chơi, 
chúng la hét, nghịch ngợm cũng dữ. 


2 


Khi dạy những trẻ đa huyết, ta phải nhớ rằng : 

- Đời sống nội tâm của cluứng rất nghèo nàn. Lương 
tâm rất ít khi cắn rứt chúng. Chúng cho luân lý là một 
tiếng vô nghĩa, chỉ nghĩ đến quyên lợi và việc phải làm. 
Nhưng như vậy không phải là chúng “phổi bò”. Chúng 
cũng khéo tính toán lợi hại, chỉ khác là tính xong rồi thì 
thôi, chẳng bao giờ tự hỏi hành động của mình có cao cả 
hay không. Thực ra, chúng không có lý tưởng, nắng chiều 
nào che chiều ấy. 

- Muốn cho chưng hăng hái làm thì phải bó buộc chung, 
nếu không chúng chỉ thích đùa giỡn với bạn bè. Đâu niên 
học chúng chỉ chơi bời, gân tới kỳ thi, chúng mới hãng 
hải học. Chúng cân có sự kích thích. Vậy phải lập chương 
trình, định kỳ hạn cho chúng rôi kiểm soát thường xem 
chúng có giữ đúng kỳ hạn không. 

- Đừng giảng luân lý. Muốn cho chúng làm điều thiện 
thì phải chỉ cho chúng thấy rằng điều thiện đó có lợi. 
Chúng tỉnh ranh, đề gian trá, hỏi đi học thì “đánh phép”, 
“học tú”, ra đời thì lừa gạt thiên hạ, tại chúng không hiểu 
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rằng những phương pháp bất lương đó, rốt cuộc chỉ có 
hại. 

- Đối với chúng, phđi ,giiêm khốc mà bình tĩnh, cương 
quyết. Các bà mẹ ít khi đủ những đức đó để đạy những 
trẻ đa huyết. 

- Tìm cách phát triển những tài năng của chúng : ký 
tính tốt, có khiếu ễ sinh ngữ, mỹ thuật. 

- Tập cho chúng can đảm, không sợ mạo hiểu, vì phân 
đóng các trẻ đa huyết chỉ muốn an phận, tránh mọi khó 
khăn. 

- Sau cùng, cho chúng hiểu rằng không phải thành 
công là đủ ; phải thành công một cách lương thiện, chứ 
nếu gian trá thì mới đầu có thể có kết quả, nhưng rốt 
cuộc rồi cũng thất bại. 

- Lựa nghề. Lạc quan, lễ phép, mêm mỏng, khéo tùy 
thời, nhiều khi hoạt đầu, hạng đa huyết có khiếu về thương 
mại, giỏi chạy chọt, làm áp phe, và rất ghét những nghè 
đạy học, thư ký, nghiên cứu, kỹ sư. 
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Chương VII 
HẠNG BÌNH THẢN 
1.— Tính nh 
2- Cách dạy 
1 


Nhiêu trẻ đa cảm nhưng quen giấu kín tình cảm, làm 
cho ta lâm lộn với những trẻ bình thản. Sự thực, hai hạng 
trẻ đó chỉ có một điểm giống nhau, là ít nói, còn thì khác 
nhau xa. 

Những trẻ bình thản thường vạm vớ, xương lớn, bắp 
thịt nở, vẻ mặt đều đặn, cằm lớn, mắt nhanh nhẹn và vui, 
còn trẻ đa cảm thì mảnh khảnh hơn, yếu hơn, mặt dài, 
mắt sâu. 

Hạng trên tuy ít thích giao du như hạng dưới, không 
đi kiếm bạn, nhưng bạn tới nhà, cũng niềm nở, vui vẻ đùa 
giơn như hạng đa huyết hoặc nóng nảy. 

Trẻ bình thản sớm biết suy nghĩ, có thể chơi một 
mình hàng giờ được. Dễ đạy, chịu khó, không bướng bỉnh, 
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lòng cũng âu yếm, nhưng ít biểu lộ, chứ không phải là 
lanh đạm. Nghiêm trang, có thứ tự, làm việc đều đều, 
hạnh kiểm tốt. 


2 


- Nó làm tiệc chậm chạp, nhưng cần thận. Muốn giao 
việc gì, phải cho nó biết từ lâu, để nó thu xếp, lựa lúc mà 
làm. Nó ghét những công việc gấp, phải làm ngay tức 
khác. 

- Nó thiếu hăng hái, chứ không phải là lanh đạm. Đừng 
rán thay đổi tính tình nó, cứ để cho nó sống yên ổn và 
sung sướng. Vả lại nếu nó có tài thì cũng có thể thành 
công lớn được vì nó suy xét đúng, có óc thực tế, biết lanh 
trách nhiệm và khéo tổ chức. 

- Nó có tật hay chỉ trích, mỉa mai, nhưng không xấu 
bụng. Chỉ cần giảng cho nó hiểu rằng nếu không giữ gìn 
lời nói thì người khác sẽ phật ý. 

- Vì nó biết nghĩ, nên khi dạy đỗ, £ø êm {ý lưận tới nó, 
có hiểu rồi nó mới chịu nghe, chịu làm, nhưng ta nên nhớ 
rằng nó có óc thực tế và khách quan, chỉ tin lời của ta khi 
nào nó đích thân nghiệm thấy là đúng. Đừng nên độc 
đoán với nó. 


- Tập cho nó sống trong một đoàn thể đề bớt cái tính ưa 
tĩnh, thích ở một mình. 


- Vạch mc đích rồi để nó lựa lấy phương tiện thực 
hành. Mục đích đó nên có tính cách thực tế. Khi thực 
hành phải cho nó một thời gian rộng rãi vì nó vốn chậm 
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chạp. Nó có do dự, thiếu hãng hái thì thúc đẩy nó một 
chút. 

- Khuyến khích nó tập thể dục tà đọc sách để trở rộng 
kiến thức, vì nó bẩm sinh không ham vận động, ít ưa sự 
thay đổi, óc có thể hẹp hòi, an phận. 

- Lựa nghề. Hạng bình thản rất kiên nhẫn, có óc tổ 
chức, trọng quy cũ, có lương tâm nhà nghề rất cao, thích 
công việc nghiên cứu và các công việc văn phòng. Nên 
tránh nghề buôn bán, làm quảng cáo, viết báo, viết tiểu 
thuyết... 
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Chương VIII 


HẠNG NHU NHƯỢC 


1~ Tính nh 
2-~ Cách dạy 


1 


Coi khuôn mặt bầu bĩnh, tấm thân mập bệu của nó, 
ta nhận ngay ra nó. Lúc nào cũng thỏa mãn, hơi ngại làm, 
không lo lắng gì cả, thực vô tâm, mà cũng chẳng biết giận 
ai. Các nhà khoa học bảo chúng thuộc vào hạng /2 ba 
chất, lâm ba (lymphe) là một chất nước ở máu, chứa bạch 
huyết cầu. 

Chúng yếu ớt, chậm chạp, không chịu sự bó buộc. 
Đừng lâm chúng với những trẻ trong các hạng khác vì 
đau yếu hoặc vì các hạch ở trước họng, ở trên thận... phát 
triển chậm mà cũng nhu nhược như chúng. Chúng bẩm 
sinh như vậy, không đau yếu gì cả và có hai đạc tính này: 
ưa yên tĩnh, và đễ thích ứng với hoàn cảnh. Ở chung với 
ai, chúng bát chước được người đó, từ ngôn ngữ tới cử chỉ 
nhưng vẫn giữ tính nhu nhược của chúng. Dễ bảo lắm. 
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“Thích ăn ngon, mặc đẹp, rất đề bị vật dục sai khiến. Thích 
họp bạn để chơi bời, và luôn luôn để bạn lôi cuốn. 


3 


- Ta phải chịu nhận tính chậm chạp của chúng, bắt 
chúng theo ta thì chúng thấy mệt lắm, chán nản, bỏ đở 
liền. 

- Tu cũng phải chiều chứng tê cái tật ham ăn, kén ăn 
à haøm ng. Có một điều lạ : chúng ăn nhiêu, ngủ nhiều 
mà tuổi dậy thì lại xuất hiện chậm. 

- Vì chúng rất đễ chịu ảnh hưởng của người chung 
quanh, ta nên #ø bq? cho cliứag sống chung và bắt chước. 

- Chúng lại đễ có thói quen vì nọa lực của chúng khá 
mạnh, cho nên fhin# thoảng ta phải thay đổi đời sống của 
cls¿ng ; nhưng đừng thay đổi mạnh quá mà làm chúng sợ. 

- Chúng không hăng hái say mê một việc gì đâu, £z 
phải dẫn dắt chứng từng bước, kiểm soát sự học của chúng, 
lựa nghề cho chúng. Đừng bắt chúng phải đứng đâu lớp, 
chúng không có cao vọng, mà nếu chúng ta đòi hỏi ở 
chúng nhiều quá thì chúng chán nản, khổ sở lắm. 

- Không nên hành hạ chúng, nhưng phđi cương quyết, 
nếu không chúng sẽ ỳ ra. Không cần phạt nặng, chỉ cân 
cất phần bánh ngọt hoặc trái cây sau bữa ăn cũng đủ cho 
chúng sợ. Nhưng phải đặt kỷ luật minh bạch rôi theo 
đúng. Nhiều khi một lời khen cũng có nhiều kết quả vì 
chúng thích được khen. 

- Cho chúng cắm trại với bạn bè để sống giữa thiên 
nhiên. 
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- Sau cùng y học ngày nay đã tìm được thuốc giúp 
chúng trị được phần nào tính nhu nhược. 

- Lựa nghề. Nên hướng dần hạng nhu nhược lựa nghề 
bình tĩnh, không mệt nhọc, không có trách nhiệm, chỉ 
cân tuân kỷ luật. Tránh cho họ những nghẻ chỉ huy, làm 
chính trị, lái xe, làm tài công, nói chung là tất cả những 
công việc hoạt động. 


111 


'hlps:/feulun heploarg 


Tìm hiểu con chúng ta 


Chương IX 


HẠNG VÔ KHÍ LỤC 


1— Tính tình 
2- Cách dạy 


1 


Hạng trẻ này rất hiếm. Chúng ít cảm xúc, không hoạt 
động mà lại khó thích ứng với hoàn cảnh. Ta đừng lâm 
một đứa bình thản với một đứa vô khí lực : hạng trên còn 
hoạt động, còn có nghị lực; hạng dưới tuyệt nhiên không. 

Những trẻ vô khi lực có vẻ mặt rất đặc biệt : đài, mà 
không có tinh thân, nặng nè; cằm tròn, xuôi đi, miệng 
chảy xuống. 

Chúng không giao thiệp với ai cả, ít nói, ít cười, rất đè 
đặt, cả với người thân. Sợ tự lập, có khi sợ cả cưới vợ, chỉ 
muốn cha mẹ che chở, bao bọc cho hoài. Được hai đức 
quý là rất trung tín, ngay thẳng. Yếu ớt chậm chạp, không 
muốn cử động, như ngại phí sức. 
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2 


Khi đạy chúng, ta không được quên năm điều dưới 
đây : 

- Đừng bắt chúng gắng sức quá vì chúng vốn yếu đuối: 
bộ máy hô hấp và bộ máy tiêu hóa của chúng không như 
của người thường ; nội một việc đi ra đi vào cũng làm cho 
chúng mệt rồi. 

- Phải che chở chứng, quyết định cho chứng, đừng bắt 
chúng xoay sở lấy. Khi chúng lớn lên nếu có thể được, 
cho chúng ở chung với anh hay em để có người trông 
nom cho. 

- Vì thể chất chtíng yếw đưối, ta nên cho chúng tập môn 
thể đục nào nhẹ; và nhờ y sĩ chuyên môn bôi bổ sức khoẻ 
cho. 

- Đừng trông mong ở chứng nhiều : chúng học không 
giỏi đâu, ra đời cũng chẳng hơn ai đâu. Dù chúng có thông 
minh thì cũng chậm chạp hơn bạn bè. 

- Sau cùng, đối với chúng, tuy nên khoan hòa nhưng 
phải cương quyết ; một khi đã giao cho chúng một công 
việc vừa sức, thì buộc phải làm cho kỳ được. 

- Lựa nghề. Rất lo lắng vẻ phận sự, rất tuân kỷ luật, rất 
trung tín, thích yên ổn, làm những công việc tỉ mỉ, hạng 
vô khí lực có thể rất có ích cho xa hội nếu ta đặt họ vào 
đúng chỗ, chẳng hạn giao cho họ trách nhiệm giữ những 
giấy tờ bí mật hoặc tiền nong. Họ cũng có thể lanh những 
việc phụ trong các phòng thí nghiệm. 
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PHẦN THỨ BA 


NHỮNG CÁCH 
ĐÊ BIẾT TRE 
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Chương I 


PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM 


1.— Mục đích của tôi trong phần nảy 
2— Quitắc uà ích lợi của môn trắc nghiệm. 
Cá bốn loại trắc nghiệm. 


1 


Bực cha mẹ nào cũng muốn biết con mình phát triển 
ra sao, mau hay chậm, về phương điện thể chất và tinh 
thân. Nhưng sự hiểu biết đó luôn luôn không được hoàn 
bị và thường không được đích xác vì nhiều le : 

“Ta không có thì giờ, hoặc không có phương tiện, cơ 
hội nhận xét trẻ trong mọi hoạt động của nó, lại không 
hiểu rõ tâm lý : chẳng hạn có bao nhiêu bậc cha mẹ biết 
rằng ký tính có nhiều thứ : thứ cụ thể, thứ trừu tượng, 
thứ thực tế, mà đã không biết thì làm sao nhận xét được? 

- Vả lại, cha mẹ nào mà không chủ quan, nếu không 
mắc cái lỗi tin rằng con mình thông minh, tài giỏi, ngay 
thẳng... hơn con người (trường hợp này rất thường), thì 
mắc cái tật ngược lại. 
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Vì vậy muốn hiểu biết con em, cần có một phương 
pháp khoa học hơn. Phương pháp thông đụng nhất ngày 
nay là phương pháp trắc nghiệm, một ngành của môn tâm 
lý thực hành. Phải một cuốn dày khoảng năm trăm trang 
mới có thể trình bày một cách tạm đây đủ phương pháp 
đó. Trong phản thứ ba này tôi nhắm mục đích phổ thông 
ít điều cân thiết để giúp đại đa số các bậc phụ huynh hiều 
biết con em, nên không bàn đến lý thuyết, chỉ giảng qua 
thế nào là một trắc nghiệm, rồi giới thiệu một số trắc 
nghiệm giản dị đề dùng. 


2 


Môn trắc nghiệm mới xuất hiện khoảng nửa thế kỷ nay 
và đương thịnh hành ở Âu Mỹ. Các nhà bác học chuyên môn 
đa đặt ra rôi thí nghiệm hàng ngàn trác nghiệm để áp dụng 
vào nhiêu ngành hoạt động, nhất là ngành hướng nghiệp - 
nghĩa là hướng dẫn thanh niên lựa một vài nghề hợp với khả 
năng của họ - và ngành giáo dục. Riêng ở Hoa Ki, trong đại 
chiến vừa rồi, một người lính nào, khi mới nhập ngũ cũng 
được trắc nghiệm để các cấp chỉ huy tìm cách huấn luyện 
người đó ra sao cho mau có hiệu quả và đưa họ tới đơn vị nào 
cho họ phụng sự quốc gia được đắc lực. 

Môn đó xây dựng trên qui điều này : 

Một việc nào đó - dù tay chân hay tỉnh thần - đưa cho 
một số đông trẻ em cùng một tuổi T nào đó làm thử, mà 
có từ 60 đến 75% trẻ em làm được; đưa cho một số đông 
trẻ em dưới tuổi T đó (chẳng hạn tuổi T-1) thì không có 
tới 60% làm được; trái lại đưa cho một số đông trẻ em 
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trên tuổi T đó (chẳng hạn tuổi T+1) thì có trên 75% làm 
được; một việc như vậy được coi là đặc trưng của tuổi T 
đó. 

Ví dụ : ta bảo trẻ em øhâ? biệt trai hay gái. Trẻ 4 tuổi 
(nghĩa là đủ 48 tháng) thì có từ 60 đến 75% phân biệt 
được; trẻ em 3 tuổi thì chỉ có 50% phân biệt được; còn trẻ 
em 5 tuổi thì có tới 90% phân biệt được. Như vậy sự øhêw 
biệt được trai gái là một đặc trưng của thời kỳ 4 tuổi. 

Ví dụ khác : ta bảo trẻ đếm tt 1 đến 5. Trẻ em 6 tuổi 
(nghĩa là đủ 72 tháng) thì có từ 60 đến 75% đếm được 
(nghĩa là trỏ vật mà đếm, chứ không phải chỉ lặp lại từ 1 
đến 5); trẻ em 5 tuổi thì có độ 55% đếm được; còn trẻ em 
7 tuổi thì có tới 95% đếm được. Như vậy, sự đếm được t 1 
tới 6 là đặc trưng của thời kỳ 6 tuổi. 

Mỗi tuổi có nhiều đặc trưng như vậy; một em bốn 
tuổi là hết được những đặc trưng của thời bốn tuổi thì là 
phát triển bình thường; nếu làm không được hết thì là 
chậm phát; nếu chẳng những là hết mà còn làm thêm 
được ít nhiều đặc trưng của những tuổi cao hơn (5, 6 tuổi) 
thì là phát triển mau, hoặc có thiên tư. Thực ra môn trắc 
nghiệm có một phân lý thuyết rác rối hơn nhiều, đó chỉ 
là qui điều căn bản thôi. 

Nhiều người đã chỉ trích môn đó là quá máy móc và 
không được đích xác. Lời chỉ trích đó đúng : con người 
không phải là cục đá, hòn đất, có nhiều phản ứng bất ngờ 
không ai đoán trước được hết, lại chịu biết bao ảnh hưởng 
ở chung quanh; ảnh hưởng của thời tiết (trời nóng quá, 
lạnh quá có thể làm cho ta khó chú ý tới công việc), ảnh 
hưởng của xã hội (trẻ ở miền này phát triển không giống 
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trẻ ở miền khác, cho nên những trắc nghiệm của Binet- 
Simon kết quả ở Bỉ khác kết quả ở Pháp), ảnh hưởng của 
đời sống (trẻ nhà nghèo phát triển khác trẻ nhà giàu), 
ảnh hưởng cả của người ra trắc nghiệm (một người hiểu 
tâm lý trẻ, được chúng tin cậy, lại biết cách giảng tất làm 
cho công việc của trẻ dễ dàng hơn nhiêu)... 

Vậy môn trắc nghiệm không sao hoàn toàn đúng được; 
nhưng ta phải nhận rằng nó là một phát minh quan trọng 
của thế kỳ, đa giúp ta được nhiêu, nếu ta biết đùng những 
nhận xét trực tiếp của ta về trẻ đề kiểm soát những kết 
quả của trắc nghiệm. Khi kết quả của những nhận xét 
trực tiếp và kết quả của trác nghiệm hợp nhau hoặc không 
phản nhau thì ta chắc chắn rằng kết quả đúng; nếu không 
thì phải tìm xem nguyên đo ở đâu mà sai. 

Các nhà giáo ở Âu Mĩ đa dùng những rắc nghiệm tể 
học thức đề biết một cách rất mau trình độ học sinh một 
lớp khi tựu trường, chúng kém về những điểm nào, chưa 
hiểu rõ những chương nào, rồi định chương trình cùng 
cách đạy trong niên khóa cho hợp với học sinh. Đó là 
một ích lợi hiển nhiên không ai chối được. 

Tôi xin chép lại đây một đoạn trong cuốn 7Ÿ el#e 
công 0iệc theo khoa học đề bạn thấy môn trắc nghiệm đôi 
khi có những kết quả thần hiệu làm ta phải sửng sốt: 

*Trong một mỏ nọ ở miền trung nước Pháp xảy ra 
một vụ trộm quan trọng: người ta nghỉ ngờ hai người thợ 
nhưng không đủ bằng cớ. Cuộc điều tra chưa tiến hành 
được chút nào thì viên giám đốc sực nhớ mấy tháng trước 
có bắt hết các nhân viên trong mỏ lên Ba Lê để bà Léone 
Bourdel trắc nghiệm về tâm lý và sinh lý : hồ sơ của họ 


120 


"lps:/eblun heploarg 


Nguyễn Hiến Lê 


bà còn giữ. Ông bèn viết thư cho bà, kể qua lại vụ trộm 
rồi nhờ bà coi hô sơ số 304 và 637 của hai người mà ông 
nghỉ. Ông giấu tên hai người đó mà trong hồ sơ cũng 
không ghi tên họ. 

Xét hồ sơ rồi, bà Léone Bourdel gọi điện thoại trả lời 
một cách quả quyết : “Tên 637 đã xếp đặt vụ trộm và 
đứng canh gác cho tên 304 vào lấy đô rồi chở lên xe cam 
nhông”. 

“Trong một bức thư gửi tới sau, bà giải nghĩa : 

*Tên 637 : tính tình không ngay thẳng, nhưng có thứ 
tự, có sáng kiến, có tài điều khiển, khéo tổ chức, giỏi 
tưởng tượng, mắt lanh, chắc chắn y đa xếp đặt công việc 
và đứng canh gác. Tên 304 đề bị cám đỗ, không có bản 
ngã, không biết bổn phận, hay gần gũi kẻ khác, khéo léo 
và bên sức. Chắc chắn y đa bị 637 dụ đỗ và sai lấy đô rồi 
vác lên xe.” 

Viên giám đốc gọi họ lại phòng giấy, trước mặt những 
nhân viên điều tra của chính phủ. Trước kia họ tin rằng 
không ai biết được cả, mà nay bỗng nhiên những bí mật 
của họ, người ta đã rõ từng chỉ tiết, nên sợ sệt thú tội hết. 

Một nhân viên thanh tra vừa cẩm tay họ vừa nói : 
“Các anh là nạn nhân của môn Tâm lý thực hành”. 

Trong bốn chương sau, tôi sẽ lần lượt giới thiệu ít 
trắc nghiệm về mỗi loại đưới đây : 

- trắc nghiệm về phát triển 

- trắc nghiệm vẻ học thức 

- trắc nghiệm về thiên tư 

- trắc nghiệm vẻ tính tình 
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Chương II 


TRẮC NGHIỆM VỀ PHÁT TRIÊN 


1.— Ích lợi của những trắc nghiệm uê phát triển 
2.~ Trắc nghiệm uận động của Ozerelabi 

3.— Trắc nghiệm tình thần của Buyse-Deeroly 
4.— Trắc nghiệm của Ballard 

5.— Trắc nghiệm thông mình bằng hình oẽ 


1 


Ai cũng phân biệt được niên tuế và tuổi sinh lý. Khi 
ta bảo một bà đã tứ tuân : “Coi bà như mới ngoài ba mươi 
là ta nhận xét rằng bà đó trẻ hơn tuổi. Tuổi bốn chục là 
niên tuế của bà đó, mà tuổi ngoài ba chục là tuổi sinh lý. 
Có người trẻ hơn tuổi mà cũng có người già hơn tuổi; 
hạng sau thương nhiều hơn. 

Trẻ em cũng vậy : có đứa cao hơn, mạnh hơn, bắp 
thịt nở nang hơn phần đông những đứa cùng tuổi, và ta 
bảo rằng nó mau lớn; có đứa trái lại, mười tuổi mà chỉ như 
một đứa bảy tuổi, ta bảo rằng nó chậm lớn. 
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Sự mau lớn hay chậm lớn ảnh hưởng đến sự học của 
trẻ : hễ sinh lý phát triển chậm hoặc không đều thì tỉnh 
thân cũng phát triển chậm hoặc không đều. Nhà giáo 
nào cũng nhận thấy có những học sinh đương tấn tới bỗng 
học kém hẳn đi, thụt lùi rất nhiều. Đưa chúng lại bác sĩ 
thì thấy zười lần có tới chín lần nguyên nhân do sự phát 
triển của cơ thể đương qua một cơn khủng hoảng. Sình 
lực của con người không phải là vô hạn, hễ nó phải dùng 
quá nhiều vào sự phát triển của cơ thể thì sự phát triển 
của tỉnh thản tất bị thiệt. Cơn khủng hoảng mà nhất thời 
thì không có gì đáng lo, vì trẻ em bình thường nào cũng 
trải qua những lúc như vậy; nhưng nếu nó kéo dài quá lâu, 
mà không tìm cách trị, cứ trách trẻ là làm biếng, là ngu 
độn, chẳng là oan cho chúng ư? Cho nên ai có trách nhiệm 
đạy đỗ trẻ cũng thỉnh thoảng phải kiểm soát xem sự phát 
triển của trẻ có bình thường không. Niưững trắc nghiệm uề 
phát triển giúp ta trong công việc tìm hiểu đó. 


2 


Vì thể chất ảnh hưởng mạnh đến tinh thân, nên ta 
phải đo sự phát triển về thể chất trước hết. 

Tôi không kể những cách mà các y sĩ dùng để đo 
chiều cao, bề ngang, sức nặng : cơ năng hô hấp, tuần 
hoàn, sức lực của bắp thịt... vì những cách đó cản nhiều 
dụng cụ, máy móc mà ta không có; chỉ xin chép lại dưới 
đây những ốc nghiệm tận động của Ozeretzki mà ai 
cũng có thể dùng ngay được. Bạn nên nhớ hết thảy những 
trác nghiệm tôi trích địch trong cuốn này đều thiết lập 
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cho trẻ em Âu Mĩ; bạn phải châm chước ít nhiều khi thi 
hành. Tôi không hiểu ở Nhật Bản, các nhà giáo dục, tâm 
lý đa lập những trắc nghiệm cho trẻ em họ chưa; nếu có 
thì ta cũng nên tham khảo thêm phương pháp của họ 
nữa. Và tôi mong rằng trong một tương lai gân đây, sẽ có 
những nhà bác học Việt Nam chuyên tâm khảo cứu môn 
trắc nghiệm để áp dụng vào dân tộc mình. 


Trắc nghiệm vận động của Ozerelzki 


Bốn tuổi 
1. Đứng một chân được 15 giây, mát mở; nghỉ 2 giây 
rôi đổi chân. 
2. Nhày, hai chân co lên một lúc, hơi nhún chân. 


Không cần kể nhảy nhanh hay không; chỉ cân hai 
chân phải co lên một lúc và phải nhảy liên tiếp được ba 
lân. 


3. Leo được mười bực thang trong một phút rưỡi, mỗi 
bực cao từ 12 đến 15 phân, không được vịn vào tay vịn. 


4. Xuống câu thang. 


5, Biết cau mày. (Nếu trẻ không hiểu thì cau mày 
cho nó thấy mà bắt chước). 


6. Chụm hai bàn tay vúc nước đưa lên rửa mặt. 


Năm tuổi 


1. Nhảy lò cò một chân được 5 mét. Không cân nhanh. 
Lò cò bằng chân phải, nghỉ một phút rưỡi, rồi lò cò bằng 
chân trái, cũng phải được 5 mét. 
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2. Nhún chân, khom gối mà tiến được 3 mét. Không 
cân nhanh, nhưng gót chân không được chạm đất. 

3. Thay quân áo một mình, cài nút lấy được. 

4. Xô giày và cột đây giày lấy, làm xong hai chân trong 
ba phút.® 

5. Vừa chạy vừa leo mười bậc thang trong 15 giây, 
mỗi bậc cao từ 10 đến 15 phân. Phải leo từng bực một 
nếu vượt một bực thì bắt làm lại. 

6. Liệng một trái banh cho trúng một miếng ván 
vuông, mỗi chiêu 25 phân, đạt cao ngang ngực đứa trẻ, và 
cách xa nó 1 mét. Bảo nó : “Coi chừng này, 1, 2 rôi, liệng 
đi”. Liệng ba lân phải trúng được hai. Và khi liệng nó phải 
đưa cả cánh tay theo trái banh. 


Sáu tuổi 


1. Không lấy đà mà nhây cao được 20 phân, hai chân 
chụm rồi cùng tung lên một lúc, căng đây thừng cho nó 
nhảy qua, nếu ba lân mà hai lân không đụng dây thì được. 


2. Đứng một chân được 15 giây, mắt nhám. Rồi đổi 
chân, đứng chân kia 15 giây nữa. 


3. Nhảy từ trên cao 30 phân xuống đất, không được 
té. Cho thử hai làn. 


4. Vừa chạy vừa xuống câu thang được 10 bực, trong 
10 giây, mỗi bực cao từ 10 đến 15 phân. Không được vịn 


(1) Ở nước mình nhiều con em không quen đi giày, nên phải biết 
châm chước. 
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tay vịn. Phải xuống từng bực một, nếu vượt một bực thì 
bắt làm lại. 

5, Gót chân chụm lại, đầu bàn chân dang ra, cúi xá ba 
cái mêm mại. Gót chân không được nhúc nhích trong khi 
cúi. 

6. Bắt banh bằng tay mặt." Cách xa một mét. Ta bảo: 
“Coi chừng này, 1, 2, 3, rồi, bát”. Hai tay của trẻ phải chống 
nạnh khi ta ra lệnh như vậy. Ba làn phải bát được hai. 


Bảy tuổi 

1. Mát nhắm, nhảy lò cò được 5 mét. Ta chỉ cho nó 
cái đích đề tiến tới rôi bịt mắt nó lại. Khi tới mức, ta bảo: 
“Ngừng !° Chân nào đã co lên thì không được chạm đất 
nữa. Tới mức, nó không được lạc hướng đến nỗi ngừng ở 
xa đích quá một mét ruỡi về bên phải hay bên trái. Cho 
nghỉ hai phút rồi đổi chân, lại nhảy như vậy nữa. 

2. Nhướng lông mày lên mà không được vận động 
một bắp thịt nào khác ở mặt. 


3. Bất một trái banh bằng tay trái? ở xa một mét 
(như hỏi 6 tuổi). 


4. Thắt một nút lớn bằng một sợi dây đài 15 phân. 
Nút có thể ở giữa và ở đâu sợi dây. Lâu nhất là 15 phút. 


5. Nhảy lò cò bằng chân phải và đông thời quay cánh 


(1) Nếu trẻ thuận tay trái thi cho nó bắt bằng tay trái. 
(2) Nghĩa là tay không thuận của trẻ. Nếu trẻ thuận tay trái thì bảo 
nó bắt bằng tay phải. 
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tay trái trong 5 giây. Nhảy lên nhảy xuống mà không rời 
chỗ. Nghỉ 2 giây rồi nhảy lại, sau khi đổi chân, đổi tay. 
6. Cầm một ly nước đầy tới miệng, mang đi xa 3 mét 
trong 10 giây mà không đổi. Ly đặt trong một cái đĩa, trẻ 
đưa thẳng tay ra cảm mép đĩa mà đi. Nếu nước tràn ra đĩa 
quá 10 phân khối thì là hỏng. 
Tám tuổi 


1. Nhắm một mắt; mở mắt đó ra, nghỉ mười giây, 
nhắm mắt kia. Không được vẹo mặt đi và không được đưa 
tay lên mắt. 


2. Gọt một cây bút chì trong 2 phút, đầu phải như 
hình nón. 


3. Nhảy lò cò trong 5 giây, đồng thời hai cánh tay 
cùng quay tròn. Nhảy lên nhảy xuống mà không rời chỗ. 
Nghỉ hai giây rồi đổi chân, nhảy lại. 


4. Để một bao điêm trên mu bàn chân phải, rồi đem 
bao điêm đi xa 3 mét trong 30 giây. Làm ba lần phải được 
hai. Nghỉ hai phút rồi thay chân. Chân không đi giày. 


5. Liệng một trái banh trúng đích cách 2 mét, như 
hồi 5 tuổi. 
6. Bắt một trái banh bằng tay phải cách đích 2 mét. 
Chín tuổi 


1. Xô một sợi chỉ số 50 vào một cây kim số 6. Xỏ 3 lần 
phải được. 


2. Đem hai li đầy nước tới miệng đi xa được 3 mét 
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Cách cho điểm uà tính tuổi 
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Bảng Trắc nghiệm uê tốc độ của cử động (theo Clazapède) 
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trong 15 giây mà không đổ. Li để trong đĩa, tay đưa 
thẳng.®Đ 

3. Một thanh sắt bác thang ở trên cao, trẻ đứng đưa 
tay với không đụng, phải nhảy lên cao 10 phân nữa mới 
đụng. Bảo trẻ nhảy lên bát thanh sắt rồi đánh đu trong 5 
giây. Nếu bắt hụt thì được làm lại, nhiều nhất là 3 làn. 

4. Bát một trái banh cách 2 mét, bằng tay trái. 

5. Tung một hòn đá lên cao, rồi bát lấy nó sau khi 
chụp cũng bằng tay đó, một hòn đá khác đặt trên bàn. 
Hòn đá tròn, nặng khoảng 30 gam; cho tung lên cao nhất 
là 75 phân. 

6. Bò bằng ba chân (nghĩa là hai tay và một chân; còn 
một chân đưa lên trời) được 10 mét trong 1 phút rườỡi. 

Nếu lỡ để hai chân đều chạm sàn thì là hỏng. Nghỉ 
ba phút rôi đổi chân làm lại. Cho thử hai lân. 


Mười một tuổi 
1. Nhảy như số 1, hồi sáu tuổi, nhưng cao 35 phân. 


2. Vừa nghiến răng vừa nhướng lông mày. Vừa nghiến 
Tăng vừa cau mày. 


3. Liệng một trái banh trúng đích ở cách 3 mét (Coi 
hôi 5 tuổi) 

4. Bát một trái tranh bằng tay phải, cách 3 mét. (Coi 
hỏi 6 tuổi). 


(1) Trong trắc nghiệm không cho biết nước đồ ra quá mấy phân khối 
là hỏng. Tôi tưởng nên hạn chế là 10 phân khối như ở số 6 hôi 7 tuổi. 
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5, Nhắm một mắt, rồi mở ra, nhắm liền mắt kia. Trong 
10 giây, phải nhắm được hai mắt ba lần như vậy. Cho thử 
ba lần. 

6. Tung một hòn đá lên cao rồi bắt lấy nó sau khi vơ 
cũng bằng tay đó hai hòn đá khác đặt trên bàn. Hai hòn 
đá này cách nhau chừng nửa phân. (Coi hồi 9 tuổi) 


Mười ba tuổi 


1. Nhảy lên bắt một thanh sắt bằng một tay rôi đánh 
đu trong 5 giây. (Coi hỏi 9 tuổi) 

2. Bát một trái banh bằng tay trái, cách 3 mét. (Coi 
hỏi 6 tuổi) 

3. Liệng một trái banh cho trúng đích cách 3 mét 
rười. (Coi hồi 6 tuổi) 

4. Cho một trẻ khòm lưng, hai tay chống đâu gối, và 
bảo trẻ mà ta muốn trắc nghiệm ở xa 2 mét, lấy đà chạy 
lại, chống hai tay lên lưng trẻ kia mà nhảy qua. (Trò chơi 
đó gọi là nhảy cừu : saute-moufton). Cho thử ba làn, không 
được đụng hai lân đầu hay vai của đứa kia. 

5, Không lấy đà, nhảy cao được 55 phân. (Coi hôi 6 
tuổi) 

6. Hai bàn tay chống xuống sàn, chân đưa lên trời, 
mình dựa vào tường, nhưng phải thẳng và ngay ngắn, gót 
chân hoặc gan bàn chân chạm tường (trẻ gọi trò chơi đó 
là trông cây chuối). Ở yên như vậy trong 5 giây. Cho thử 
3 lần. 


* 
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3 


Trắc nghiệm Buyse-Decroly cho trẻ 
từ 5 đến 7 tuổi 

Trác nghiệm này đã in thành tập (hỏi nhà Presses 
Universitaires de Franee - Paris) gôm nhiêu trang có hình, 
để các giáo viên phát cho trẻ em các lớp mầu giáo, và có 
thể trắc nghiệm một lúc cả một lớp học được. Vì không 
nhắm mục đích đó tôi đã bỏ bớt hình đi, lại sửa đổi đôi 
chút cho hợp với trẻ Việt. 

Trắc nghiệm số I cho trẻ 5 tuổi 

1) Nhận biết sự nật— Bạn đặt trên bàn, trước mặt trẻ 
một chìa khóa, một đông hào, một con đao, một cây bút 
chì, một cái đồng hô. Bạn cẩm trong tay một chìa khóa 
khác cũng giống chìa khóa đặt trên bàn, rồi bảo trẻ chỉ 
trên bàn vật nào giống vật bạn cẩm trong tay. Hạn 5 giây. 
Chỉ đúng thì cho 1 điểm. 

Bạn làm lại như vậy với cây bút chì, rồi với con đao. 
Mỗi lần chỉ đúng cho 1 điểm nữa. Cộng là 3 điểm. 

2) Nhận biết bộ phận trên mặt.— Ta bảo trẻ chỉ mũi, 
miệng, mặt. Mỗi lân hạn 5 giây, được 1 điểm. Tổng cộng 
3 điểm. 

3) VZ hình tròn.— Hạn 5 giây, được 1 điểm 

4) Cử chí— Bạn ve hình một em đương chạy, hình 

(1) Tôi tưởng nếu trẻ biết tên các vật đó thì chỉ cân hỏi trẻ : “Chìa 
khóa đâu ?” - “Cây bút chỉ đâu ?” - “Con dao đâu ?”. Chỉ đúng thi cho 
điểm. 
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một em khác nằm sấp trên đất, hình một em thứ ba ngồi 
ghế, hình một em thứ tư đưa hai tay lên trời; rồi bảo trẻ 
chỉ hình nào là hình em bé té, hình nào là hình em bé 
đưa tay lên trời. Mỗi lân hạn 5 giây, được 1 điểm. Tổng 
cộng 2 điểm. 

5) So sớnh đường thẳng.— Bạn vẽ hai đường nằm chéo 
song song nhau, một đường đài 3 phân, một đường dài 3 
phân rưỡi, rồi bảo trẻ chỉ đường nào dài. 

Cũng như vậy, nhưng hai đường nằm ngang. 

Mỗi lân hạn 5 giây, được 1 điểm. Tổng cộng 2 điểm 

6) Dựng gứ.— Một tủ sách có nhiều ngăn. Bảo trẻ lấy 
cuốn ở fên cao. Rôi lấy một cuốn ở đới thấp. Rôi lấy một 
cuốn ở găn giữa. Chú ý dò xem nó có hiểu ba tiếng frên 
cao, dưới thấp và ở giữa không. Mỗi lân hạn 5 giây, được 
1 điểm. Tổng cộng 3 điểm. 

Trác nghiệm số 1 này gồm hết thầy 14 điểm. 

Trắc nghiệm số 2 cho trẻ 4 tuổi 

1) Dựng ngữ.— Bạn ve hình 7 đứa bé : một đứa khóc 
đương chùi mắt, một đứa rửa mặt ở thau nước, một đứa 
ngôi bàn đọc sách, một đứa đứng khoanh tay, một đứa 
hai tay chống nạnh, một đứa nhảy cao, một đứa ngửa mặt 
lên trời. Rồi bạn bảo trẻ chỉ hình đứa nào đứng khoanh 
tay, đứa nào ngửa mặt, đứa nào rửa mặt. Mỗi lân hạn 5 
giây, được 1 điểm. Tổng cộng 3 điểm. 


(1) Trắc nghiệm Buyse-Decroly lập ra chủ ý để đo tỉnh thân những 
trẻ chậm phát triển, cho nên nhiều câu dễ. Vẻ câu này chẳng hạn tôi 
tưởng ta khôi phải ve hình, bảo trẻ khoanh tay, nghiêng đâu, rửa mặt, 
nếu trê làm được thì cho điểm. 
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2) Nói mặt.— Vẽ 4 mặt trẻ em, một đứa cười, một đứa 
bình tĩnh, một đứa hốt hoảng, một đứa khóc. Bảo trẻ chỉ 
mặt đứa khóc và mặt đứa hốt hoảng. Mỗi lần 5 giây, được 
1 điểm. Tổng cộng 2 điểm. 

3) Nhận biết uật theo định nghĩa.— Ta đặt trên bàn 5 
đồ dùng, bảo trẻ chỉ đồ nào dùng để cắt, đồ nào dùng đề 
uống, đô nào để múc canh. Mỗi lần hạn 5 giây, được 1 
điểm. Tổng cộng 3 điểm. 

4) Nhận được trai hay gái.— Được thì cho 1 điểm. 

5) Ý niệm uề số— Bạn ve trên giấy khoảng 10 chùm 
nhãn, 5 chùm có 3 quả, để cách xa nhau và xen với những 
chùm 2 quả, 4 quả. Bạn bảo trẻ chỉ những chùm nào như 
chùm này : bạn chỉ đùm một chùm 3 quả vẻ riêng trên 
một tờ giấy khác. Nếu chỉ đúng 5 chùm trong 30 giây thì 
cho 5 điểm. 

Bạn sắp trên bàn thành từng bộ : 3 cây bút chì, 2 cái 
tẩy, 3 cuốn sách, 1 cái thước, 3 viên đạn, 2 cây bút mực, 3 
cục phấn, 1 hộp thuốc, 3 que điêm. Bạn bảo trẻ chỉ những 
bộ nào như thế này : bạn đưa ba ngón tay lên. Đúng hết 5 
bộ thì cho 5 điểm. Hạn 30 giây. Tổng cộng 2 lân 10 điểm. 

6) Dựng z#.— Nếu trẻ hiểu được những tiếng ở ng, 
ở dưới, ở trước, ở sau, ở trên, ở ngoài? thì cho 5 điểm. 


“Trác nghiệm số 2 này gôm hết thảy 24 điểm. 
Trắc nghiệm số ð cho trẻ 5 tuổi 


(1) Chẳng hạn bạn bảo trẻ đặt con búp bê fzøsg thau, ở frước cái tủ, 
ở trên mặt ghế... trẻ đặt đúng thì là hiểu. 
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1) Dựng ngữ tù ý niệm t lớn nhỏ 

Lấy 5 cục phấn lớn nhỏ khác nhau, bảo trẻ chỉ cục 
nào nhỏ nhất. Hạn 5 giây, được 1 điểm. 

Cũng dùng cách đó. Nếu trẻ chỉ được cây nào lớn 
nhất, người nào lớn nhất, người nào nhỏ nhất, thì cho 
thêm 3 điểm nữa, cộng là 4 điểm. 


3) Hình.— Xét xem trẻ nhận được 1 hình vuông, 1 
hình tam giác, 1 hình tròn không. Bạn thử ba lân, mỗi lân 
đổi chỗ của hình đi, xem trẻ có thực hiểu rõ không. Mỗi 
lân chỉ đúng cả 3 hình thì cho 3 điểm; cộng 3 lân là 9 
điểm. 

3) Vẽ hình twông.— Hạn 15 giây được 1 điểm. 

4) Dựng ngữ Nếu trẻ phân biệt được ngón tay dài 
ngón tay ngắn, tóc dài tóc ngắn, cây bút dài cây bút ngắn 
thì cho 3 điểm. 

5) Ý niệm ể số— Cách thức cũng như số 5 trắc nghiệm 
trên, nhưng đổi số 3 ra số 4. Mỗi lần cho 3 điểm, tổng 
cộng là 6 điểm. 

6) Định nghĩa bằng sự lợi ích. 

Bạn chỉ một cái giường, một cây dù, một cái ve, hỏi 
trẻ ba cái đó cái nào dùng để ngủ. Trẻ đáp đúng thì cho 1 
điểm. Hạn năm giây. 

Bạn chỉ một cái xe đạp, một chìa khóa, một ly nước 
rồi hỏi cái nào dùng để uống. 5 giây - 1 điểm. 

Bạn lại chỉ một cái ghế, một cái thang, một cái thùng 
rồi hỏi cái nào dùng để leo, 5 giây - 1 điểm. Tổng cộng : 3 
điểm. 
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“Trắc nghiệm số 3 này gôm hết thảy 26 điểm. 
Trắc nghiệm số 4 cho trẻ 6 tuổi 

1) Thẩm mỹ— Bạn ve ba tấm hình, mỗi tấm gồm hai 
mặt người, một đẹp và một xấu. Chẳng hạn hình thứ nhất 
có một mặt đàn bà trẻ và một mặt đàn bà già; hình thứ 
nhì có một người mũi cao, miệng tươi, một người mũi tẹt, 
miệng méo; hình thứ ba một thanh niên tuấn tú, một 
thanh niên cằm lẹm, trán gô, răng vẩu. 

Nếu trẻ phân biệt được 3 người đẹp và 3 người xấu 
trong 3 hình đó thì cho 3 điểm. Mỗi lân hạn 5 giây. 

2) Hiểu nghĩa những tiếng tổng qwát. 

Hỏi trẻ : cái gì để mặc ? cái gì để ở ? cái gì để chiếu 
sáng ? cái gì để chơi âm nhạc ? cái gì để rót nước ? 

Mỗi lân hạn 5 giây, được 1 điểm. Cộng 5 điểm. 

3) Thời gian lâu tmaw 

Hỏi trẻ : “Đi xe hơi, xe đạp hay chạy bộ, cách nào 
mau hơn?” Hạn 5 giây, được 1 điểm. 

4) Ghép hình qwả trám.- Đưa cho trè coi hình quả 
trám (cũng gọi là hình thoi), nếu trong 15 giây trẻ vẽ lại 
được thì cũng cho 1 điểm. 

5) Ý niệm tê số.— Cách thức cũng như số 5trắc nghiệm 
4 tuổi, nhưng đổi số 3 ra số 5. Bảo trẻ chỉ 3 lân : lân đâu 
chỉ được 3 chùm (mỗi chùm 5 quả nhân) thì cho 3 điểm; 
lần thứ nhì 3 nắm đũa (mỗi nắm 5 cây) thì cho 3 điểm; 
lân thứ ba 3 cái thẻ (mỗi thẻ vẽ 5 cái chấm) thì cho 3 
điểm. Tổng cộng 9 điểm. 
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6) Ký tính truyền khẩu.— Đặt trên mặt bàn một bình 
hoa, một con búp bê, một cái ly, một lọ mực, một bao 
điêm. Bảo trẻ : “Em nhớ kỹ. Tôi đặn em làm 3 việc, khi 
nào đặn xong thì bắt đầu làm nhé. Dặn này : Em lấy con 
búp bê đạt lên trên cái ghế ở góc phòng kia, rôi lấy bình 
hoa đặt ở thành cửa sổ, rồi lấy lọ mực cất vào cái tủ ở 
đằng này. Dặn xong rồi đấy. Làm đi”. Hạn 30 giây - 3 
điểm - Trẻ phải làm theo thứ tự đa dặn. 

Trác nghiệm số 4 này gồm hết thảy 22 điểm. 

Trắc nghiệm số 5 cho trẻ 7 tuổi. 


1) Hình thiếu.— Bạn về hình 4 người, một người thiếu 
mắt, một người thiếu miệng, một người thiếu mũi, một 
người cụt hai tay. Nếu trong 30 giây trẻ chỉ được mỗi 
người thiếu cái gì thì cho 4 điểm. 

2) Năng nhẹ.— Bạn ve hai bàn cân, một bàn cân trút 
bên phải, một bàn cân trút bên trái. Nếu trẻ chỉ đúng 
được cả 2 lân bàn cân bên nào nặng thì cho 1 điểm. Hạn 
15 giây cho cả hai lân. 

3) Dựng ngữ.— Phân biệt bên phải bên trái. Lựa 5 vật 
khác nhau, từng cặp một; cứ mỗi cặp đặt một chiếc ở bên 
phải, một chiếc ở bên trái. Nếu trẻ chỉ đúng được 5 lần, 
vật nào ở bên phải, vật nào ở bên trái, thì cho 5 điểm. Mỗi 
lân hạn 5 giây. 

4) Ý niệm tê số~ Cách thức như số 5trong trắc nghiệm 
6 tuổi, nhưng đổi số 5 ra số 6. Lân đâu chỉ 4 chùm nhan 
trong 30 giây, 4 điểm. Lần thứ nhì 5 nắm đứa trong 30 
giây, 5 điểm. Lân thứ ba 4 tấm thẻ trong 30 giây, 4 điểm. 
“Tổng cộng 13 lân. 
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8) Phân loại. 

a. Bạn đặt trên bàn một quả cam, một quả bưởi, một 
chùm hai quả mận, một củ khoai, rồi bảo trẻ gom lại 
những vật gì cùng loại với nhau. Hạn 15 giây - 1 điểm. 

b. Cũng như trên, nhưng đặt một chiếc guốc, một 
chiếc giày, một con đao, một cái hộp. 

c. Cũng như trên, nhưng đặt một cái bát, một cái li, 
một cái ve, một cái ấm đun nước. 


Cộng 3 lần 3 điểm. 
“Trác nghiệm số 5 này gôm hết thảy 22 điểm. 
Cách tính độ tỉnh thân. 


Trác nghiệm Buyse-Decroly, làm cho trẻ vui thích 
như một trò chơi, lại vắn tắt, giản tiện, chỉ trong 45 phút 
là làm xong; cho nên ở Pháp, người ta thường dùng nó 
trong các lớp mẫu giáo, lớp một và lớp hai, hôi tựu trường. 
Người ta mua những tập trắc nghiệm của nhà Presse 
Universitaires de France, phát cho mỗi em một tập, chỉ 
cách cho các em làm và cuối buổi học đâu, người ta biết 
ngay được trình độ chung của cả lớp ra sao, trình độ riêng. 
của mỗi em ra sao, để có thể họp thành từng nhóm những 
trẻ đông sức nhau, và đưa những trẻ chậm phát triển vào 
học những lớp riêng. 

Theo qui điều tôi đã chỉ ở trên, 75% những trẻ ở một 
tuổi nào làm được hết những trắc nghiệm của tuổi đó, và 
tất nhiên là làm được hết những trắc nghiệm của các tuổi 
nhỏ hơn. Vậy nếu một em 5 tuổi, mà không được 64 điểm 
(14 điểm về trắc nghiệm 3 tuổi, cộng 24 điểm vẻ trắc 
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nghiệm 4 tuổi, cộng 26 điểm vẻ trắc nghiệm 5 tuổi) thì 
em ấy phát triển chậm đấy. Những tuổi khác cũng thế. 
Nhưng nhiều em có khiếu về môn này mà không 
có khiếu vẻ môn khác chẳng hạn vẻ đếm thì thông 
mình hơn tuổi mà về ve thì kém. Cho nên trẻ 5 tuổi, ta 
cũng nên cho làm thêm những trắc nghiệm 6 tuổi, 7 
tuổi. Trắc nghiệm 6 tuổi gồm 6 bài, nếu em đó làm 
được 1 bài thì ta kể thêm cho 2 tháng (6 bài là 1 tuổi, 
tức 12 tháng, thì 1 bài là 2 tháng). Trác nghiệm 7 tuổi 
chỉ gồm 5 bài, nếu em đó làm được 1 bài thì ta kể 


thêm tháng. Ngược lại nếu em đó làm hồng 1 bài 
trắc nghiệm 5 tuổi, thì ta trừ đi 2 tháng, làm hỏng 1 
bài trắc nghiệm 4 tuổi, cũng trừ đi 2 tháng. 

Thí dụ em Nguyên Hưu Chí 5 tuổi làm được 6 bài 3 
tuổi, 6 bài 4 tuổi, 5 bài 5 tuổi, 2 bài 6 tuổi, 1 bài 7 tuổi. 
Em ấy 5 tuổi thì đáng lẻ phải làm được hết những bài 
3, 4 và 5 tuổi. Nhưng em ấy hỏng 1 bài 5 tuổi, ta trừ đi 
2 tháng. Mặt khác, em ấy làm được 2 bài 6 tuổi, ta 
cộng thêm 4 tháng, và 1 bài 7 tuổi, ta cộng thêm 2 
tháng 10 ngày nữa. Vậy tuổi tỉnh thản của em là 5 năm 
trừ 2 tháng cộng 6 tháng 10 ngày = 5 năm 4 tháng 10 
ngày. Em già giặn hơn niên tuế một chút. 


4 


Trắc nghiệm tỉnh thần của Ballard 
“Trác nghiệm Ballard gồm 100 câu đề hỏi các trẻ từ 8 
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đến 15 tuổi. Có thể hỏi năm sáu chục trẻ luôn một lúc. Ta 
phát cho mỗi trẻ một tờ giấy trên đó kẻ một trăm hàng; 
đâu mỗi hàng có một số từ 1 đến 100; các hàng đâu để 
trắng cho trẻ ghi lời đáp. 

“Ta đọc rõ ràng mỗi câu hỏi 2 lần. Những chữ ở trong 
đấu ngoặc phải viết rõ ràng lên bảng đen, chữ nọ trên chữ 
kia; nhưng những con số ở các câu hỏi 46, 47, 52... phải 
viết liên tiếp nhau trên cùng một hàng. 

Số giây ở sau đấu ngoặc chỉ thời gian cho học sinh 
được nhìn những chữ viết trên bảng, sau khi ta đã giảng 
cho trẻ hiểu. Sau thời gian đó mới được xóa những chữ 
đó đi. Không hạn định thời gian cho trẻ trả lời. Kỳ thi 
mất từ 1 đến 2 giờ, tùy theo tuổi của trẻ. Nếu chúng nhỏ 
tuổi thì chia làm hai lân. Những số nào muốn bắt chúng 
nhớ thì ta phải đọc chậm, một giây một số đừng đổi giọng. 
Ta đặn chúng hễ trả lời thì đưa cao ngọn bút lên cho ta 
biết. 

“Trước khi ra câu hỏi, ta bảo : “Tôi se hỏi các em nhiêu 
câu hỏi rất giản dị, các em viết câu đáp trên giấy. Ví dụ tôi 
hỏi : “Nam con mèo có bao nhiêu cái đuôi? Các em trả lời 
: 5, Đúng. Tôi lại hỏi : Quả cà chua nhúng vào nước rồi thì 
màu gì ? Các em đáp : Đỏ. Đúng, vì sau khi nhúng vào 
nước, màu nó không thay đổi. Đại loại nhiều câu tôi sẽ 
hỏi cũng đễ như vậy. Chỉ cần suy nghĩ, biết lẻ phải là đáp 
được. Các em hiểu chưa ?* 

Và đây là 100 câu hỏi của Ballard mà tôi đa đổi đôi 
chút cho hợp với trẻ Việt : 
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1. Một cái ghế đầu ba chân có mấy chân? (®a) 
2. Con gà ô cho ta chổi lông gà đen.'' Một con bò cái đen 
cho ta sữa màu gì ? (trắng) 


3. (Dây thừng để nhảy dây, con búp bê, khăn choàng,® 
trái banh) 15 giây. Nếu các em muốn tặng má thì lựa 
món nào trong các món đó ? 

Một cái dây thừng để nhảy dây hay một con búp bê, một 
chiếc khăn choàng, một trái banh ? (hăng choàng) 


4. Mêm trái với cứng. Tiếng gì trái với ướt ? (khô) 


5, (cúc, huệ, lan, cọp, sen) Trong năm tiếng đó, bốn tiếng 
chỉ một loại, còn một tiếng chỉ một loại khác. Viết cái 
tiếng chỉ một loại khác đó ra. (cọø) 


6, Đọc nhưững số dưới đây sột lần thôi, cứ một giây đọc sột tiếng. 
“Tôi sắp đọc vài số. Khi tôi đọc xong, các em chép lên 
giấy nhé. Tôi đọc : 2, 7, 4, 5. 

7. (chó, mèo, cuốn sách, ngựa, bò)#' 15 giây. Trong năm. 
tiếng đó, bốn tiếng chỉ một loại, còn một tiếng chỉ một 
loại khác. Viết cái tiếng chỉ một loại khác đó ra. 

(cuốn sách) 

8. Đức, Minh, Tuấn) 15 giây. Trong bữa cơm, Đức đã ăn 
nhiều hơn Minh và Tuấn đã ăn nhiều hơn Đức. Ai ăn ít 
nhất ? (Minh) 


{1) Nguyên văn là cừu đen và len đen. Nếu trẻ nhỏ quá không hiểu 
gà ô, thì ta giảng cho nó. Bò đen cũng gọi là bò hỏng. 

(2) Nguyên văn là găng fay. 

(3) Nguyên văn là cừu. Trẻ con ở nước mình ít thấy cừu, cho nên 
trong các trắc nghiệm tôi đổi hết thảy những tiếng cw ra bò. 
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9. Ngày trước ngày chủ nhật là ngày gì ? Chỉ viết chữ đâu 
của ngày ấy.” @®) 
10. (gà, vịt, chỏn, ngỗng, se sẻ) Bốn tiếng chỉ vật cùng một 
loại, một tiếng chỉ một loại khác. Viết cái tiếng chỉ một 


loại khác đó ra. (chồn) 
11. (Thanh, Hòa, Liên) 15 giây. Thanh lớn tuổi hơn Liên, 
Liên lớn hơn Hòa. Ai lớn tuổi nhất ? (Thanh) 


12. Một em bé trai ngó qua hàng rào thấy trọn một thửa 
ruộng, và thấy trong thửa ruộng đó 6 con bò. Em gái 
cũng ngó qua hàng rào đó, cũng thấy 6 con bò. Hỏi có 
bao nhiêu con bò trong thửa ruộng đó ? Qáw) 

13. Trái với ngủ là gì ? (hức) 

14. (trúng, sai) 15 giây. Người ta đa khác lên mộ chí câu 
này : “Đây là thi hài ông Nguyễn Văn Xuân. Ông đa 
chết đuối và người ta không vớt được xác ông.” Câu đó 
đúng hay sai ? (đi) 

15. Hai người chạy đua từ một chỗ cách Sài Gòn 12 cây số. 
Môi người phải chạy bao nhiêu cây số để tới Sài Gòn ? 


(12 cây số) 

16. Cân ít nhất là bao nhiêu que điêm để bày thành một 
hình vuông ? Không được bẻ gây que diêm. (4) 
17. Trái với rẻ là gì ? (đắÐ 
18. Trái với phía trên là gì ? (phía dưới) 
19. Trái với hẹp là gì ? Œộng) 


(1) Cân giảng trước : thứ ba thì chỉ viết chư B, thứ tư thì viết chứ T. 
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20. không có túi, không khôn lanh, tiện hơn) 15 giây. Tại 
sao có những người đeo đồng hỏ ở cổ tay ?Tại họ không 
có túi, tại họ không khôn lanh, hay là tại tiện hơn ? 

(Hiện hơn) 

21. (6 bước, 50 bước, 500 bước, 1000 bước) 15 giây. Một 

người đi khoảng 10 phút thì bước được bao nhiêu bước? 


(1.000) 
22. Đọc chữ thiêng, rồi đánh uẫn. Các em viết hai chữ cái ở 
giữa chữ thiêng đó. đô) 


23. (ống điếu, xe đạp, xì gà, chiếc xuyến) 15 giây. Nếu ba 
em không hút thuốc thì em lựa món nào trong bốn món 
đó để tặng ba ? Lựa một ống điếu, một cái xe đạp, một 
hộp xì gà hay một chiếc xuyến? (e đạp) 

2A. (Lấy một thí dụ rồi giảng trên bằng cho trẻ hiểu cách đặt 
lại một câu cho có thứ tự : trái cam, ăn, một, Xuân. Rồi 
xóa thí dụ đó đi, viết : đồng hỏ, giờ, chỉ, để) 15 giây. 
Các em sắp lại nhưng tiếng đó cho thành câu, và viết 
chữ cuối cùng của câu đó ra. (giờ) 

25. (chảy, thấy, tai nạn, đẹp) 15 giây. Tại sao những đường 
trải đá hoặc tráng nhựa lại lồi lên ở giữa và thấp hơn ở 
hai bên ? Đề cho nước dê chảy, hay là cho các người lái 
xe đê thấy, hay là để tránh tai nạn, hoặc để cho đẹp??? 

(đã chảy) 

26. Đọc một lần những số dưới đây cho trẻ, cứ một giây một số. 

Các em viết những số này : 4, 8, 1, 9, 2. (4, 8, 7, 9, 2) 


(1) Nguyên văn là Marcel : 6 chữ cái. Nên giảng trước cho trẻ hiểu 
thế nào là chữ cái ở giữa. 
(2) Trẻ phải đa thấy nhưng đường đó mới có thể trả lời được. 
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2ï. Giảng trước cho trẻ biết cách làm. Thí dụ : 4, 5, 6, 7... Số 
sau tiếp theo hàng số đó là 8. Khi trẻ hiểu rồi, ta viết: (9, 
8,7, 6...) 15 giây. Số sau tiếp theo hàng số đó là bao 


nhiêu ? (3) 
28. (đầu, chân, tay) 15 giây. Ở phía bên kia trái đất, người 
ta đứng bằng đâu, chân hay tay ?“) (chân) 


29. (mua, bảo, cho) 15 giây. Một người bán hàng thối tiền 
dư cho em, em phải làm gì ? Mua kẹo, hay là bảo cho 
người đó biết là đa thối dư, hay là đem cho má ? (0đø) 

30. Viết chữ ở giữa câu này : “Em Quý nhận đồ chơi”(nhận) 

31. (xanh, rẻ tiên, tự nhiên) 15 giây. Tại sao cỏ là thức ăn 
tốt cho loài bò ? Tại nó xanh, nó rẻ tiền hay tại nó là thức 
ăn tự nhiên. (tự nhiên) 

32. (sung sướng, vui, thích, buỏn, mừng) 15 giây. Bốn chữ 
chỉ một thứ, còn một chữ chỉ một thứ khác. Viết cái chữ 


chỉ thứ khác đó ra. (buôn) 
33. Một con cò có mấy chân ? (2) 
34. (đồ dùng, con trai, hòn đá, thảo mộc) 15 giây. Tiếng 
nào để chỉ loại cỏ được ? Viết nó ra. (thảo mộc) 


35. Đọc những chữ cái một lần thôi, cứ mỗi chữ một giây. Các 
em viết : e, h, p, t, r. Đọc theo lối dạy ở trường. 

(e,h, Ð, t, ?) 

36. (bánh, thịt, khoai, nước, tào hũ) 15 giây. Bốn chữ chỉ 

một thứ, một chữ chỉ một thứ khác. Viết chữ thứ khác 

đó ra. (nước) 


{9 Em nào đa đi học mới trả lời được câu này. 
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37. (mẹ, cha, cô, chị, thím) 15 giây. Bốn chữ chỉ một thứ, 
còn một chữ chỉ một thứ khác. Viết cái chữ chỉ thứ khác 


đó ra. (cha) 
38. (con chuột, con mèo, bắt) 15 giây. Sáp lại cho thành 
một câu và viết chữ cuối của câu đó ra. (chuột) 


39. (nhỏ, một, Phúc, có, em) 15 giây. Cũng vậy. (nhỏ) 
40. (xe cộ, xe hơi, xe ngựa, nhà, khói) 15 giây. Chữ nào chỉ 
một vật mà trong châu thành lúc nào cũng có. Viết chữ 
đó ra. (nhà) 
41. (xanh, đỏ, đen, vàng, tím) giây. Bốn chữ chỉ một thứ, 
còn một chữ chỉ một thứ khác. Viết chữ đó ra. (đem) 


42. Viết những con số 6, 3, 5, 0, 7, 2. (6, 3, 5, 0, 7, 2 


43. Số thứ nhì sau số 15 là số gì ? (17) 
44. (thứ tư, thứ sáu) 15 giây. Hai ngày đó, ngày nào gần 
ngày chủ nhật hơn ? (trứ sáu) 


45. (ong, nhụy hoa, tổ ong, bông hoa) 15 giây. Mật ong ở 
cái gì ra trước hết, ở con ong, ở nhụy hoa, ở tổ ong, ở 
bông hoa ? (nhựy hoa) 

A6. Lấy thí dụ giảng trước cho trẻ hiểu : 1, 3, 5, (6), 7, 9. 
“Trong hàng số đó, số (6) là thừa, không nên có vì các số 
khác đều theo luật cứ số sau hơn trước hai, số (6) xen 
vào đó, làm mất luật đó đi. Khi trẻ đa hiểu, ta viết : (10, 
8,6, 5, 4, 2) 20 giây. Số nào phải bỏ trong hàng đó, các 
em viết ra. (2) 

47. (3,6,7, 9, 12, 15) 20 giây. Cũng như trên. lG) 


48. (cỏ, quít, lá, cây, mít) 15 giây. Cam, ổi, vú sữa; ba vật 
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đó giống nhau. Kiếm một vật trong năm vật viết trên 
bảng mà giống với ba vật đó nhất. (quí) 


49. Viết những chữ cái o, e, m, i, r, n. (0, e, ?, ỉ, Y, H) 


50. (đậu, một, ba, cây, quạ, con, trên, đen) 15 giây. Sắp lại 
thành một câu và viết chữ đâu và chữ cuối câu đó lên 


giấy. (ba, cây) 
51. (có thể, Thái, cái xuồng, chèo, đi chơi, một) 15 giây, 
cũng như trên. (Thái chơi) 


52. (B, 10, 15, 20) Viết số sau tiếp theo hàng số đó. (22) 
53. Nếu một cây nến có thể cháy được 2 giờ, thì hai cây nến 


đốt cùng lúc cháy được bao lâu ? (2gi2) 
54. (2, 4, 5, 6, 8, 10) 20 giây. Trong hàng số đó, số nào phải 
bỏ đi, viết nó ra. (5) 
55. (8, 9, 7, 6, 5, 4) 20 giây. Cũng như trên. (9) 
56. (81, 64, 15, 39, 42) 30 giây. Sấp nhẩm trong đâu theo 
thứ tự từ nhỏ tới lớn, rồi viết số ở giữa. (42) 


57. (có thể, không có thể) 15 giây. Nguyên Văn Quang đà ở 
liên tiếp trong bốn biệt thự, mỗi cái ở trong mười năm. 
Điêu đó có thể được không, hay là không có thể ?(eó rổ) 

58. (1, 2, 3) 15 giây. Một đứa nhỏ đã phải đốt thử ba lần một 
cây pháo bông, cây pháo mới cháy. Cây pháo đã cháy 
vào lần thứ nhất, thứ nhì hay thứ ba ? (thứ ba) 

59. Viết những số 1, 4, 7, 3, 9, 6, 0. q, 4,7, 3, 9, 6, 0) 

60. (cái dải, cái chuông, lông, chuột, sữa) 15 giây. Chữ nào 
chỉ một vật mà con mèo có luôn luôn? Viết chữ đó ra. 

(lông) 
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61. (1, 3, 5, 7, 8, 9) 20 giây. Trong hàng số đó, số nào phải 
bỏ đi? Viết nó ra. (8) 
62. Cho 30 giây. Trên một con đường, tất cả các ngôi nhà 
đều rộng bằng nhau, nhà số lẻ ở một bên, nhà số chẵn ở 
một bên, hai hàng số đều bắt đâu ở một đầu đường. Nhà 

số mấy ở trước mặt nhà số 6 ? (5) 
63. (trong, thứ nhất, bảng chữ cái, chữ viết) 15 giây. Sắp lại 
cho thành câu rồi trả lời câu đó. (4) 
64. (2, 4, 6, 8) 20 giây. Số sau tiếp theo hàng đó là số mấy? 
q0) 

65. (da, gỗ, mặt ghế, chạm trỗ) 15 giây. Chữ nào chỉ một 
vật mà ghế nào cũng có. Viết chữ đó ra. (mặt ghê) 


66. (miếng giấy, trên, chữ thập, một, của em, vẽ) 15 giây. 
Sáp lại cho thành câu, rồi làm việc đa chỉ trong câu đó. 


@œ®) 

67. (những em nào không ngoan sẽ... phạt) 15 giây. Viết 
chữ thiếu trong câu đó. }) 
68. (1, 2, 3, 4, 8, 5) 20 giây. Trong hàng số đó, số nào phải 
bỏ đi ? (8) 


69. (chắc, có thể, không thể) 15 giây. Bắt đâu mưa từ 
sáng hôm qua, và đã mưa liên tiếp ba ngày. Điều đó là 
chắc chắn, hay là có thể, hay là không có thể. (hông 
có thê) 


70. (1, 3, 5, 7) 20 giây. Viết số tiếp theo trong hàng đó. (9) 
71. tháng giêng, tháng ba, tháng tám, tháng mười) 15 giây. 
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“Thường thường tháng nào nóng nhất trong những tháng 
đó ? (tháng ba)C) 

72. (có thể, không có thể) 15 giây. Ông Phúc ở liên tiếp 
trong ba tỉnh, và ở trong môi tỉnh 3 năm lâu hơn môi 
tỉnh khác. Như vậy là có thể hay không có thể ? 


(không có thể) 
73. (tháng hai, tháng tư, tháng mười, tháng sáu). Thường 
thường tháng nào lạnh nhất ? (tháng øười)) 


74. (áo dài, trái banh, bánh, nút áo, bức tranh) 15 giây. 
Chữ nào mà nghĩa gân với nghĩa ba chữ sau này nhất: 


búp bê, con quay, hòn bị ? Viết nó ra. (trái banh) 
75. (chì, lông, như nhau) 15 giây. Nửa kí lô chì với một kí lô 
lông, bên nào nặng hơn ? (lông) 


76. (trời, mây, yếu hơn, đi) 15 giây. Tại sao ban ngày ta 
không thấy các ngôi sao ? Tại nó ở đằng sau trời, hay tại 
mây che mất, hay tại ánh sáng nó yếu hơn, tại nó đa đi 


tới phía bên kia trái đất ? (yếu hơn) 
77. (cá, chim, rắn, sâu) 15 giây. Một con thần lần là một 
con cá, con chim, con rắn hay con sâu ? (rắn) 


78. (củi, mưa, cây, nhọ nồi, lửa) 15 giây. Chữ nào gân nghĩa 
với ba chữ này nhất : than, mực, mỏ hóng.  (zJø zởi) 


79. Có bao nhiêu bút chì trong một tá bút chì giá 200 đồng? 
q2) 
80. (cười, mỉm cười, rung động, thỏa thích) 15 giây. Khi 


nigười ta sung sướng, luôn luôn người {ta có cái gì trong 
bốn cái đó ? (thỏa thích) 


(1) Riêng ở miền Nam và vài tỉnh miền Trung Việt Nam. 
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81. (nghèo khổ, uể oải, sung sướng, ngủ) 15 giây. Khi người 
ta làm biếng, người ta luôn luôn có cái gì trong bốn cái 


đó ? (wể ođi) 
82. Viết chữ cái áp chót của tiếng áp chót trong câu : Em 
Lan có một con chó con. (Œ) 


83. (trước sau, như nhau) 15 giây. Một chiếc xe có 4 bánh: 
lớn bằng nhau, mỗi bánh trước có 16 găm mỗi bánh sau 
có 12 găm. Khi xe chạy thì găm bánh nào chuyển động 
mau hơn ? (như nhat) 

84. (dây nhỏ, dải, dây chun, như nhau, 0) 15 giây. Mấy thứ 
đó thứ nào rộng hơn ? Nếu cho là chúng như nhau thì 
viết : „t# nhaw. Nếu cho rằng không đáp được vì không 
thấy thì viết : 0. (0) 

85. (sách, đâu, nhà, gậy, khăn) 15 giây. Chữ nào có nghĩa 
giống với ba chữ này nhất : mũ, áo, giày ? (k*hăn) 

86. (8, 8, 6, 6...) 20 giây. Viết hai số sau trong hàng đó.(4, 4) 

87. (nữ thân, hoàng hậu, nữ sĩ, đào hát) 15 giây. Chữ nào 
dùng để chỉ Cửu thiên huyền nữ được ? (nữ thân) 

88. Tôi với người con ông anh của ba tôi, bà con với nhau ra 
Sao ? (con chứ con bác ruột) 

89. (phấn, than, như nhau, 0) 15 giây. Một cục phấn, một 
cục than, cục nào lớn? Nếu cho rằng như nhau thì viết: 
như nhau. Nếu cho rằng phải coi mới được thì viết : 0. 


() 
90. Viết, gôm, giấy, ổi, mực. Trong các vật đó vật nào khác, 
viết chữ chỉ vật khác đó ra. (ổ) 
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91. (phải, trái) 15 giây. Lời khuyên này phải hay trái : Phải 
luộc khoai trong nước lạnh ? (trái) 
92. (1, 2, 4, 8...) 22 giây. Viết số tiếp theo trong hàng số đó. 
(6) 
93. (bài ca, bài thơ, truyện ngắn) 15 giây. Chữ nào có thể 
dùng để chỉ một bài tứ tuyệt ? (bài thơ) 
94. Một gia đình gồm ba anh em trai mà môi người chỉ có 
một em gái. Hết thảy cả trai gái là bao nhiêu ? 
(3+1=4) 


95. Tôi gọi đứa con của chị tôi bằng gì ? (cháu) 
96. (1, 2, 4, 8, 10, 16) 20 giây. Trong hàng số đó, số nào phải 
bỏ đi ? q0) 


97. (1, 3, 4, 7...) 15 giây. Số nào tiếp theo hàng số đó?(77)0 


98. Nếu các bà cố của em còn sống hết, thì có hết thảy mấy 
bà cụ ? (bốn) 


99. (nhà khám, con cá, giận dữ, viện bảo tàng) 15 giây. 
Chữ nào hợp nghĩa với chữ ðe ¿ nhất? (giận đ#) 


100. (kim thuộc, sung sướng, lâm, nắng ráo) 15 giây. Chữ 
nào hợp nghĩa với chữ rừng nhất? (lâm) 


Cách cho điểm tà tính tuổi. 


Cứ mỗi câu đáp trúng, bạn cho một điểm. Cộng số 
điểm rồi coi trong bảng đưới đây để tìm tuổi tỉnh thân 
của trẻ : 


€) Vì 1+3=4; 3+4=7 ; 4+7=11. 
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Thí dụ em Khang 9 tuổi 4 tháng, được 55 điểm; bạn 
kiếm ở hàng dọc bên trái (hàng chỉ số điểm) số 55; bạn 
theo đường ngang ở ngay số 55, tiến qua bên phải, gặp 
đường chéo nét đậm ở điểm A, từ điểm A bạn kéo đường 
đọc xuống cuối bảng, gặp số 10; tuổi tỉnh thân của em đó 
là 10. Vậy tỉnh thân của em đó phát triển sớm hơn tuổi vì 
niên tuế của em ấy là 9 tuổi 4 tháng mà em ấy đa hiểu 
biết như một đứa trẻ 10 tuổi. 


Em Quý 12 tuổi 2 tháng được 62 điểm, cũng như trên, 
bạn kiếm được điểm B trên đường chéo, từ B hạ xuống, 
gặp số 11,4 tức là 11 năm 4 tháng. Vậy tuổi tỉnh thân em 
ấy kém niên tuế; tinh thần em ấy phát triển trễ. 


Muốn biết sớm nhiều hay ít, hoặc trễ nhiều hay ít, ta 
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chia tuổi tinh thần cho niên tuế, được một số gọi là số. 
thương tinh thên (tiếng pháp là Quotient intellectuel, viết 
tắt là QD). Số thương tinh thân của em Khang là (đổi năm 
ra tháng rồi mới chia : 


10 x12 

@x12+4 ` 
Số thương tỉnh thần của em Quý là : 

(1x12)+4 ~0/98 

(12x12) +2 
Bảng số thương tỉnh thần : 
Dưới 0,70 là ngu độn. 
Từ 0,70 đến 0,80 là chậm trễ. 
Từ 0,80 đến 0,90 là dưới bực trung. 
Từ 0,90 đến 1,00 là bình thường. 
Từ 1,00 đến 1,10 là trên bực trung. 
Từ 1,10 đến 1,20 là thông minh. 
Từ 1,20 trở lên là siêu đẳng. 


Vậy tỉnh thần em Khang ở trên bực trung một chút, 
và tinh thân em Quý tuy là phát triển hơi chậm hơn niên 
tuế mà vẫn còn ở trong hạng bình thường, không đáng lo. 
Đợi một hai năm nữa, ta trắc nghiệm lại xem sao. 


(1) Đề khỏi phải dùng số lẻ, người ta thường nhân những số thương 
này với 100, thành 70, 80, 90, 100, 120... Số 100 là số trung bình. 


152 


'lps:/Nelun heploarg 


Nguyễn Hiến Lê 


ð 


Một cách khác để đo trình độ thông mình là nhận 
xét những hình ve của trẻ. 

“Trung bình trẻ tới 3 tuổi rưỡi mới vẽ được một vòng 
tròn mà đâu đường và cuối đường dính vào nhau, không 
dư không thiếu. Nếu 3 tuổi đa vẽ được là thông mình 
sớm; 4 tuổi mới vẽ được là thông minh chậm. 

Hình vuông khó ve hơn; phải 4 tuổi trẻ mới vẽ tàm 
tạm được. 

Cũng khoảng tuổi đó, trẻ bát đầu vẻ nhà của nó; thường 
là một hình chữ nhật chiều cao hơn chiêu ngang; nó chưa 
biết đặt cửa chính ở đúng giữa. 

Rồi mỗi năm nó mỗi tiến; nóc nhà trước kia là một 
hình chữ nhật, đổi thành một hình thang hoặc một hình 
tam giác. 

Chiều cao của nhà giảm đi, chiều ngang tăng lên. 

Tới 7 tuổi cửa chính đạt ngay ngắn ở giữa nhà; lại có 
thêm lối đi vào cửa đó. Cửa sổ đã cân đối. 

Nhưng phải đợi tới 8, 9 tuổi trẻ mới biết phối cảnh và 
trên hình mới thấy có chiều sâu; sau cùng đến 10 tuổi, 
trẻ biết vẽ thêm những chỉ tiết như gạch ngói, câu thang, 
bức màn cửa, chậu hoa... và biết đính bóng chỗ sáng chỗ 
tối. 

Phát giác nhiều nhất là những hình vẽ người. Hỏi 4 
tuổi, hình người gồm một cái đâu, thường thường là một 
vòng tròn với hai mắt, một mũi, một miệng, không có tai; 
thân hình rất sơ sài, mà chân tay là 4 đường thẳng. 
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Năm tuổi trẻ mới biết vẽ ngón tay. 

Sáu tuổi mới vẽ chân và quần áo; lúc đó tay chân đã là 
hai đường thẳng song song chứ không còn là một cái que 
như trước nữa. 

Bảy tuổi, trẻ đề ý đến kích thước, đến sự cân xứng; 
thân hình cao hơn và lớn hơn, đâu nhỏ hơn. Cổ, tóc, cằm 
hiện lên trên hình. 


Tám tuổi : thêm những chỉ tiết như râu, lông mày, mũ. 


Chín tuổi : kích thước đúng hơn một chút, quân áo đã 
nhận ra được và không còn trong suốt như hàng nylon 
nữa, nghĩa là trẻ đã biết ngưng những đường thuộc về cơ 
thể, khi những đường đó bị quân áo che lấp. 


Mười tuổi : biết ve vai, khuỷu tay, lỗ mũi, môi, tai, 
tóc, con ngươi... Bàn tay đài hơn và rộng và ngón tay không 
xoè ra như nan quạt nữa. 

Mười một, mười hai tuổi : hình vẽ cân xứng hơn nhiều. 
Quân áo không bao giờ trong suốt nữa và chỉ được nghệ 
nghiệp của người trong hình : chẳng hạn nhìn hình ta 
nhận được là một người lính hay người thợ. Tiến bộ nhất 
là trẻ biết ve hình trông nghiêng : ví dụ vẽ người thì mặt 
trông nghiêng mà mình cũng trông nghiêng, chứ không 
mặt thì trông nghiêng mà mình thì trông thẳng như những 
tuổi trước. 

Mười ba tuổi : bức vẽ có tính cách tả chân hơn : trẻ 
biểu hiện được những cử động và nét mặt.(? 


(1) Đọc thêm cuốn 14 Maswre de Pimtelligence bar le đesin của FTo- 
rence Goodenough (nhà Presses Universitaires de France). 
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Chương III 
TRẮC NGHIỆM VỀ HỌC THỨC 


1.— Cúc loại tắc nghiệm uề học thức. 

2.~ Trắc nghiệm oề phân số của Denjedn. 
3.— Trắc nghiệm uê số học. 

4.— Trắc nghiệm uề mét hệ. 


1 


Những trắc nghiệm trong loại này giúp các nhà giáo 
biết được một cách rất mau trình độ của học sinh và gồm 
những trắc nghiệm về : 


- viết (mau chậm ra sao ?) 

- đọc (trúng hay không ? mau chậm ra sao ?) 
- chính tả (đúng hay không ?) 

- toán. 


“Trắc nghiệm đâu (viết mau hay chậm), vì một le riêng, 
sẽ xét ở chương IV. Hai trắc nghiệm sau áp đụng ở nước 
ta không được và tôi mong rằng một cơ quan giáo dục 
hoặc một nhóm giáo viên nào sẽ đặt ra những trắc nghiệm 
riêng cho học sinh Việt. 
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Ở dưới đây tôi chỉ xin chép những trắc nghiệm vẻ 
toán trong cuốn ƒéeis đwøe psychologie đe [enfawf, Tome 
1I, của ông G. Collin (nhà xuất bản Delagrave). 


2 


Trắc nghiệm về phân số (của Denjean) 


Bạn bảo các em làm 10 bài toán dưới đây. Đề các em 
đủ thì giờ suy nghĩ, đừng thúc giục. Nên cho các em làm 
vào lúc tinh thân sáng suốt. Trẻ còn nhỏ thì đừng bắt suy 
nghĩ quá nửa giờ ; nếu nửa giờ mà chưa xong thì để lúc 
khác cho làm tiếp. Cho các em hay rằng bạn ra toán để thử 
sức học của các em, các em nên rán để hết tâm trí vào. 


1. Các em hãy viết : 
14 phân 100 thành một phân số..., thành 1 số lẻ... 
4 phần 1000 thành một phân số..., thành 1 số lẻ... 


Cho điểm : mỗi lần viết đúng được nửa điểm; đúng 
hết được 2 điểm. 


2. Dưới đây là một đường AB đài 9 phân : 
A B 


Các em đánh đấu X trên đường đó sao cho từ đâu A 
tới đấu ấy được 7 phân 10 đường AB. 


Cho điểm : 1 điểm. 
3. Dưới đây là một đường dài 6 phân : 
€—=————-P 
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Cũng đánh một dấu X như trên vào chỗ 3 phần 10 con 
đường rồi thêm vào 3 phản 10 đó, 60 phần 100 của cả con 
đường, rôi đánh một đấu Y nữa ở cuối đoạn thứ nhì ấy. 


Cho điểm : mỗi lần cho nửa điểm. 
4. 5 phần 10 đồng bạc là mấy các ? 
3 phần 100 của 1 kilô-mét là mấy đẻ-ca-mét ? 

Chó điểm : mỗi câu 1 điểm. 

5, Một phân tư đông bạc cộng với 5 phân trăm đông 
bạc là mấy cắc ? 

75 phần trăm một ki-lô-gam là bao nhiêu đê-ca-gam? 

Cho điểm : mỗi câu 1 điểm. 


6. Một đường thứ nhất đài 8 phân, một đường thứ nhì 
đài 4 phân. Lấy 3 phần 4 đường thứ nhì trừ vào 3 phản 4 
đường thứ nhất còn lại một đường dài bao nhiêu ? 


Chó điểm : 1 điểm. 

7. Bốn phân năm một con đường dài 8 phân. Cả con 
đường ấy dài bao nhiêu ? 

Cho điểm : 1 điểm. 


8. Một bình chứa được 1 lít. Người ta đổ 1 phân 5 lít 
sửa vào bình đó. Muốn cho bình đây, phải đổ thêm vào 
bao nhiêu đẻ-xilít ? Và bao nhiêu xăng-tilít ? 


Cho điểm : mỗi câu nửa điểm. 
9. Đổi những phân số dưới đây ra số lẻ : 
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1 1_ ,ủ 


2 '4 18 
Cho điểm : mỗi số trúng, được 1 điểm. 
10. Làm những toán dưới đây, rồi đơn giản cho tới 
khi không đơn giản được nữa mới thôi, sau cùng lấy số 
chắn ra : 


1. 1 3 3 
+—= ;—+ = +2—= 

3.4 5 20 3 5 

bó Tin nh 63 x5- 

5.4 3.8 4 

x31. ;82 xoẺ - 63 2 

4 2 5 5 

3 2 

Ki SIC 3L, 1„ 

9.7 5 3 


Cho điểm : mỗi bài 1 điểm. Nếu trẻ không biết lấy số 
chẩn ra thì chỉ cho nửa điểm thôi. Bài thứ nhì, nếu trả lời 
là 35/100 thì cũng kể là đúng. 

Em nào làm trúng hết những toán đó, được số điểm 
cao nhất là 25. Tuổi về toán của em đó là 14; nghĩa là dù 
em đó mới 11 tuổi 3 tháng, nhưng vẻ toán cũng bằng em 
đúng 14 tuổi mà vào hạng trung bình. 

Nếu được 24 điểm thì tuổi về toán là 13 tuổi 10 tháng; 
được 23 điểm thì tuổi về toán là 13 tuổi 8 tháng...; cứ mỗi 
điểm rút đi 2 tháng. Nếu chỉ được 8 điểm thì đù 13 tuổi 
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thực cũng chỉ bằng một em 10 tuổi trung bình về toán. 


3 
Trắc nghiệm vẻ số học 

Bạn các em làm 15 bài toán đưới đây, cứ mỗi bài trúng 
thì cho 1 điểm. Nhiều nhất là 15 điểm. 

1. Em có 14 trái mận ăn hết 6, còn lại bao nhiêu ? 

2. Một người đi chợ mua 4 con vịt, giá 250$ một con, 
và một con gà giá 380$. Người đó đa tiêu hết bao nhiêu ? 

3. Mái nhà trên có 30 viên ngói bể, mái nhà bếp có 20 
viên bể. Hỏi phải thay hết thảy bao nhiêu viên ? 


4. Người ta đưa cho em nhỏ 20§ để mua tem 5$. Hỏi 
em nhỏ đem về được mấy con ? 

5. Một cái khạp chứa được 30 lít đầu dừa. Đổ đâu đó 
vào trong những thùng 5 lít thì được mấy thùng ? 

6. Hát bóng 5 giờ chiều thì tan. Hát mất ba giờ. Hỏi 
bắt đâu hát từ hỏi mấy giờ ? 


7. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe. Mỗi toa có 7 phòng. 
Trong mỗi phòng có 10 hành khách. Chuyến xe đó chở 
bao nhiêu hành khách ? 

8. Một người bán đậu phọng, hôm thứ bảy mua 3 kí- 
lô. Ngày chủ nhật người đó bán được gấp 3 số ấy, nghĩa là 
bán được bao nhiêu kií-lô ? 

9. Một tấm nệm đài 70 phân, rộng 50 phân. Phải mua 
mấy mét băng để viền tấm nệm đó ? 
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10. Mua một khu vườn giá 80.000$. Bán 100.000§. 
Lời bao nhiêu ? 

11. Đường Gia long từ cầu máy tới câu đúc dài 800 
mét. Đường Lê Lợi từ cầu đúc tới chợ dài 1.400 mét. Hỏi 
từ câu máy tới chợ đài bao nhiêu ? 

12. Tôi mua 3 đôi vớ, mỗi đôi giá 240$. Tôi để lại cho 
bạn tôi 2 đôi. Bạn tôi phải trả tôi bao nhiêu tiền ? 

13. Một người trông khoai, phí tổn hết thảy 6.300§ 
phải bán khoai bao nhiêu đề được lời 1.700$. 

14. Một người may một bộ đồ tây. Trong hóa đơn 
biên : áo = 4.350$, quân = 2.250$, sơ mi = 1.500$. Người 
đó phải trả bao nhiêu ? 

15. Ngày 10 tháng 10, một người thợ làm buổi sáng 3 
giờ 20 phút và buổi chiều 2 giờ 40 phút. Người đó lãnh 
hôm ấy được bao nhiêu tiền, nếu công mỗi giờ là 120$ ? 

Được 15 điểm thì tuổi về toán số học là 14 tuổi. 

Được 14 điểm thì tuổi về toán số học là 13 tuổi 6 tháng 
Được 13 điểm thì tuổi về toán số học là 13 tuổi. 

Được 12 điểm thì tuổi về toán số học là 12 tuổi 6 tháng. 
Được 11 điểm thì tuổi về toán số học là 12 tuổi. 

Được 10 điểm thì tuổi về toán số học là 11 tuổi 6 tháng. 
Được 9 điểm thì tuổi về toán số học là 10 tuổi 6 tháng. 
Được 8 điểm thì tuổi về toán số học là 9 tuổi 6 tháng. 
Được 7 điểm thì tuổi về toán số học là 9 tuổi 4 tháng. 
Được 6 điểm thì tuổi về toán số học là 9 tuổi 1 tháng. 
Được 5 điểm thì tuổi về toán số học là 8 tuổi 10 tháng. 
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Được 4 điểm thì tuổi về toán số học là 8 tuổi 8 tháng. 
Được 3 điểm thì tuổi về toán số học là 8 tuổi 6 tháng. 
Được 2 điểm thì tuổi về toán số học là 8 tuổi 4 tháng. 
Được 1 điểm thì tuổi về toán số học là 8 tuổi 2 tháng. 


4 
Trắc nghiệm về mét hệ 

Mỗi bài cũng cho 1 điểm. Số điểm cao nhất là 12. 

1. Một đôn điển rộng 70 kilô-mét vuông. Hỏi đồn 
điền ấy được bao nhiêu mẫu tây ? 

2. Một đống củi được 18 mét khối 750 tấc khối. Đống 
củi đó được bao nhiêu thước củi. 

3. Mua hai cây bút chì, mỗi cây 17$50. Đưa tấm giấy 
100§. Người bán phải thối lại bao nhiêu ? 

4. Đường Gia long dài 2.700 mét. Nếu đi từ đầu đường 
đến cuối đường thì được mấy ki-lô-mét ? 

5. Một khu vườn rộng 300 mét, đài 400 mét. Diện 
tích vườn đó là bao nhiêu a (are) ? 


6. Tôi mua 100 lít gạo tẻ, 2 đẻ-ca-lít gạo nếp và nửa 
đè-calít bắp. Hỏi, tính chung, tôi có hết thảy bao nhiêu 
lít? 


7. Tôi ngôi xe, bát đầu đi từ một trụ kHlô-mét. Xe 
chạy, tôi đếm được 2 trụ ki-lô-mét nữa, rôi lại đếm được 4 


(1) Phải giảng cho trẻ biết thế nào là một thước cúi. 
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trụ héc-tô-mét nữa, rồi xe ngừng. Hỏi xe chạy hết thảy 
được bao nhiêu mét ? 

8. Một thùng chứa được 0,236 thước khối. Hỏi thùng 
đó chứa được bao nhiêu lít ? 

9. Trong cặp sách của em có 3 cuốn sách nặng mỗi 
cuốn 310 gam, 6 cuốn vở mỗi cuốn nặng 50 gam, một cây 
bút chì nặng 5 gam. Cặp nặng 750 gam. Hỏi em mang 
nặng hết thảy là bao nhiêu kilô ? 

10. Mỗi miếng băng đài 40 phân. Bốn miếng dài bao 
nhiêu mét, bao nhiêu phân ? 

11. Một lọ mực chứa 0,75 lít. Đổ mực trong lọ đó vào 
bình nhỏ, mỗi bình là một phân lít rưỡi. Hỏi được bao 
nhiêu bình ? 

12. Trong 5 ton (tonne) có bao nhiêu kílô ? 

Cách tính tuổi. 

Được 12 điểm thì tuổi về tính mét hệ là 14 tuổi 

Được 11 điểm thì tuổi về tính mét hệ là 13 tuổi 6 tháng. 
Được 10 điểm thì tuổi về tính mét hệ là 13 tuổi. 

Được 9 điểm thì tuổi vẻ tính mét hệ là 12 tuổi 6 tháng. 
Được 8 điểm thì tuổi về tính mét hệ là 12 tuổi. 

Được 7 điểm thì tuổi vẻ tính mét hệ là 11 tuổi 6 tháng. 
Được 6 điểm thì tuổi về tính mét hệ là 10 tuổi 10 tháng. 
Được 5 điểm thì tuổi về tính mét hệ là 10 tuổi 6 tháng. 
Được 4 điểm thì tuổi vẻ tính mét hệ là 10 tuổi. 

Được 3 điểm thì tuổi về tính mét hệ là 9 tuổi 6 tháng. 
Được 2 điểm thì tuổi về tính mét hệ là 9 tuổi. 
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Được 1 điểm thì tuổi về tính mét hệ là 8 tuổi 6 tháng. 
Một em được 12 tuổi 8 tháng vẻ phân số, 13 tuổi 6 
tháng về số học, và 12 tuổi về mét hệ; ta cộng cả hai lại, 
chia ba, lấy trung bình. 
12t8th+l3t6th+l2t _ 37t14h  36t26th 
3 3 8 
= 12 tuổi 9 tháng 
Nếu tuổi thật là 11, thì về toán, em ấy thông mình 


hơn tuổi nhiều; còn nếu tuổi thật là 14 thì em chậm về 
toán. 
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Chương IV 


TRẮC NGHIỆM VỀ THIÊN TƯ 


1.~ Phân biệt một trắc nghiệm uề phát triển uà một trắc 
nghiệm uê thiên tư. 

2.~ Trắc nghiệm oê tốc độ cử động. 

3.— Trắc nghiệm uê kýtính truyền khẩu. 

4.— Trắc nghiệm 0ê sức hiểu. 

5.— Trắc nghiệm uề khả năng sáng tác. 

6.— Trắc nghiệm 0ề tỉnh thân phê phán. 

7.— Tỉnh trình độ tổng quát. 


Ỹ 


Những trác nghiệm về thiên tư giúp ta biết được trẻ 
có khiếu về những hoạt động nào đề hướng dẫn chúng 
khi lựa môn học và chọn nghề. 

“Theo nguyên tắc, một trắc nghiệm phát triển và một 
trác nghiệm thiên tư có chỗ khác nhau. Thí dụ ta cho 
một nhóm học sinh 8 tuổi và một nhóm học sinh 9 tuổi 
làm chung một trác nghiệm ; điểm thấp nhất của nhóm 
nhỏ là 3 mà điểm cao nhất là 28; còn điểm thấp nhất của 
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nhóm lớn là 32, điểm cao nhất là 53. Vậy đứa học sinh dở 
nhất trong nhóm lớn cũng cao điểm hơn đứa giỏi nhất 
trong nhóm nhỏ. Và ta có thể kết luận rằng học sinh 
được nhiều điểm hay ít là do tuổi cao hay thấp; một trắc 
nghiệm như vậy là một fzốc ?ghiệm phát triển. 

Trái lại, có một trắc nghiệm khác, cũng do hai nhóm 
đó làm; điểm của nhóm nhỏ từ 3 đến 28, còn điểm của 
nhóm lớn là từ 5 đến 30 thì ta có thể kết luận rằng học 
sinh được nhiều điểm hay ít không do tuổi cao hay thấp 
mà do có thiên tư hay không, vì có thiên tư thì nhỏ tuổi 
cũng được điểm lớn, mà không có thiên tư thì lớn tuổi 
cũng chỉ được điểm nhỏ. Một trắc nghiệm như vậy là 
một trắc nghiệm thiên tư. 

Đó là theo nguyên tắc. Trong thực tế ít khi người ta 
lập được những trắc nghiệm có tính cách rõ rệt như trên; 
nhiêu trác nghiệm phát triển có thể dùng làm trắc nghiệm 
thiên tư. Chẳng hạn, khi ta dùng một trác nghiệm phát 
triển để xem một học sinh có trình độ về môn toán, mà 
ta thấy số thương tinh thân? của em về môn ấy là 1,4 thì 
ta có thể kết luận rằng em có thiên tư về toán. 

Các tâm lý gia đa đạt được rất nhiều trắc nghiệm thiên 
tư để đo sức chú ý, trình độ hiểu biết, sức nhớ mau và đai 
(nhớ hình, nhớ màu sắc, nhớ thanh âm, nhớ ý nghĩa...) 
sức tưởng tượng, tài nhìn đúng, đoán đúng, sáng tác, óc 
phê bình, sức thông minh (thông mình về lý luận, thông 
mình về con số, thông minh về kỹ thuậÐ, sự khéo tay 
khéo chân trong rất nhiều hoạt động... 


(1) Goi lại trang 161. 
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Tôi không thể giới thiệu hết được chỉ xin chép dưới 
đây năm trắc nghiệm theo ø#ơng pháp Piérow để giúp 
bạn biết một cách sơ lược tỉnh thân của trẻ. Năm trắc 
nghiệm đó gôm 2 của Clarapède và 3 của chính Piéron 
đặt ra. 


2 


Trắc nghiệm vẻ tốc độ của cử động (của 
Clarapède) 

Một cách dễ nhất là đo tốc độ viết. Tốc độ đó cho ta 
biết sơ sơ về sự thông minh của trẻ vì trẻ thông minh 
thường viết nhanh mà trẻ đần độn thường viết chậm. 

Clarapède đặt ra trắc nghiệm này : bảo trẻ viết mực 
trong øột phút, cầu đưới đây : “la terre est ronde, la terre 
est ronde°®, Trẻ phải viết cho hết sức nhanh, nhưng 
không được viết tháu quá đến nỗi không đọc được. 

Đếm số chữ cái trẻ viết được trong một phút; muốn 
đếm cho mau, ta nhận rằng mỗi câu gồm 15 chữ cái. 

Rôi ta coi trong bảng ở trang sau để biết khả năng 
viết mau của trẻ ở trong hạng nào. 

“Trong bảng đó, người ta đã chia thành mười một hạng, 
từ hạng thứ nhất đến hạng thứ 11, để cho có một hạng 
trung bình ở giữa, tức hạng thứ sáu. 

Bạn nhận thấy rằng theo kết quả trong bảng tốc độ 
viết không luôn luôn tăng đều đều với tuổi : Ví dụ trẻ gái 


(1) Ta có thể đổi câu đó ra : “hai con chim bay ra” hoặc “hai anh em. 


ta đi sau” hoặc câu nào khác cũng gồm 15 chữ cái mà công viết cũng 
ngang với câu “la terre est ronde”. 
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155 | 165 | 180 | 225 | 180 | 170 | 200 
130 | 150 | 155 | 200 | 160 | 160 | 190 
110 | 125 | 130 | 150 | 145 | 155 | 185 
100 | 110 | 115 | 125 | 130 | 150 |175 
95 | 105 | 110 | 115 | 125 | 145 | 165 


90 | 100 | 105 | 105 | 120 | 145 | 165 
85 | 90 | 100 | 100 | 115 | 135 | 140 
80 | 80 | ® | ® |110| 125 | 130 
65 | 70 | 75 | 75 | 95 | 110 | 120 
30 60 | 60 | 70 | 85 |110 
35 Š | 45 | 45 | 50 | 60 |100 
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10 tuổi trong ba hạng đầu viết chậm hơn trẻ 9 tuổi cũng 
trong ba hạng đó; trẻ trai 14, 15, 16 tuổi trong hai hạng 
đầu viết chậm hơn trẻ 13 tuổi cũng trong hai hạng đó. Do 
ảnh hưởng của sinh lý chăng ? 


3 


Trắc nghiệm ký tính truyền khẩu") 
(của Clarapède) 

Hình như ký tính truyền khẩu càng cao thì óc càng 
hướng vẻ những cái trừu tượng, mà những trẻ có óc trừu 
tượng phát đạt, thường thông minh sớm, cho nên Piéron 
đã lựa loại ký tính đó để đo một cách sơ lược tỉnh thân 
của trẻ. 

Bạn đọc 15 chứ trong mỗi liệt kê dưới đây, cứ hai 
giây đọc một chữ, rôi 10 giây sau bạn bảo trẻ lập lại, mà 
không cần theo thứ tự của các chữ. Sở đi Clarapède đa 
lập ra ba liệt kê là cho ta dịp thử xem kết quả của trẻ có 
thay đổi không. 

Bạn bảo trẻ : Tôi sắp đọc cho các em 15 chữ, em rán 
nhớ lấy cho thật nhiều. Rồi khi nào tôi bảo viết em hãy 
viết những chữ mà em nhớ được không cần theo thứ tự 
các chữ.” 

Liệt bê A. Cái trống - Bức màn - Dây lưng - Cà phê - 
“Trường học - Thân thích - Mặt trời - khu vườn - Cái nón - 
Người nhà quê - Râu mép - Con gà - Màu sắc - Cái nhà - 
Con sông. 


{Ð Mémoire verbale. 
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Liệt kê B. Hộc tủ - Người chăn bò - Con chim sẻ - 
Chiếc giày - Cái lò - Ngọn núi - Cái kính - Bông gòn - Đám 
mây - Con tàu - Con đê - Khẩu súng - Bút chỉ - Nhà thờ - 
Con cái. 

Liệt kê C. Trái cam - Chiếc ghế bành - Con cóc - Cái 
nút chai - Chiếc xe - Cái cằm - Bờ sông - Xà bông - Lữ 
quán - Con ngựa - Con sâu - Đô trang sức - Cái nôi - Người 
lính - Ổ khóa. 

Bạn đọc liệt kê A, ít bữa sau bạn đọc liệt kê B; rồi ít 
bữa sau nữa bạn đọc liệt kê C. Cứ mỗi chữ ghi lại trúng, 
bạn cho 1 điểm. Cộng số điểm, trong ba lần, rồi chia ba. 


E] 


bội 


mizI=[alel=l=l=l=ke 
IBIEJMEREIERIKEEIEHERBRIR 
B171 Smm.mEAJZ 


Sau cùng bạn coi trong bảng ở cuối trang trên để định 
hạng. 
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Bạn nhận thấy kết quả không thay đổi mấy từ tuổi 
này đến tuổi khác (ví dụ trẻ hạng 3, gái từ 13 đến 16 tuổi 
đêu được 10 điểm, mà trai 11 đến 13 cũng được 10 điểm). 
Ngay trong một tuổi, kết quả có khi cũng không khác 
nhau bao nhiêu (ví dụ, hỏi 10 tuổi, gái hạng 5 đến hạng 7 
đều được 6 điểm, mà trai cũng vậy). 

Có lẻ nên lựa những liệt kê gồm 25 hay 30 chữ, cho 
kết quả sai biệt hơn. 


4 
Trắc nghiệm về sức hiểu (của Piéron) 
Bạn bảo trẻ trả lời 16 câu dưới đây : 

1. Ba tôi mới vẻ nhà, bận áo mưa mới mà lấm. Giây có đất 
sét, ở trên mũ có bột. Ba tôi chỉ có thể đi tới những nơi 
này : Gò vấp, Tân Định, bến Chương Dương và những 
đại lộ. Trên các đại lộ không có đất sét, trừ những nơi 
đương sửa đường. Chỉ có những tiệm bán áo mưa ở các 
đại lộ, ở Gò Vấp và ở Tân Định. Chỉ có những tiệm bán 
bột ở các đại lộ, ở Gò Vấp và ở bến Chương Dương. 
Chắc chắn không có đại lộ nào đương sửa đường cả, mà 
ba tôi chỉ đi tới một trong những nơi đó thôi. Hỏi ba tôi 
đã đi đâu vẻ ? (Gò Vấp - 3 điểm) 

2. Anh tôi viết thư cho tôi : “Anh đi chân từ rừng Tràm về, 
và ở đó anh đã gặp tai nạn, gây một trong tứ chi.” Thử 
đoán xem anh tôi gây tay nào hoặc chân nào. 

Tùy trái (hoặc tay phải nếu anh tôi thuận tay trái) - 3 điểm. 
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3. Gạch dưới 2 tiếng mà ý nghĩa liên lạc với nhau như gà 
mái, gà €0 : 

Bò cái, chó, đê, vịt, gà trống, viên đạn, cây sao, nghé. 

(bò cái, nghề - 1 điểm) 

4. Gạch dưới 2 tiếng chỉ 2 vật giống nhau nhất : sự công 
bằng, con cọp, xã hội, rau muống, con mèo, thời gian, 
con quạ. (con cọp con mèo - 1 điểm) 
5. A bằng B cộng với 15 ; C bằng B trừ đi 8. Vậy C bằng... 

Gạch dưới câu đáp nào đúng : 

bằng A cộng với 23; bằng A trừ đi 8; 

bằng A trừ đi 23; bằng A cộng với 8. (2 điểm) 

6. A bằng B trừ đi 5 ; C bằng B cộng với 18. Vậy C bằng... 

Gạch dưới câu đáp nào đúng : 

bằng A cộng dới 23; bằng A trừ đi 8; 

bằng A trừ đi 23 ; bằng A cộng với 8. (1 điểm) 

Dưới đây là một hàng những tiếng có liên lạc với nhau, 
cùng chỉ một loài, loài chỉm : se sẻ, cu, sáo, công, én. 
Trong nhóm tiếng đưới đây, em gạch đưới một tiếng có 
thể sắp vào hàng tiếng đó : cọp, chó, cò, chuột, dê. Tiếng 
ấy là tiếng cò vì cò chỉ một thứ chim. 

Em làm những bài dưới đây cũng như vậy ; trong mỗi 
bài mới đầu em thấy một hàng những tiếng có liên lạc với 
nhau, rồi thấy một nhóm tiếng; em phải gạch đưới một 
tiếng trong nhóm đó để sắp chung vào với hàng tiếng ở 
trên : 


7. Tiên Giang, Đồng Nai, Sông Bé, Vàm Cỏ, Hậu Giang. 
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Gạch dưới một tiếng : Á Châu, #lương Giang, Đông Hải, 

Sài Gòn, Trường Sơn. (1 điểm) 
8. Tình thương, Tình âu yếm, Tình yêu, Tình bằng hữu, 

Lòng nhân từ. 

Gạch dưới một tiếng : Sự chắc chắn, Tính giả dối, Sự 

vắng mặt, Lòng øến, Lời khen. (1 điểm) 
9. Hang chuột, cái kén, Hang rắn, Ổ kiến, Ổ mối. 


Gạch dưới một tiếng : Kho, Phòng giấy, Ngôi nhà, Hâm 
núp, lang e0. (1 điểm) 


10. Sự dư dật, Sự phong phú, Sự dồi dào, Sự phì nhiêu, Sự 
tráng lệ. 


Gạch dưới một tiếng : Đức hạnh, Sự khôn ngoan, Sự 
giàw có, Uy quyên, Tình bác ái. (1 điểm) 


11. Cái lọ, Cái túi, Cái sắc, Cái đây, Cái hộp. 


Gạch dưới một tiếng : Con mối, Cớ¿ fièng, Kẹo, Than, 
Cái nhãn. (1 điểm) 


12. Đồng, Thiếc, Sát, Vàng, Bạc. 


Gạch dưới một tiếng : Kim cương, Xi măng, Than đá, 
Ciì, Đồ sứ. (1 điểm) 


13. Cô, Cha, Chị, Chú, Mẹ. 
Gạch dưới một tiếng : Áo, Người Trung Hoa, Bạn, Người 
tiếp, Dì. (1 điểm) 
14. Xoài, Ổi, Mận, Cam, Mít. 


Gạch dưới một tiếng : Bánh, Đường, Mứt, Bột, Lựư. 
(1 điểm) 
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15. Một người thời xưa so sánh quản chúng với biển, và 
các nhà hùng biện với gió, vì nếu không có gió thì biển 
yên tĩnh hoài. 

Trong những câu dưới đây, em đánh dấu hai câu, mà 
theo ý em, ý nghĩa giống với ý nghĩa câu đó nhất : 

— Các nhà hùng biện luôn luôn để cho quân chúng sai 
khiến. 

— Các nhà hùng biện giỏi làm cảm động quân chúng. 

— Nếu không có các nhà hùng biện kích thích thì quản 
chúng luôn luôn thụ động. 

— Theo lời người thời xưa đó thì các nhà hùng biện chịu 
trách nhiệm về những vụ nổi loạn của quân chúng. 
Hai câu dưới đứng (Mỗi câu cho 1 điểm) 

16. Chúng ta biết luật lệ nhiều hơn là chúng ta tuân luật lệ. 
Trong những câu dưới đây đánh dấu 2 câu mà tư tưởng 
đúng với tư tưởng trong câu đó : 
~ Biết sự thực tức là thực hành nó. 
~ Hành động của ta không xứng với ý tưởng của ta. 

— Những quan niệm của ta vẻ triết lý quyết định hành 
động của ta. 
— Chúng ta làm những hành động mà chúng ta biết 
rằng không nên làm. - Cớw th# nhì tà câu thứ tư đứng 
(Mỗi câu đứng cho 1 điểm) 
Điểm cao nhất là 24. Bảng dưới đây cho ta biết hạng 
của trẻ tùy theo số điểm : 
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15|16| 


2: 
22123) 

2 

2 


Trắc nghiệm về khả năng sáng tác 
(của Piéron) 

Rất khó trác nghiệm vẻ khả năng sáng tác vì khả năng 
đó là một hoạt động tình thân vô cùng phức tạp, thay đổi 
luôn luôn theo vấn đề phải giải quyết. Vả lại khả năng 
sáng tác tùy thuộc khả năng hiểu biết (vì muốn giải quyết 
một vấn đẻ thì trước hết phải hiểu nó đã) mà làm sao 
phân biệt được hai khả năng đó trong khi trắc nghiệm? 
Sau cùng trong một cuộc trắc nghiệm độ nửa giờ hay một 
giờ - không nên bát trẻ làm lâu hơn - ta không thể ra cho 
trẻ những vấn đề rác rối đo mức cao nhất của khả năng 
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sáng tác của chúng. Cho nên những phương pháp đã kiếm. 
được chỉ giúp ta thử tài sáng tác của trẻ trong các vấn đề 
giản dị thôi. Terman đa đặt ra một trắc nghiệm, gọi là 
trắc nghiệm “tìm trái banh” mà tôi đã chép lại trong cuốn 
Tổ chức công uiệc theo khoa học. Clarapède đề nghị cho 
trẻ đoán những chữ trong những câu như : 


L. ch. t. m. ng. Ì. s. s... r. S. 
(Le chat mange les souris) 


hoặc cho chúng bốn chữ a, b, c, d, chẳng hạn rồi bảo 
chúng thay đổi vị trí của mỗi chữ cho được nhiều cách 
nhất xem chúng kiếm được bao nhiêu cách (có hết thảy 
24 cách, nhưng đừng cho chúng biết được con số đó). 


Bà Piéron đa đặt một cách trác nghiệm mà tôi cho là 
đề thực hành có kết quả đúng nhất. Trẻ phải trả lời những 
câu hỏi dưới đây : 


1. Viết hai tiếng mà ý nghĩa liên lạc với nhau như hàn thử 
biểu với nhiệt độ. 


Viết được một cặp tiếng trúng thì cho 4 điểm. 


2. Viết hai tiếng mà ý nghĩa liên lạc với nhau, như vị anh 
hùng và sự anh hùng. 


Một cặp chữ cho 4điểm 


3. Sắp lại những chữ cái thành một tiếng. Thí dụ những 
chữ cái Á-$H-C, sắp lại thành SÁCH. 


U“TÂR: trâu 2điểm 
G-N-O-H-P :phong 2điểm 
4. Sắp lại những tiếng dưới đây cho thành một câu :—nhà— 
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khi-nghiỉ-ngơi-mặt-thường-người-lặn-trời-quê (người 
nhà quê thường nghỉ ngơi khi mặt trời lặn) 2điểm 
-đủ-sự-cho-người-sung sướng-có-không-giàu-ta-làm. 
(sự giàu có không đủ làm cho người ta sung sướng) 
2điểm 
5. Trong những bài tập dưới đây, phải thêm vào mỗi hàng, 
một tiếng có liên lạc với những tiếng trong hàng và có 
một tính cách chung với những tiếng đó, cùng thuộc 
vào một loại với những tiếng đó. Thí dụ : sao, dâu, xoài, 
gòn, điệp chỉ những cây. Em phải thêm vào hàng đó tên 
một cây khác, chẳng hạn : thông, mai, mận... 
Dưới đây là tám hàng, cứ mỗi hàng em thêm một tiếng 
như tôi mới giảng : 
a) Gà con, Gấu con, Nghé, Dê con, Heo con. (Chó con, 


mèo con, cọp con...) 2điểm 
b) Lòng tốt, Tính hiền từ, Lòng nhân, Tính giúp đỡ, 
“Tính thương người. (Tĩnh tận tâm...) 1 điểm 


e) Nhân cách, Nhân công, Nhân dân, Nhân dục, Nhân 
khẩu. (Nhân gian, nhân tâm, nhân loại...) 1 điểm 


đ) Cá rô, Cá chép, Cá bống, Cá thu, Cá quả. (Cá lóc, Cá 


linh...) 1 điểm 
e) Gô, Sát, Thủy tinh, Giấy bồi, Đá (Đồng, Thép...) 

1 điểm 
ø) Ngày, Tháng, Giờ, Tuần lễ, Năm. (Thế kỷ, Phút, 
Giây...) 1điểm 
h) Đường cái, Lối đi, Ngõ, Đại lộ, Lối mòn. (Đường 
hẻm, Lối tắt...) 1điễm 
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j) Đậu xanh, Khoai lang, Báp cải, Bắp, Cà chua. (Khoai 
tây, Củ cải, Đậu đũa...) 1điễm 


Nhiều nhất được 24 điểm. Bảng dưới đây cho ta biết 
trẻ vào hạng nào : 


Trắc nghiệm về tỉnh thần phê phán 
(của Piéron) 


“Tình thân phê phán, xét đoán là biểu hiệu quan trọng 
nhất của sự thông minh. Học nhiêu, nhớ nhiều mà không 
biết phán đoán thì cũng vô dụng. 


Clarapèede và Piéron đặt nhiều câu hỏi để xét xem 
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trẻ biết phán đoán không. Tôi lựa trắc nghiệm của Piéron 

vì nó hợp với cách cho điểm trong các trắc nghiệm trên. 
“Trẻ phải trả lời 14 câu hỏi dưới đây : 

. Nếu em cho kết luận dưới đây là hữu lý, nghĩa nó hợp 
với những điều cho biết trong đâu bài thì em gạch dưới 
chữ đứøø, nếu không thì em gạch dưới chữ szi ; nếu em 
không biết rằng đúng hay sai, thì gạch dưới chữ fôi 
không biết. 

a) Người ta biết rằng tất cả các kim thuộc là những chất 
đơn thuân, vậy chất đơn thuần nào hiểm nhất phải là 
thứ kim thuộc hiếm nhất. 


Đúng - Si - Tôi không biết. 3 điểm 
b) Em Phúc thiếu của chị 40 cục đạn. 
“Trình thiếu của Phúc 50 cục đạn. 


Vậy nếu chị của Phúc nhận 40 cục đạn của Trình rồi 
cho Phúc 10 cục, thì không ai còn thiếu ai nữa. 


Đúng - Si - Tôi không biết. 3 điểm 

2. Dưới đây tôi cho biết tuổi của bốn người, ai hơn ai. Rồi 
tới câu đáp : em gạch dưới câu đáp nào mà em cho là 
đúng. 


a) Khang lớn tuổi hơn Hiếu. 
Hiếu nhỏ tuổi hơn Quý. 
Quý lớn tuổi hơn An. 


Đáp : An lớn tuổi hơn Khang - An nhỏ tuổi hơn Khang - 
Không thể biết được. 3điểm 


” 
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b) Khang lớn tuổi hơn Hiến. 


Hiến lớn tuổi hơn Minh 
Đáp Minh lớn tuổi hơn Khang - Minh nhỏ tuổi hơn Khang 
- Không thể biết được. 3điểm 


_ 


Trong nhóm dưới đây, các tiếng có liên lạc với nhau, 
cùng chỉ một loại, trừ một tiếng không chỉ loại chung 
đó, em gạch dưới tiếng ấy. Ví dụ : cá lóc, cá thu, cá rô, 
cá linh, con kiến, cá thia thia. Em gạch dưới tiếng eøn 
kiến vì các tiếng kia đều chỉ loài cá. 

a) Người Việt Nam, Người Trung Hoa, Người Ấn Độ, 
Người Nhật Bản, Người Pháp, Người Thái Lan. 7 điểm 
b) Đi, Nhảy, Chạy, Lội, //ớf, Bò. 1điểm 
©) Phút, Ngày, Giờ, Đồng hỏ, Giây, Tuân lễ. — 1điổn 
@® Bông tai, Vòng, Phấn, Ống điếu, Son, Kẹp tóc”. 


1điễm 
e) Xe điện, Xe hơi, Xe máy, Xe cam nhông, PJ¿ cơ, Xe 
xích lô. 1điểm 
ø) Mệt nhọc, Hăng hái, Chán nản, Buồn, Thất vọng, Lo 
láng. 1điểm 
h) Mũi, Tai, Da, ®uô, Mát, Cầm. 1 điễm 
ï) Cá, Sữa, Trứng, Cơm, Thịt kho, Mỡ. 1điễm 


4. Dưới đây là hai câu ngắn. Em đọc xong rồi cho biết ý 
kiến : Câu đó hợp lý hay vô lý. Tại sao ? 


{1 Giinh ra bà Piéron đa dùng 6 chữ : Bol, Cou, Nez, 8øwehe, Mâi, 
Riz, mà 5 thuộc giống đực, chỉ có 8owehe thuộc giống cái. Danh từ Việt 
không có giống đực giống cái, nên tôi đổi ra như trên. 
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a) Thằng Ninh giận dữ. Nó đánh chị nó vì chị nó rán 
làm cho nó tin rằng khi người ta đại đột mà cắn mũi hay 
cắn lưỡi, thì cắn mũi đau nhiều hơn là cắn lưỡi. 

Câu đó hợp lý hay vô lý. Tại sao ? 

Người ta không thể cắn muữi của mình được. 2điểm 
b) Em Huệ cảm động và tái mặt đi. Nắm tay em tôi thấy 
lạnh như tay rắn. 

Câu đó hợp lý hay vô lý ? Tại sao ? 

Răn làm gì có tay ? 2điểm 
Bảng dưới đây cho ta biết tinh thân của trẻ thuộc vào 
hạng nào : 


Tuổi 

Hạng |2 
1 JI3 
2 |§ 
3 |? 
4 |5 
§ |4 

Le Dị 
7 |2 
8 |1 
9 |0 
10 |O 
11 |Ô 
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ĩ 


Tính trình độ tổng quát 

Muốn tính trình độ thông minh của trẻ, bạn cộng 
những điểm trong ba trắc nghiệm cuối (tức trắc nghiệm 
sức hiểu ở đoạn 4, trắc nghiệm vẻ khả năng sáng tác ở 
đoạn 5, trắc nghiệm về tỉnh thần phê phán ở đoạn 6). Ba 
trác nghiệm đó gồm 44 câu hỏi và số điểm cao nhất là 72. 
Rồi bạn coi trong bảng dưới đây đề xem thông mình của 
trẻ ở vào hạng nào. 


Muốn dê thấy đại lược tinh thản của trẻ, bạn dùng 
kết quả của cả năm trắc nghiệm rồi chấm trên đô biểu 
đưới đây. 
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“Thí dụ em Nguyễn Văn Trí mười một tuổi, được : 


- 100 điểm về tốc độ viết (em viết được 97 chữ trong 
một phút, ta tính chãn là 100) - hạng 6. 


- 7 điểm về ký tính truyền khẩu (15 tiếng em chép lại 
được 7) - hạng 6 và hạng 7, vì hai hạng đó đồng điểm. 


- 9 điểm về sức hiểu - ở giữa hạng 4 và hạng 5. 

- 11 điểm về khả năng sáng tác, hạng 3. 

- 6 điểm về óc phê phán, hạng 6. 

- 26 điểm về trình độ tổng quát, hạng 5. 

“Trên đô biểu ta chấm điểm A ở giữa ô thuộc về hạng 
6, ngang hàng tốc độ viết; rồi chấm tiếp những điểm B, 
€,D, E, G. 

B ở giữa 2 hạng 6 và 7, hàng thứ nhì vì ký tính truyền 
khẩu của em thuộc vẻ hai hạng đó. 

C ở giữa 2 hạng 5 và 4 vì sức hiểu của em ở giữa hai 
hạng đó. 

D ở giữa ô thuộc về hạng 3. 

E ở giữa ô thuộc về hạng 6. 

F ở giữa ô thuộc vẻ hạng 5. 

“Ta nối những điềm đó lại thành đương gầy A, B, C, D, 
E, G. Đường đó là đường tinh thần của em. Ta nhận thấy 
đường nằm về phía trái đường đứt đoạn MN nhiều hơn là 
về phía phải. Tình thân của em trên mực trung và ta cân 
luyện ký tính truyền khẩu của em nhiều hơn cả, vì đó là 
sở đoản của em. Sở trường là khả năng sáng tác. 
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ĐƯỜNG ĐẠI LƯỢC TINH THÂN 
EM NGUYÊN VĂN TRÍ - 11 TUỔI 
“Trắc nghiệm ngày... 
“Trên bực trung 


“Tốc độ viết 


tính 


nành khẩu 


Sáng tác 


Phê phán 


“Trình độ 
tổng quát 
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Chương V 


TRẮC NGHIỆM VỀ 
TÍNH TÌNH, TƯ CÁCH 


1.—~ Trắc nghiệm tính tình, tư cách là oiệc rất khó. 
2-— Coi hình trẻ uẽ mà đoán tính tình. 

3.— Kể chuyện cho trẻ nghe để đoán tính tình. 

4.~ `Phương pháp Chauffttrd Benassy. 

§.— Phương pháp dùng câu hỏi của Mĩ. 


1 


Biết được khả năng cùng thiên tư của trẻ là một việc 
ích lợi thật, nhưng không quan trọng bằng biết được tính 
tình cùng tư cách của nó. Nó thông minh có tài nhận xét, 
phán đoán, đáng mừng cho nó lắm; nhưng nó có chịu 
dùng trí thông minh ấy, tài nhận xét, phán đoán ấy, bây 
giờ vào việc học, và sau này, vào những việc ích quốc lợi 
đân không ? Đó mới là điều cốt yếu. Cho nên các tâm lý 
gia đều gắng sức tìm cách đo tư cách của trẻ. 


Công việc đó, tiếc thay, rất khó vì hai le : 
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- Lê thứ nhất là nhiều khi ta phải trắc nghiệm gản 
như lén, không cho trẻ biết trước, nếu không kết quả có 
thể sai. Chẳng hạn nếu trẻ biết rằng ta muốn đo tính 
ngay thẳng của nó, thì có đứa nào lại tỏ ra gian trá ? 

Vì vậy mà có khi người ta lừa gạt trẻ, như trong một 
trắc nghiệm tề tính thành tực, người ta đưa cho trẻ một 
bảng kê vài ba chục tên sách mà một nửa là những tên 
sách bịa đặt ra, chứ không có thực, rồi bảo trẻ đánh dấu 
những tên sách nó đã học. Cậu nào có tính khoe khoang, 
nói đóc tất mắc bầy, đánh dấu cả những cuốn sách tưởng 
tượng. Nhưng kết quả của lối đó không lấy gì làm chắc 
chắc và ta có thể nghỉ oan những em vì nhớ lầm mà đánh 
đấu những cuốn đó. 

- Lê thứ nhì là những trắc nghiệm về tư cách nhiều 
khi chỉ cho biết trẻ có đức nào đó hay không, chứ không 
cho biết đức đó ở trẻ cao tới mức nào. Ví dụ dùng trắc 
nghiệm kể trên về tính thành thực, ta chỉ có thể kết luận 
là trẻ thành thực hay không, chứ không thể bảo đức thành 
thật của em này được 3 điểm của em khác được 7 điểm. 


2 
Vấn đẻ càng khó thì các nhà tâm lý càng gắng sức 
giải quyết và người ta đã tìm được nhiều cách tài tình. 


Một cách vui thích nhất cả cho người lớn lẫn trẻ em 
là cách hận xét nhưững hình uẽ của trẻ đo bà Traube tìm 
ra. 


Hiện nay ở nước nhà, vào lớp mẫu giáo ta cũng thấy 
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những em từ 3, 4 tuổi trở lên hí hoáy vẽ bằng bút chì 
màu. Chúng thích trò chơi đó lắm, và nhiều em vẽ được 
những hình rất ngộ nghĩnh. Nhiều lớp còn gom hết những 
hình của mỗi em, sắp theo thứ tự ngày tháng rồi cất riêng 
trong hô sơ để xem sự tiến triển của mỗi em về môn vẽ 
ra sao. Đó là một tiến bộ trong sự giáo dục. 

Nhưng rất ít giáo viên hiểu hết giá trị của những hình 
vẽ nguệch ngoạc một cách tự do đó. Người ta chỉ để ý 
đến sự khéo tay của trẻ mà không ngờ rằng hình vẽ ong 
tuổi thơ còn là tiếng nói của tiềm thức và cho ta đoán được 
cá tính, mặc cảm và sự thông minh của trẻ. 


Chỉ xét cách Iựø øàw, ta cũng biết được tâm hôn chúng 
ra sao. Khi tâm hôn chúng bình thường, chúng lựa những 
màu chính, không pha, và tự nhiên, đúng với sự thực. Trẻ 
bình tĩnh ưa màu lợt (màu thanh thiên, màu vàng); trẻ 
vui vẻ ưa màu đỏ, nhưng nếu dùng nhiều màu đỏ đậm quá 
thì là một triệu chứng nóng nảy, hay gây gổ ; trẻ buôn 
râu, bất bình, cả thẹn thường thích màu xám, màu tím, 
màu đen. 

Cách tô mà cũng có ý nghĩa : nếu tô nguệch ngoạc, 
không đều, không nhãn là tinh thân xúc động; nét nhẹ và 
yếu là cơ thể bệnh tật, hoặc tinh thân nhu nhược; nét 
mạnh, đậm, không có thứ tự thì tỉnh thân hoạt động, hung 
hãng. 

Nhưng nội dưng của hình tế mới phát giác nhiều nhất. 
Hình mặt trời thường hiện trên những bức vẽ của các trẻ 
vui vẻ, sung sướng; những hàng rào chỉ rằng trẻ bị bó 
buộc quá; một căn nhà chỉ rằng trẻ tìm sự yên ổn, còn 
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những xe cộ tượng trưng cho lòng muốn thoát ly hoặc 
ham mạo hiểm. 

Ta bảo một em tự ve chân dung của nó; nếu nó đau 
khổ hay có điều gì bất man thì nó sẽ vẽ nó quay mặt đi, 
hoặc vẽ một hình đáng kỳ cục; nếu nó tàn tật thì thường 
thường nó vẽ nó leo núi hoặc mang đồ nặng. 

Một đứa rất quyến luyến với mẹ vẻ mẹ lớn hơn cha; 
có khi nó chỉ vẽ mẹ mà quên vẽ cha. 


Nếu ta bảo trẻ vẻ cả gia đình, thì có khi nó vẻ mẹ 
ngôi chẽễm chệ trong ghế, cha nó đứng xa, còn anh em 
nó nhỏ xíu ở một góc (như vậy là người mẹ câm quyên 
hành trong nhà và nó nơm nớp sợ); có khi nó vẽ mọi 
người lớn bằng nhau (nghĩa là quyền hành ngang nhau). 

Tôi đã có lân kể chuyện một em vẽ hai chiếc thuyền 
lớn về bến, còn một chiếc nhỏ ở ngoài khơi. Một nhà tâm 
lý hỏi ý nghĩa bức hình, nó đáp rằng hai chiếc thuyên lớn 
là cha mẹ nó, còn chiếc thuyên nhỏ là con chó. Nó đã vô 
tình tỏ nỗi buôn của nó từ khi cha mẹ đem con chó vê 
nuôi mà bớt âu yếm nó. 

Vậy đối với những người giỏi tâm lý, hình vẻ của trẻ 
có nhiều ý nghĩa; nhưng muốn đoán cho đúng, ta phải 
nhớ : 

- để cho trẻ tự do ve đừng gợi ý cho nó, cũng đừng 
nhắc nhở nó rằng hình thiếu cái này, cái nọ. 

- đừng mới trông thấy một bức đã vội xét đoán ngay, 
phải đợi khi nào nhiều tấm cùng có một ý nghĩa như nhau 
mới kết luận. 


187 


"lps:/Neblun heploarg 


Tìm hiểu con chúng ta 


- kiểm soát lại kết luận bằng cách nhận xét trực tiếp 
tính tình của trẻ trong khi chúng học và chơi. 


3 


Một cách trác nghiệm nữa cũng làm cho trẻ rất thích 
là kể một chuyện cho chúng nghe rồi khi chuyện gần 
hết bảo chúng tiếp tục để dò xét tâm tư của chúng. Cô 
Madeleine Thomas đã nghĩ ra 15 chuyện vẻ đời sống 
trong gia đình, thị hiếu cùng ước vọng của trẻ em. 

Dưới đây là vài thí dụ : 

1, Một em nhỏ gây lộn với anh. Má tới. Rồi chuyện xảy ra 
sao nữa, em kể tiếp. 

2. Một em đang ngồi ăn cơm với ba má. Ba nổi giận. Tại sao? 

3. Buổi tối, mọi việc đã xong, một em nhỏ đi ngủ. Ba má 
tắt đèn. Em nhỏ ấy làm gì ? Nghĩ tới gì ? Có tối em ấy 
buồn, khóc. Tại sao ? 

4. Bà Louisa Duss không kể chuyện vẻ trẻ em, sợ chúng 
có thể nghi ngờ là bị người lớn dò xét, nên đặt một ngụ 
ngôn về loài vật : “Một gia đình chim có chim cha, chim 
mẹ và chim con đương ngủ trong tổ ở trên cành. 

Gió thổi mạnh quá, tổ chim rơi xuống đất. Ba con chim 

tỉnh dậy, chim cha bay lên một cây sao, chim mẹ bay 

lên một cây sao khác, còn chim con làm gì ? Lúc đó nó 
đã hơi biết bay.” 

Dưới đây là những câu đáp có nhiều ý nghĩa nhất : 

- Chim con bay lên đậu cùng một cây với chim cha. 
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- Chim con bay lên đậu cùng một cây với chim mẹ. 

- Chim con bay lên một cây thứ ba (đứa nhỏ này có tính 
thân tự lập). 

- Chim con nằm ở đấy, đợi cha mẹ tới kiếm (đứa này có 
tính tình rất thụ động). 

Cách kể chuyện đó với cách coi hình ở trên chỉ áp 


dụng vào trẻ từ 5 đến 12 tuổi, vì trên tuổi đó, trẻ đoán 
được dụng ý của ta mà không biểu lộ tính tình. 


4 


Từ 12 tuổi trở đi, ta phải dùng phương pháp của 
Chawffard oà Benassy. Phương pháp này gồm 5 trắc nghiệm 
làm mất khoảng hai chục phút và có thể cho điểm được. 

1. Trước hết ta lấy ra ba tấm hình. Hình thứ nhất vẽ 
một cây lớn. Dưới gốc cây ta đánh dấu chữ thập. Hình thứ 
nhì vẽ một góc đường trong thành phố (với một ngôi nhà, 
một hàng rào, và những lẻ đường, không có người, xe). 
“Ta đánh đấu chữ thập ở giữa đường. Hình thứ ba vẽ một 
phòng sách và một người đương với một cuốn sách ở trên 
cao. Giữa phòng ta cũng đánh đấu một chữ thập. 

Ta đưa hình thứ nhất cho trẻ coi rồi bảo : “Em rán 
nghĩ tới những vật &áe øaw có thể đặt vào chỗ chữ thập 
ở gốc cây này. Càng nghĩ được nhiều vật càng tốt. Nghĩ 
được bao nhiêu, ghi cả vào một miếng giấy. Hạn một phút.” 

Rồi cùng bảo trẻ làm như vậy với hình thứ nhì, sau 
cùng tới hình thứ ba. 


189 


'hlps:/Neblun heploarg 


Tìm hiểu con chúng ta 


Cho điểm.— Mỗi ý khác nhau, cho 1 điểm. Chẳng hạn 
về hình thứ nhất, trẻ viết : “Một con øèo #gó một con 
chim", ta cho 3 điểm vì câu đó gôm 3 ý. Vẻ hình thứ nhì, 
nếu trẻ viết : “Một øgười đi đường”, thì ta cho 2 điểm. 

Nếu có nhiều vật cùng loại nhưzxe hơi, xe đạp, xe g/ 
thì ta chỉ cho 1 điểm. Một ð3z# hoø chỉ kể là 1 điểm. 


2. Ta bảo trẻ biên lên một miếng giấy tất cả những 
vật tròn hay gần tròn mà em nghĩ ra trong một phút. 


Rồi biên trên một miếng giấy khác tất cả những thức 
ăn được ; cũng hạn một phút. 

Trên miếng giấy thứ 3, biên tất cả những tiếng bát 
đầu bằng chữ cái M (ví dụ : má, măng) ; cũng hạn một 
phút. 

Cho điểm.— Mỗi vật được 1 điểm. Kể cả những đanh 
từ riêng bát đầu bằng M, như Mạnh tử, Man châu... 


3. Trác nghiệm thứ ba gồm 3 loạt hình, mỗi loạt 9 
tấm.® Dưới đây là một tấm trong loạt thứ 3. Bạn bảo trẻ: 
“Em ve thêm một vài nét vào hình đó 

cho nó thành một vật gì cũng được. 

Không cân phải vẽ cẩn thận, nhưng mỗi 

hình phải khác nhau.” Mỗi loạt 9 hình 

cho một phút. (Vi dụ hình ở bên trái, 


(1) Bạn có thể gởi rmua một cuốn nhỏ 12 trang ve đủ những hình 
trong phương pháp Chauffard và Benassy ở tiêm R. Guyot- 55 Barbusse 
- Clarmart (Seine) France. 
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nếu ta vẽ thêm hai góc tư vòng tròn nữa, một lớn, một 
nhỏ, tâm cùng ở chỗ hai đường thẳng gặp nhau, thì thành 
hình một cái quạt). 

Cho điểm.— Mỗi hình khác nhau, cho 1 điểm. Nếu có 
hai ba chữ cái thì cũng chỉ cho 1 điểm thôi. Những hình 
vẽ hình học mà không có nghĩa thì không kể : ví dụ vẽ 
một tam giác thì không được điểm nào cả; nhưng nếu vẽ 
một ê-ke thì được 1 điểm. 

4. Kể ciuuyện. Ta bảo trẻ : “Tôi sẽ đưa cho em năm đâu 
đề. Em hãy nghĩ thật nhiều điều liên lạc với mỗi đầu đè 
rôi chép lên giấy. Chẳng hạn vẻ đâu đề Bên ho nặng, em 
viết : “bệnh ho nặng làm mệt người”, “tuần trước tôi ho 
nặng, phải nghỉ học ba ngày”, hoặc : “hễ ho nặng thì mất 
ngủ”. Nghĩ được càng nhiều càng tốt. Hạn nửa phút một 
đâu đề. Em bát đâu đi. 

Đâu đề thứ nhất : một người leo một cái thang. 

Đâu đề thứ hai : một ngôi nhà đương cháy. 

Đầu đề thứ ba : một cuộc du lịch bằng xe lửa. 

Đầu đề thứ tư : một gói đô. 

Đầu đề thứ năm : một đứa trẻ nghèo. 


Cho điểm.— Cứ mỗi tiếng có ý nghĩa thì cho 1 điểm 
không kể những tiếng cới, con... như cới „ón, co frâw chỉ 
kể 1 điểm. Nhưng một chủ từ lặp lại chỉ kể 1 điểm thôi 
như : øó ?#w, nó fé thì chỉ cho một điểm. Một danh từ 
chung cho 2 tĩnh từ thì dù lặp lại cũng kể 1 điểm, như : 
một gói lớn, một gói bảo đảø thì chỉ cho 3 điểm. 


Không kể những tiếng : của tôi, của anh, của nó... 
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Thích biết mấy ? 7Ùíceh kề một điểm; b¿ếf ấy kể một 
điểm. 

5. Vết mực. (Trắc nghiệm này của Rorschach nghĩ ra). 
“Ta đưa cho trẻ ba vết mực, bảo trẻ tưởng tượng xem mỗi 
vết mực giống những vật gì, rôi ghi tất cả những vật đó lên 
giấy. Tưởng tượng được càng nhiều càng tốt. Có thể xoay 
ngang xoay dọc vết mực, nhìn ngược nhìn xuôi ra sao tùy 
ý. Phải làm thật nhanh. Hạn mỗi vết mực một phút. 

Cho điểm.— Môi vật tưởng tượng được, cho 1 điểm. 

Không kể “một vết mực”, 
nhưng kể “một vết dâu”. Nếu trẻ 
viết trên hình thứ nhất “một vết 
dâu”, trên hình thứ nhì “một vết 
máu”, trên hình thứ ba “một vết 
bùn” thì cũng chỉ kể là 1 điểm. 

“cù lao lớn, cù lao nhỏ” kể là 1 
điểm. 


“một cây trên núi cong vì gió 
thổi” cũng chỉ kể là 1 điểm. 


“một đâu người có râu, tóc, cổ” 
cũng kể là 1 điểm. Tóm lại nhiều ý liên tưởng thì chỉ kể là 
một ý và cho 1 điểm. 

Sắp hạng.—- Cộng số điềm trong 5 trắc nghiệm đó 
rồi coi trong bảng dưới đây đề xem trẻ ở vào hạng nào. 
Nếu ở hạng cao thì tính tình em hướng ngoại nhiêu 
(extraverti) nghĩa là vui vẻ, dễ xử sự, giao thiệp, thích 
ứng với hoàn cảnh; ngược lại, nếu ở hạng 7 đến 11 thì là 
tính tình hướng nội. 
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Bạn nhận thấy phương pháp của Chauffard và Benassy 
chưa hoàn hảo vì rất khó cho điểm mà giúp ta đoán được 
rất ít về tính tình. 


Muốn biết thêm, ta phải đùng phương pháp hỏi, một 
phương pháp đã phát sinh và hiện đương thịnh hành ở 
Mi. Dưới đây là ba loạt câu hỏi trong cuốn #zécis đe 
psychologie de [enfant G. Collin. 


5 
Câu hỏi để dò thị hiếu cùng xu hướng 
1. Sự bãi bỏ chiến tranh có phải là một ảo vọng không? 


2. Nếu bạn làm giáo sư mà có đủ khả năng dạy văn 
chương và vật lý thì bạn lựa môn nào ? 

3. Nếu nhật báo đăng hai tin đưới đây cùng ở một 
trang và chứ lớn ngang nhau thì bạn đọc tin nào kỹ hơn : 

a) Giá lúa gạo và cao su tăng mạnh trên thị trường. 


b) Nhà bác học X diễn thuyết về bổn phận của các 
nhà trí thức trong xã hội hiện tại. 


4. Khi bạn vào thăm một ngôi chùa, thì không khí 
(1) Rorschach lập nó ra chú ý để đo sức tưởng tượng; Chauffard 
dùng tạm để đo tính hướng nội hay hướng ngoại. 
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tỉnh mịch ở chùa với kiến trúc của chùa, cái nào để trong 
tâm hồn bạn một ấn tượng mạnh hơn ? 

5. Nếu bạn phải ngôi đợi lâu trong phòng khách, mà 
chỉ thấy có hai tạp chí, một tạp chí về khoa học, một tạp 
chí về mỹ thuật thì bạn lựa tạp chí nào ? 

6. Lại chơi trọn một ngày với các bạn thân, bạn ưa 
bàn về vấn đề nào trong những vấn đề đưới đây : ý nghĩa 
của cuộc đời - triết lý và tâm lý - văn chương - chủ nghĩa 
xã hội và những cải cách xã hội. 

Câu hỏi để dò xét tính tình, tư cách 


1. Bạn vào một tiệm để mua một món đô. Chẳng may 
món đô đó hết. Chủ tiệm mời bạn mua những món khác 
tương tự, nhưng bạn không thích. Bạn không mua, đi ra 
mà có thấy ngượng không ? Luôn luôn - đôi khi - không 
khi nào. 

2. Bạn vào thăm một viện bảo tàng cùng với một đám 
đông. Bảo quản viên hỏi : “Có ai hỏi tôi điều gì không ?" 
Bạn muốn hỏi một điều để hiểu thêm một vấn đẻ mà bạn 
thích. Nhưng bạn có hỏi không ? Thường thường - tùy cơ 
hội - rất ít khi - không khi nào. 

3. Bạn đứng nối đuôi để mua vé xem hát. Có kẻ tới 
sau mà muốn vượt lên trước bạn. Bạn đa đợi lâu và không 
thể đợi được nữa. Thường thường, bạn... cự người đó - 
lườm người đó hoặc chí trích thái độ người đó với người 
đứng bên cạnh, mà chỉ trích hơi lớn tiếng cho người đó 
nghe được - bỏ đi ra, không thèm đợi - làm thinh, chịu 
nhịn. 


194 


'hlps:/Nelun heploarg 


Nguyễn Hiến Lê 


4. Một nhân vật quan trọng lại thăm song thân bạn. 
Trước mặt người đó bạn thấy khó chịu hay lúng túng 
không? Thường thường - đôi khi - không khi nào. 

5. Bạn đưa giày cho tiệm sửa. Tới đúng hẹn bạn lại 
lấy, thì người ta bảo chưa xong mà không giảng giải gì cả. 
Thái độ của bạn ra sao ? Cự lại dữ đội - tỏ vẻ khó chịu 
bằng giọng ôn hòa - bảo để khi nào sửa xong sẽ trở lại. 

6. Bạn mục kích một tai nạn xảy ra trước một đám 
đông, thường thường bạn làm gì ? Bỏ đi - đứng đấy ngó - 
hoạt động để giúp đỡ người bị nạn. 

7. Bạn ở trong một tiệm. Người bán hàng đương tiếp 
bạn thì một khách hàng khác bước vào ; người bán hàng 
vội vàng tiếp khách mới mà bỏ rơi bạn. Thường thường 
thái độ của bạn ra sao ? Nhắc người bán hàng phải tiếp bạn 
- yên lặng đứng đợi nhưng vẻ mặt bực tức - bỏ đi ra liền. 

8, Một nhóm anh em đi chơi với nhau ; bạn định tâm 
sẽ bao cả bọn. Nhưng khi tính tiền thấy số tiên quá lớn. 
Bạn rán trả hết - hay là bảo anh em mỗi người góp một 
phần nhỏ thêm vào ? 

9. Một số anh em cùng đi coi một phim. Nhiều người 
chê là phim đở, vô nghĩa lý, nhưng bạn lại thấy nó rất 
hay. Bạn phản đối lại mà khen phim đó - hay là cũng nói 
theo ý anh em ? 

Câu hỏi để dò tính hướng ngoại 
hay hướng nội 

Những câu dưới đây giúp ta kiểm soát kết quả của 
phương pháp Rorschach mà Chauffard và Benassy đã 
dùng ở trên. 
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1. Bạn ưa sự cô liêu không ? 
2. Bạn có thích ở nhà hơn là tới một đám hội họp bạn hưu 
không ? 


3. Bạn thích làm việc mà có nhiều người ở chung quanh 
không ? 

4. Bạn thích hỏi ý kiến người khác không hay là thích tự 
quyết định lấy ? 

5. Thích những tiêu khiển yên tĩnh hay ồn ào ? 

6. Có ghét, không muốn cho ai nhận xét mình không? 

7. Thường ngồi mơ mộng hay suy nghĩ không ? 

8. 


Có phân tích tư tưởng cùng những lý lẽ hành động của 
mình không ? 


9. Có đễ quạu không ? 


10. Thích người khác nhìn bạn làm những việc mà bạn có 
thể tỏ tài được không ? 


11. Người ta khen thì bạn có làm khéo hơn lên không? 
12. Thích đời sống hoạt động, cảm xúc nhiều không? 

13. Thường nghĩ tới mình không ? 

14. Thích chỉ huy không ? 

15. Thích nói trước công chúng không ? 

16. Có khi nào viết lại những bức thư đa viết xong không ? 
17. Có để ý nhiều đến những tiểu tiết không ? 


18. Quyết định vội vàng không hay là suy nghĩ chín chắn 
rồi mới quyết định ? 
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19. Thích đọc truyện hơn là sống đời sống trong truyện 
không ? 

20. Có chép nhật ký mà chỉ để riêng cho mình coi không? 

21. Giữa đám đông bạn có ít nói không ? 

22. Có thói quen lập chương trình hoạt động trước khi làm 
việc không ? 

23. Có quan tâm lắm tới dư luận không ? 

24. Có dễ cởi mở lòng với người khác không ? 

25. Nghỉ hè thích về một nơi thôn dã tịch mịch, hay là tới 
một nơi náo nhiệt, ồn ào ? 

Nhưng tôi xin nhắc lại, những trắc nghiệm, dù tài 
tình tới đâu cũng chưa hoàn bị, chỉ có một giá trị tương 
đối, vì đo những cái trừu tượng như thiên tư, tính tình đã 
là việc rất khó mà môn tâm lý thực hành lại mới ở trong 
thời kỳ dò đẫm. Cho nên ta còn phải trực tiếp nhận xét 
trẻ trong mọi hoạt động, nhất là trong khi chúng chơi để 
đùng những nhận xét đó mà kiểm soát, bổ túc những kết 
quả của trắc nghiệm; có như vậy mới đỡ lâm lần nặng 
trong công việc tìm hiểu cái thế giới bí mật nhất, là thế 
giới của tâm hôn con chúng ta. 


PHỤ LỤC KHI TÁI BẢN 


Chúng tôi cảm ơn Giáo sư Phạm Thanh Liêm đã cho 
chúng tôi biết thêm trắc nghiệm tính tình đưới đây của 
Maurice Gex. 


“Trác nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu ghi một đặc điểm 
của tính tình. Đọc câu nào, thấy mình chắc chắn có đặc 
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điểm ghi trong câu đó thì bạn đánh dấu ở trước. Nếw còn 
ghi ngờ, do dự thì đừng đánh dấu. Cần nhất là phải ;#ành 
thật. Nếu được một người hiểu biết bạn (bạn thân, anh 
em trong nhà, vợ chồng...) kiểm soát lại cho thì càng tốt, 
nhất là những câu bắt đầu bằng những tiếng : “Người ta...” 
Nên nhớ rằng trong phạm vì tâm lí học, hễ thấy mình có 
hai đặc điểm trái ngược nhau (như đam mê với bình thản) 
thì đừng vội cho rằng mình đa làm lẫn, vì một người có 
thể đam mê trong những hoạt động nào đó mà bình thản 
đối với những cái khác (với danh vọng, lợi lộc chẳng hạn). 
Gặp một đặc điểm nào có nhiều chỉ tiết như trong 
câu 42 : “Quyến luyến đời sống gia đình, tổ quốc, tôn 
giáo" thì bạn chỉ đánh dấu câu ấy khi tự thấy mình có đủ 
những chỉ tiết đó. 
x 
1. Nhiều óc thực tế, có tài tháo vát, xoay xở trước những 
vấn đề của cuộc sống hằng ngày. 

2. ÍLóc thực tế, không biết xoay xở trước những vấn đẻ của 
cuộc sống hàng ngày. 
Điềm tĩnh, chừng mực, khách quan, tính tình không 
bất thường. 
. Bạn có tiếng là can đâm trước cơn nguy biến. 
. Ít quan tâm đến thế giới nội tâm (tình cảm, cảm xúc...) 
. Câu nệ thói quen, tập tục, không thích thay đổi. 
. Thích một đời sống giản dị, ít nhu câu, thiên vẻ khổ 

hạnh. 
8. Lạc quan và thích sống. 
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9. Người ta trách bạn có thái độ, cử chỉ lạnh lùng, xa cách. 
10. Thích lời văn hùng hồn, có tài hùng biện. 
11. Thù dai, khó giảng hòa. 
12. Nhiều người cho bạn là biếng nhác. 
13. Câu chấp và bên chí. 
14. Hay thay đổi. Tình cảm manh liệt, linh động, thay đổi. 
15. Hay ưu tư, phiền muộn. 
16. Ham các cuộc tiêu khiển và các chất kích thích. 
17. Rất đúng hẹn, đúng giờ. 
18. Thích những điều mới lạ. 
19. Tôn trọng và ưa đẻ cập đến các nguyên tắc. 
20. Muốn làm cho kẻ khác kinh ngạc và để ý tới mình. 
21. Yêu cảnh hiu quạnh, cô đơn. 
22. Người ta trách bạn cầu thả, lôi thôi, tiêu xài, phung phí. 
23. Rất nghiêm khắc đối với mình. 


24. Thích ăn no, ngủ kĩ, uống nhiều. Nhu câu thể xác chiếm 
phân ưu tiên. 


25. Thực hiện những cao vọng một cách quả quyết, không 
nản lòng trước các trở ngại. 

26. Hay do dự, nhút nhát, sợ sệt, đề bị thương tổn. Hay áy 
náy, lo âu đến chán nản. 

2¡. Hoạt động hãng hái qui vẻ một mục đích duy nhất để 
thực hiện một tham vọng. 

28. Cân hoạt động ráo riết trong nhiều phạm vi. 

29. Thích sự an nhàn, yên tĩnh trước hết. 
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30. Ít nói, gân như không bao giờ cười. 
31. Thân mật, bồng bột, vồn va, biết hấp dân, khích lệ quản 
chúng. 


32. Ấp ủ mọi sự trong lòng, đời sống nội tâm đồi dào, thích 
viết nhật kí. 

33. Người ta thấy bạn vừa đễ thương, quyến rũ, vừa khó 
chịu, dễ ghét. 


34. Người ta cho bạn là người ít biết giúp đỡ và ít lòng thương 
Xót. 


35. Thích nghiền ngẫm lâu dài những việc đã qua và tưởng 
tượng chúng sẽ thế này, thế kia nếu có điều kiện này, 
điều kiện nọ... 

36. Không để tâm tới quá khứ và tương lai. 

37. Thích chế nhạo và mỉa mai, dựa trên sự nghỉ ngờ. 

38. Người ta nhận bạn có tài hài hước, trào phúng. 

39. Nhìn đời sống như một trò chơi, thích xã giao và những 
phép lịch sự có sẵn. 

40. Yêu mến, hiểu biết và thông cảm với thiên nhiên. 

41. Thích điều khác lạ, kì quái. 

42. Quyến luyến đời sống gia đình, tôn giáo và tổ quốc. 

43. Có tiếng ngoại giao giỏi, mang danh xu thời. 

44. Người ta nhận bạn có uy tín, tự nhiên, có óc quả quyết. 
Thích sai khiến, điêu khiển. 

45. Rất ưa chuộng nghệ thuật, có hồn thơ tế nhị (Sens 
poétique rafñné). 
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46. Người ta sẵn sàng trách bạn thiếu óc thẩm mĩ và thiếu 
độ lượng. 

47. Thích tô điểm thực tế, ít lưu ý đến sự thật khách quan 
hoàn toàn. 

48. Thích các hệ thống trừu tượng (như triết học), thích lí 
thuyết. 

49. Có óc khoa học, thực tế ; chỉ sống với thực tại, không tin 
tưởng ở hệ thống. 

50. Yêu sự lớn lao, thích những cái vĩ đại. 

Hễ đánh dấu câu số mấy thì bạn lại tìm tất cả những 
số ấy trong bảng dưới đây (coi trang sau) mà đánh đấu 
nữa. Chẳng hạn bạn đánh dấu câu 3, thì bạn cũng đánh 
đấu số 3 ở cột Bình thản, số 3 ở cột Đa huyết, sau cùng số 
3 ở cột Vô khi lực. Đánh đấu câu 17 thì bạn cũng đánh 
đấu số 17 ở cột Đam mê, và số 17 ở cột Bình thản (các 
cột khác không có số 17). Các câu khác cũng vậy... 

Sau cùng, bạn cộng xem mỗi cột được bao nhiêu số 
rôi ghi ở cuối cột, hàng “Công thức tính tình”. Chẳng hạn 
cột Đam mê được 2 số, cột Nóng nảy được 4 số, cột Đa 
cảm được 2 số, cột Thân kinh (mãn tiệp) được 5 số, cột 
Bình thản được 4 số, cột Đa huyết được 1 số, cột Lanh 
đạm được 6 số, cột Vô khí lực được 4 số, thì công thức 
tính tình của bạn là Đam mê 2, Nóng nảy 4, Đa cảm 2, 
“Thân kinh 5, Bình thản 4, Đa huyết 1, Nhu nhược 6, Vô 
khí lực 4, và bạn có thể tóm tắt rằng : 

Tính tình chính : Thân kinh mẫn tiệp, lanh đạm. 


201 


"lps:/eulun heploarg 


Tìm hiểu con chúng ta 


Tính tình phụ : Vô khí lực ; bất thường, lúc nóng nảy, 
lúc bình thản. 


Bảng phân tích tính tình 


8 loại 
tính tình 


ông thức 
tính tình. 


Tính tình chính : Lanh đạm 6, Thân kinh mẫn tiệp 5. 
Tính tình phụ : Bình thản 4, Nóng nảy 4, Vô khí lực 4. 


(1) Ý nghĩa những chư viết tắt này, xin coi đoạn phân tích tính tình 
của Heymans ở cuối chương I. 
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Chương VI 


CẦN ĐẶC BIỆT CHÚ Ý TỚI 
HẠNG TRẺ ANH TUÂN 


1.—~ Không được «nhôi” trẻ nhưng cũng không nên kìm trẻ. 
2— Dất hiệu của sự thông minh. 

3.— Ít nhận xét oề số thương trí năng. 

4.— Thây tầm thường uới trẻ rất thông mảnh. 

5.— Sự huyền lựa để đào tạo những trẻ thông mình ở Âu, 


Mĩ. 
6.— Cách dạy những trẻ thông minh. 
7Z— Kết. 


1 


Lối dạy học của các nhà Nho thời xưa mặc dầu có 
nhiều điểm phản khoa học, phần tâm lý và sinh lý nhưng 
ít nhất cũng có một điểm khả thủ là các cụ tùy theo tư 
cách của mỗi trẻ mà dạy : cùng một tuổi mà có trẻ mỗi 
buổi chỉ phải học vài ba hàng, có trẻ phải học hai ba trang 
sách. Trẻ hiểu được tới đâu thì các cụ giảng tới đó, luôn 
luôn bắt chúng gắng sức, nhưng cũng không bắt chúng 
phải học quá sức. 
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Hỏi nhỏ tôi đã được biết một lớp học của một cụ đô 
Nho, học sinh từ sáu bảy tuổi tới hai mươi bốn, hai mươi 
lam tuổi, gôm cả chục trình độ khác nhau mà ít khi có hai 
ba học trò học chung một bài. Dạy cách đó rất mệt cho 
ông thây, nhưng nhờ vậy mà tỉnh thần của học sinh được 
phát triển đúng theo khả năng, và mới có những thanh 
niên anh tuấn mười hai tuổi đã làm thơ, phú được, mười 
bốn mười lăm tuổi đa đậu cử nhân, mười bảy mười tám đã 
đậu tiến sĩ. 


Hạng anh tuấn đó cũng học chung với các bạn khác, 
nhưng bạn của họ chỉ học một sách thì họ học tới ba 
sách; chẳng hạn nghe giảng vẻ Bắc sử (tức sử Trung Hoa) 
xong, ngôi đợi tới khi thấy giảng kinh Thi cho một bạn 
khác thì ghé bên mà nghe, rồi tới khi thây giảng kinh 
Thư cho một bạn khác nữa thì cũng lại nghe ghé nữa, và 
ôm sau tới trường, trả ca ba bài cho ông đỏ. Họ học gấp 
như vậy từ hỏi 11, 12 tuổi và có những người học gấp ba 
người khác mà vẫn có dư thì giờ đọc thêm những sách 
thuốc, sách địa lý (phong thủy) và các ngoại thư. 

Ngày nay ta không theo lối “enseignement surmesure” 
đó được vì số học sinh quá đông mà số thảy giáo thì quá 
ít - tại tất cả những nước tân tiến, ngân qui dùng cho giáo 
đục luôn luôn thiếu thốn - Và cũng vì trường đạy rất nhiêu 
môn, chứ không phải chỉ vài ba môn như hồi xưa. Cho 
nên ta phải dùng cách “dạy từng loạt”, đôn vào một lớp 
tất cả các trẻ sức học gân bằng nhau, tuổi xuýt xoát nhau, 
chẳng cần phân biệt ứrìn#: độ thông ?ình của mỗi trẻ, cứ 
ra chung cho chúng một số bài để học, một số bài để 
làm. Trong một lớp như vậy, tất nhiên có một số ít trẻ rất 
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thông minh, một số khác, cũng ít, rất đân độn, còn đa số 
thì trung bình và ông giáo phải theo trình độ của đa số 
mà đạy. Kết quả là khoảng nửa lớp được lợi, còn những 
trẻ thông mình hay đân độn đều bị hy sinh. Trẻ đần độn 
theo không nổi, đâm chán, bị mắng oan, cuối năm có thể 
bị đuổi; mà trẻ thông minh thấy không phải gắng sức, 
cũng đâm chán nữa không tận dụng được khả năng mà lại 
mất thì giờ vô ích. 

Hậu quả đó kéo theo hậu quả này : thái độ của cha 
mẹ đối với con em nhiều khi hóa ra vô lý. Vì trường học 
đã định một tuổi trung bình cho mỗi lớp ở mỗi cấp, cho 
nên những cha mẹ có con đân độn thì cố thúc chúng bằng 
đủ cách - rày máng, đánh đập, bắt học ra rả suốt ngày, 
không cho nghỉ... - để chúng theo kịp bạn; có khi còn vận 
động với ông giáo, ông hiệu trưởng để đẩy đại chúng lên 
lớp trên; còn những cha mẹ có con thông mỉnh thì lại 
không bát chúng gắng sức : “Chúng còn nhỏ, cho chúng 
chơi - miễn mỗi năm lên một lớp là được rôi, gấp gì ?” 

Phải, không có gì gấp cả, mà biết cách chơi thì cũng 
là học. Nhưng tại sao trẻ có thể học được mười mà lại chỉ 
đạy có năm ? Tại sao ta lại không cho chúng cơ hội tập 
gắng sức ngay từ hỏi nhỏ, cơ hội phát triển tất cả khả 
năng của chúng ? Đa đành, sớm muộn gì những trẻ đó 
cũng sẽ thành tài ; nhưng bạn thử nhớ lại hồi còn đi học, 
thây giáo giảng qua một lân, bạn đã hiểu rồi mà không 
được học thêm cứ phải ngồi yên lặng nghe thầy giảng đi 
giảng lại năm sáu lần nữa cho những bạn khác, thì bạn sẽ 
hiểu nỗi bực mình, chán nản của hạng trẻ có thể tiến 
nhanh mà luôn luôn cứ bị kìm lại, tuy ngồi trong lớp suốt 
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giờ mà chỉ được học có mươi, mười lăm phút. 


Ông N. L. Munn trong cuốn ?zzifé de Psychologie 
(Payot) bảo những trẻ bị kìm ham như vậy có thể sinh ra 
phẫn uất, bướng bỉnh mà thành thiếu nhi phạm pháp. 
Alexandre Arnoux trong cuốn Aigøzizes kể lại đời một 
thiếu niên Pháp có kỳ tài về toán học, tên là Evariste 
Galois. Chàng bị thây ghét chỉ vì chàng giỏi hơn thây. 
“Trong một kỳ thi vào trường Cao đảng Bách nghệ (Ecole 
Polytechnique), các giám khảo ghen tài của chàng, “truy” 
chàng một cách vô liêm sỉ. Năm 21 tuổi (1832), chàng 
chết, có người ngờ rằng bị ám sát. Sau người ta đọc kỹ lại 
những luận án chàng gửi cho viện Khoa học, mới chịu 
nhận rằng thiên tài của chàng đáng kính và người đồng 
thời với chàng đa không hiểu nổi chàng. 

Trẻ học được tới đâu, ta cứ đạy tới đó, như vậy chỉ có 
lợi cho chúng, cho gia đình, quốc gia, chứ chẳng có hại gì 
cả. John Stuart Mill ba tuổi đa bát đầu học tiếng Hi-lạp - 
xin độc giả nhớ ông là người Anh -, bảy tuổi đọc Platon, 
tám tuổi học tiếng Latinh và Đại số học, mười hai tuổi 
học triết lý. 

Charles Dickens bảy tuổi đọc Døn Qwichoffe, Robinso 
€rsoe và viết một bì kịch. 

Goethe tám tuổi dự bị thi vào đại học, mười tuổi đã 
viết nhiều thiên cảo luận, mười sáu tuổi đã biết năm ngoại 
ngữ. 

Những vị đó mà sinh vào thời này ở nước ta thì mười 
tuổi vẫn chưa được thi tiểu học, làm sao có thể sớm thành 
thiên tài được ? Mà tại sao nước ta lại không có những 
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thiếu nhi anh tuấn dù không sánh được với Stuart MiII 
hay Goethe? thì cũng có thể mười lãm, mười sáu tuổi 
vào những trường Đại học Sorbonne, Oxford hay Harvard? 


Tôi rất ghét chính sách nhỏi trẻ, nhưng cũng ghét 
chính sách kìm trẻ. Phải để cho chúng phát triển đúng 
với khả năng của chúng. 

Các quốc gia lúc này phải lo quá nhiều vẻ chính trị, 
quân sự, nên chưa có nước nào quan tâm đến vấn đề giáo 
dục ; nhưng tôi tin rằng thế nào người ta cũng sẽ áp dụng 
phương pháp đo tình thân của mỗi trẻ rồi sắp làm nhiêu 
hạng, ít nhất là ba hạng : rất thông minh, thông mình 
trung bình, đân độn, rồi mở những lớp, những trường, lập 
những chương trình riêng cho mỗi hạng đó và đặc biệt 
chú ý tới hạng rất thông minh. Hiện nay ở các nước tân 
tiến mới có một số trường chuyên đạy những trẻ đâần 
độn, và một số ít lớp riêng - phân đông ở những trường tư 
- để thí nghiệm những lối dạy hạng trẻ anh tuấn.® 
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Các bậc cha mẹ và thây học rất dễ nhận được trẻ 
thông minh hay không. Ơ Mi, trên 20% trẻ thông minh 
đa biết đọc trước khi đây 5 tuổi, 6% trước khi đây 4 tuổi và 
1,6% trước khi đầy 3 tuổi. Ta nên nhớ rằng họ học đọc 
tiếng Mi khó hơn là ta học đọc tiếng Việt; vậy ở nước ta 
có thể có một số trẻ em Việt đủ 36 tháng đa đọc được 
tiếng Việt, và tôi đa thấy hai trẻ như vậy. Điều đáng để ý 


(1) Những hạng kỳ tài đó không phải thời nào cũng xuất hiện. 
(2) Ở nước ta thì ngay những trường cho trẻ em dân độn cung chưa có. 
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là đa số những trẻ đó chỉ học chơi thôi, chứ không thật 
sự học một cách có hệ thống. Cha mẹ chúng lúc nào vui 
hay rảnh, chỉ bảo cho chúng một chút, chẳng thành bài 
vở gì cả, vậy mà ít lâu sau chúng cũng biết đọc. 

Khi vào trường, chúng làm bài, học bài rất dễ dàng, 
trẻ khác học mất bốn năm thì chúng chỉ học độ ba năm; 
có trẻ trình độ hiểu biết cao hơn lớp chúng đương theo 
tới hai, ba năm, nghĩa là có thể cho chúng nhảy tới hai, 
ba lớp. 

Chúng hiểu mau, nhớ mau, biết nhiều, có một số 
dụng ngữ phong phú, và rất tò mò, chỉ thích mở những 
bộ bách khoa tự điển ra coi. Chúng làm bài chỉ nháy mắt 
là xong, còn thì giờ thì đọc sách, tự lựa lấy sách mà đọc, 
cha mẹ không cân khuyến khích, chỉ dẫn. 

Chúng thường giỏi về các môn trừu tượng và sinh 
ngữ, lý luận về toán, khoa học, văn chương... Về chính tả, 
sử ký, công đân giáo dục, chúng không hơn những trẻ 
khác bao nhiêu ; về thủ công như nấu bếp, may vá, đóng 
đỏ, nặn, ve... chúng chỉ bằng các trẻ khác thôi. 

Khi chúng đã biết đọc, biết viết, biết làm bốn phép 
toán rồi thì sự hiểu biết của chúng tăng lên rất mau, chẳng 
cân thâày phải tốn công đạy bảo. 

Chúng thích nhất những giờ văn học, những lúc biện 
luận, môn cổ sử và kịch. Chúng ước ao sau này được làm 
những nghẻ tự do, thành nghệ sĩ. 

Khi chơi, chúng thích họp bạn với những đứa lớn tuổi 
hơn, tránh những trò chơi mạnh bạo như đá banh, chơi 
bóng rổ, mà ưa những trò như đánh cờ, giải những câu 
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đố. Tình bằng hữu, tình đoàn kết của chúng cũng đậm đà 
như những trẻ khác, mặc dâu những trẻ này thường cho 
chúng là “làm sao ấy, không giống phần đông”. 

Chúng đọc sách rất nhiều. Có những trẻ từ 6 đến 13 
tuổi mỗi tuân đọc sách tới hai chục giờ, hoặc hơn nữa. 
(Chúng rất thích những truyện mạo hiểm, những truyện 
bí mật, tiểu sử đanh nhân, du ký...). Vì vậy người ta thường 
hiểu lâm chúng, cho rằng chúng ưa sự cô độc. Không 
phải đâu. Nếu có bạn chơi hoặc có trò vui thì chúng cũng 
bỏ sách mà chơi với bạn như các trẻ bình thường khác. 


Những nhận xét trên giúp ta đoán được một đứa trẻ 
nào đó thông mình hay không ngay từ khi nó mới vào lớp 
mẫu giáo, mà mười lần thì có tới tám, chín lần đoán đúng. 
Tuy nhiên, thông minh cũng có nhiều hạng : hạng trên 
mức trung một chút, hạng rất thông minh, hạng tuyệt 
thông minh, gần như thiên tài. Những trẻ trong ba hạng 
đó khác nhau rất xa về trình độ tinh thần, không nên cho 
học chung với nhau ; mà muốn biết được một cách gân 
đúng trình độ tỉnh thần của mỗi trẻ thì phải áp dụng những 
phương pháp có tính cách khoa học hơn, tức những 
phương pháp trắc nghiệm mà tôi đã giới thiệu ở năm 
chương trên. Chỉ những phương pháp đó mới cho ta biết 
được số thương trí năng của trẻ. 
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Năm 1921, giáo sư Terman và một nhóm tâm lý gia 
bát đâu dò xét các trẻ thông mình. Họ nghiên cứu trên 
một ngàn trẻ mà số thương trí năng từ 120 tới 200, theo 
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đối chúng luôn trong 20, 30 năm, thỉnh thoảng điều tra 
hoặc trắc nghiệm lại xem sự phát triển vẻ tỉnh thân của 
chúng ra sao. Năm 1947 họ in một bản báo cáo cho biết 
rằng hâu hết những thanh niên đó lớn lên vần giữ mức 
thông mình hồi nhỏ. 

Tới hôi 30 tuổi họ vẫn còn được vào số 2% thông mình 
nhất trong xứ. Khoảng 70% đậu bằng cấp trung học. Một 
người nổi đanh trong thế chiến vừa rôi; một người khác 
làm giám đốc một phòng thí nghiệm về nguyên tử năng; 
một người thứ ba cũng làm giám đốc một phòng nghiên 
cứu về sinh lý. 

Năm 1944, 45% những người thông mình đó kiếm 
được trên 5.000 Mĩ kim mỗi năm, 13% kiếm được trên 
10.000 Mi kim (trung bình ở Mi, thời đó, cứ 100 người 
chỉ có 7 người kiếm được trên 5.000 Mĩ kim mỗi năm). 


Nhóm người thông minh đó trứ tác cũng nhiêu : thơ, 
kịch, tiểu thuyết, khảo cứu,... Một vị giáo sư Y khoa nọ 
chưa đây 35 tuổi mà đã đăng bài vẻ y học. Một người 
khác viết được 7 tiểu thuyết. Trong số phụ nữ, có nhiều 
bà nổi đanh : một bà soạn kịch, một bà soạn nhạc. 

Cũng có một số ít hôi nhỏ thông minh, sau thất bại 
chẳng hạn đậu bằng trung học rồi đâm chán học, không 
chịu lên đại học; hoặc muốn học nữa mà không có phương 
tiện, đâm ra nản chí, sa đọa. Có một cô cố tình thi rớt để 
qua một ngành khác mà cô thích hơn nhưng rôi không 
thành công. 

Ngay từ hỏi đi học, có một số trẻ số thương trí năng 
rất cao mà học lại kém. Hai ông Terman và Oden đã 
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nghiên cứu trường hợp bảy chục em như vậy, số thương 
trí năng từ 135 đến 179 và tìm ra được những nguyên 
nhân này : 

a) Học ở lớp dưới chúng thấy chẳng cân gắng sức mà 
cũng hơn bạn, lên lớp trên chúng tưởng cũng chẳng cần 
gắng sức, thành thử cứ thụt lùi đân dân. 

b) Một vài trẻ vì tuổi nhỏ, sức yếu, thua kém các bạn 
trong những môn thể dục, những hoạt động của trường 
ngoài giờ học, cương quyết theo kịp bạn về phương điện 
đó mà bỏ bê việc học. 

€) Có trẻ sợ bạn chế là “học gạo”, là hạng chỉ giỏi chữ 
nghĩa văn chương mà ủ lì về việc đời, cho nên làm bộ ngu 
đân, làm bài qua loa cho xong, không muốn có điểm cao. 

đ) Một số khác gặp những ông thây không biết 
khuyến khích học trò phát biểu ý kiến, đưa sáng kiến, 
đâm ra oán ghét ông thầy rôi ghét luôn sự học. 

đ@) Một số nữa không được nhảy lớp, cứ phải học 
chung với những trẻ tuổi tuy hơn mà tỉnh thân thì kém 
xa, cũng đâm ra chán học. 


©) Lại có trẻ không được hướng dẫn theo sở trường 
của mình mà không thích học. 

ø) Dáng thương nhất là những trẻ rất thông minh 
nhưng vẻ nhà phải giúp cha mẹ làm đủ mọi việc, có khi 
phải kiếm tiền cho gia đình nữa, mà không có thì giờ 
học. 

h) Sau cùng cũng có một số đáng trách : không ham 
học mà chỉ mê chơi. 


21 


'lps:/eulun heploerg 


Tìm hiểu con chúng ta 


“Ta cân biết những nguyên nhân đó mà tìm hiểu trẻ, 
hướng dẫn, giúp đỡ trẻ thì chúng mới mau tấn tới. 

Một điều đáng nường là bọn người thông mình mà ông 
Terman theo dõi chẳng những trí tuệ hơn hẳn hạng người 
trung bình mà sức khỏe, tư cách, cá tỉnh, đời sống trong gia 
đình cũng cao hơn nhưững người bỉa. Vậy không phải là cứ 
thông minh thì ốm yếu mà cứ đa tài thì đa khổ. 

Ngược lại, những trẻ đản độn, lớn lên cũng vẫn chậm 
chạp, khờ khao, kém những trẻ trung bình, và có tốn 
công dạy đỗ chúng bao nhiêu thì kết quả cũng không 
được bao. Mà chúng đân độn một phần do di truyền, một 
phân do hoàn cảnh ở chung quanh khi chúng ra đời. 

Một số trẻ em số thương trí năng không cao mà cũng 
có thiên tư về một ngành riêng nào đó, như ngành máy 
móc, hội họa, âm nhạc; nhưng lấy phân đông mà xét thì 
trẻ số thương trí năng khá cao thì đễ có thiên tư; và hiện 
nay người ta ít để ý tới những thiên tư của chúng mà 
hướng dẫn chúng lựa đúng nghề, thành thử bỏ phí rất 
nhiều tài năng. 

Ông Terman còn nhận thấy rằng số £ơng trí năng 
thay đổi rất í. Chẳng hạn một trẻ hồi 6 tuổi, số thương đó 
là 120 thì lên 7 tuổi, 8 tuổi nếu được học đều đều, số 
thương cũng vẫn vào khoảng 120. Trung bình thì sau 5 
hay 6 năm, số thương đó chỉ lên hay xuống khoảng 5 
điểm thôi, nghĩa là em nhỏ thí dụ trên khi 11, 12 tuổi, số 
thương trí năng có thể ở trong cái khoảng từ 115 đến 
125, chứ không xuống dưới 115 mà cũng không lên trên 
125. 
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Đó là xét chung. Có vài trường hợp mà số thương trí 
năng thay đổi một cách bất ngờ. 


Chẳng hạn một em nhỏ hỏi 5 tuổi rưỡi, số thương trí 
năng được 123. Hai năm sau, số thương đó lên 126, rồi 
những năm sau tiếp tục thay đổi như vậy : 133, 150, 143, 
147, 151. Sự học của em cũng lên xuống như vậy. 


Một em khác hỏi 6 tuổi, số thương trí năng là 94. 
Một năm sau, số thương đó lên tới 100, rôi hai, ba năm 
sau nữa xuống đêu đều : 89, 80, 74. Sự học của em cũng 
xuống theo mức đó. 


Mà sức khoẻ cùng hoàn cảnh gia đình của hai em 
không thay đổi gì cả trong thời gian ấy. Người ta vẫn chưa 
hiểu nguyên nhân ở đâu. 


Thường thường hề sức khoẻ kém thì số thương trí 
năng xuống. Nhất là nếu giáp trạng tuyến (glande 
thyroide) mà suy thì số thương trí năng xuống một cách 
TÔ TỆI. 


Đa số trẻ em thông minh mới sinh ra đã nặng cân 
hơn những trẻ trung bình. Rồi lớn lên, ngực chúng nở 
hơn, vai rộng hơn, bắp thịt cứng hơn. Cha mẹ chúng 
thường khoẻ mạnh, chúng thường thường bú sữa mẹ. 
Chúng biết đi, biết nói sớm hơn, ngủ nhiều hơn những 
trẻ khác. 

Hoàn cảnh ở chung quanh cũng có ảnh hưởng rất lớn. 
Chẳng hạn một em ở thành thị, số thương trí năng vào 
hạng trung bình, nếu cho về ở một nơi rừng rú, không 
được học hành thì chỉ vài năm là số thương sút hẳn. Một 
phân cũng do lẽ khi lập trắc nghiệm, các nhà tâm lý chỉ 
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đò xét những trẻ ở thành thị, nên những trắc nghiệm đó 
không hợp với những trẻ ở miền rừng núi. 

Người ta lại nhận thấy rằng ở tại Mĩ, những trẻ em 
“Trung Hoa và Nhật Bản có số thương trí năng trung bình 
là 100; còn những trẻ em đa đen thì số thương đó thấp 
hơn : từ 80 đến 90; nhưng có một em gái cực kỳ thông 
minh : số thương trí năng tới 200. Em sinh trong một gia 
đình phong lưu, cha làm kỹ sư, mẹ làm giáo viên mà em 
được học chung với những trẻ đa trắng. Vậy số thương trí 
năng của trẻ đa đen sở đi thấp, một phân lớn tại hoàn 
cảnh của chúng. 


Terman đã nghiên cứu nhiều trẻ em nòi giống khác 
nhau. Ông nhận thấy rằng giống Do thái có nhiều trẻ 
thông minh nhất, rồi tới các giống Anh, Đức; sau mới tới 
các giống Pháp, Ÿ... nhưng trình độ thông minh hình như 
đo hoàn cảnh xã hội nhiều hơn là đo di truyền của nòi 
giống. Vậy người ta chưa thể quả quyết rằng dân tộc này 
thông mình hơn dân tộc khác. 

Người ta chỉ biết rằng cha mẹ mà làm nghẻ tự đo thì 
thường sinh ra con thông minh (ở Mi øøw một phẩm ba 
những trẻ thông minh có cha mẹ làm nghề tự do, mà số 
người làm nghẻ tự do chỉ bằng z„ôf phẩm ba zmwơi đân số 
toàn quốc); cha mẹ mà chịu đọc sách, có một tủ sách 
trong nhà thì con cũng dễ thông mình. 


4 


Bạn có thể hỏi tôi : “Số thương trí năng có thực cho 
ta biết trình độ thông minh của một người không?” 
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Trước hết ý niệm thông minh là một ý niệm tương 
đối. Ta có thể nhận xét hai người rồi bảo người này thông 
minh hơn người kia chứ không định nghĩa được một cách 
tuyệt đối thế nào là thông mình. 

Sự thông minh gồm rất nhiều khả năng : mau nhớ, 
nhớ dai, mau hiểu, biết so sánh, biết lý luận, biết phán 
đoán, biết phân tích, biết tổng hợp, biết nhận xét, tỉnh 
mắt, khéo tay... mà trong những khả năng đó, khả năng 
nào quan trọng nhất thì chưa ai định được. Huống hô 
những trác nghiệm tôi đa giới thiệu ở những chương trên 
lại rất giản lược : chỉ cho biết trẻ có hiểu được một số 
đụng ngữ nào không, biết đếm tới số mấy, biết phân biệt 
nặng nhẹ, dài ngắn, đẹp xấu, nhớ được ba bốn công việc 
hay không..., như vậy thiếu sót quá. 

Tuy nhiên những phương pháp trắc nghiệm đó đã có 
hiệu quả, vì dùng nó, người ta có thể sắp hạng được những 
trẻ mà trí năng gần ngang nhau, rôi có thể căn cứ vào tuổi 
tinh thân - chứ không phải vào tuổi thực - đề dạy đỗ chúng 
cho hợp với khả năng của chúng, nhờ đó mà những trẻ số 
thương trí năng cao hơn mức trung bình có thể tiến mau 
hơn mà những trẻ đản độn đỡ nản chí, thất vọng. 

Vậy thì phương pháp trác nghiệm dù kỹ thuật chưa 
hoàn hảo, cơ sở chưa thật vững, cũng đã là có ích. 

Người ta đã nhận thấy rằng những trẻ thông minh 
mà học một ông thầy tâm thường, chẳng những không 
tiến mà còn lùi. Một em nhỏ số thương trí năng là 200, 
mà thầy giáo của em rầy em hoài là tôi, là học đở. Tại ông 
ta không hiểu em, cũng có thể là ông ta ghen với em rồi 
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ghét em, không chịu được rằng học trò của mình lại thông 
mình hơn mình; mà khi thây ghét trò thì trò cũng ghét 
thây, đâm ra bướng bỉnh, hỗn láo mà sự học không thể 
tấn tới được. Vì vậy ta thường thấy những trẻ học với ông 
thây này thì xuất sắc, học với ông thầy khác thì lại thụt 
lài. 

Bà Leta Hollingworth, một nhà tâm lý trứ đanh, đa 
nói : “Những ông thầy tâm thường không thể đạy những 
trẻ rất thông minh được. Có biết bao trẻ em số thương trí 
năng là 170 mà thầy học của chúng lại chỉ có một số 
thương trí năng là 120. Chúng hiểu mau hơn thầy giáo và 
bị thây ghét.” Chính bà đã mở riêng một lớp cho những 
trẻ sáu tuổi cực thông mình và đạy chúng theo một lối 
riêng trong bốn năm ; kết quả là nhiều trẻ dưới mười tuổi 
đa tập tìm tài liệu viết tiểu sử đanh nhân, tập viết văn và 
học hai sinh ngữ. 

Bà tin rằng hạng trẻ đó mà biết đào tạo chúng thì sau 
này có thể thành những ân nhân của loài người ; trái lại, 
không biết đào tạo, cứ kìm ham chúng lại thì sẽ thành 
một bọn bất mãn, chua chát, gắt gỏng, có hại lớn cho xã 
hội. “Hầu hết chúng đêu rất hoạt động, có nhiều sáng 
kiến. Bát chúng học chung với những trẻ khác thì chúng 
chán nản, bực mình lắm.” 

Vậy các nhà giáo dục phải đặc biệt chú ý tới hạng trẻ 
đó, nhất là khi khoa tâm lý học ngày nay cho ta biết rằng 
trí thông minh chỉ phát triển trong một thời gian nào 
thôi, quá thời gian đó nó không tăng tiến nữa, nếu bỏ qua 
thời gian đó thì chẳng những hại cho trẻ mà còn hại lớn 
cho xã hội. 
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“Theo ông N. L. Munn trong cuốn 77zié de Psychologie 
tôi đa đần thì tuổi tỉnh thần của con người không tăng 
hoài như tuổi thực. Khi tuổi thực của trẻ là 10 tuổi hoặc 
13 tuổi thì tuổi tình thân vẫn còn tăng nhưng đã chậm lại 
rôi, không kịp tuổi thực nữa. Từ 15 tuổi thực trở đi, tuổi 
tỉnh thần lài lại mỗi ngày một xa. Những người thông 
mỉnh trung bình, nghĩa là số thương trí năng từ 90 đến 
110, thì tuổi tỉnh thân tới cái mức cao nhất vào hỏi 15 
tuổi thực, rôi thì ngừng; những người thông mình hơn, số 
thương trí năng tử 110 đến 120, thì tuổi tỉnh thân còn 
tiến được đến 18 tuổi; còn những người kém thông minh 
thì tới 14 tuổi thực, tuổi tinh thân đa hết tăng rồi. Khi đã 
tới cái mức cao nhất thì tuổi tinh thản ngừng lại trong 
một thời gian từ 10 đến 20 năm, sau đó nó lần làn thụt 
xuống. 

Do nhận xét đó ta rút được qui tác này : tới một tuổi 
nào đó (dù là 14, 15 tuổi mà trẻ học không còn tấn tới 
nữa, đứng ỳ một chỗ thì nên cho học nghệ ngay đi, càng 
thúc nó học chữ thì nó càng chán nản, bất man, nếu nó 
tủi với bạn mà cứ đòi học nữa thì phải thân mật khuyên 
bảo nó rằng sức người có hạn mà nghề nào cũng vẻ vang 
cả. 

Các nhà bác học đã thí nghiệm và nhận thấy rằng 
trung bình từ 10 đến 20 tuổi, người ta làm những trắc 
nghiệm về tình thân có nhiều kết quả nhất, rồi càng lớn 
tuổi, kiến tlưức của người ta tăng lên, nhưng tình thân không 
dễ thích ứng với những cái mới như hồi trẻ cho nên phải 
gắng sức nhiều mới học thêm được những điều mới, như 
vậy là tuổi tỉnh thản đa thụt lùi. 
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Hiểu như vậy, ta nên cho trẻ đủ những hoàn cảnh 
thuận tiện đề chúng có thể phát triển đến cực độ những 
khả năng tình thần trong các tuổi thiếu nhỉ và thanh xuân, 
sớm chừng nào hay chừng nấy. Ông Henri Piéron khuyên 
phải tìm những trẻ anh tuấn ngay từ bực tiểu học để tới 
khi chúng mới lên trung học, tiếp tục phát triển những 
thiên tư của chúng. 

Cổ nhân đã hiểu sự quan trọng của vấn đề đó. Platon 
trong bộ 1ø Répwbliqwe (Quyền ]) đề nghị lựa những trẻ 
thông minh trong mọi giới, nhất là trong giai cấp nghèo 
như nông dân, thợ thuyền rôi đào tạo chúng thành những 
phán quan, những chiến sĩ. 

Thế kỷ XVI, Suleiman phái người đi khắp trong xứ 
tìm những trẻ thông mình nhất và khoẻ mạnh để huấn 
luyện cho thành nghệ sĩ và các nhà bác học. 


Ở phương đông chúng ta, có lẽ Nhét là quốc gia đâu 
tiên chú ý tới việc chọn lựa những trẻ thông minh. Năm 
1905, sau khi thắng Nga, Nhật lập một ủy ban nghiên 
cứu những cách để nhận ra những trẻ có thiên tư. Họ đón 
một người Đức tên là Otswald qua làm cố vấn. Ông này 
nhận xét những học sinh của mình và phân tích tiểu sử 
các nhà bác học rồi lập ra thuyết này là trong bọn trẻ 
thông minh nên phân biệt hai hạng : hạng cổ điển và 
hạng lãng mạn. Hạng cổ điển chậm chạp, tình hoa phát 
trễ, có tính thận trọng, nghiên cứu kỹ lương công việc và 
thích tìm tòi một mình. Hạng /Z%g zø¿z nhanh nhẹn hơn, 
tỉnh hoa phát sớm, có nhiều ý lạ nhưng không kiên nhẫn, 
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không đào sâu vấn đẻ, hay nhảy từ vấn đẻ này qua vấn đê 
khác một cách đễ dàng, và rất thích bàn bạc, góp ý kiến 
với bạn bè, ít làm việc một mình. Chính phủ Nhật nghe 
lời ông, tìm cả hai hạng trẻ đó, đem về huấn luyện một 
cách đặc biệt. 


Khi nghiên cứu tiểu sử các đanh nhân, Otswald chú 
trọng tới đời của đanh nhân và đời thân phụ họ thôi. Lemke 
không chấp nhận ý kiến đó, cho rằng phải xét cả bz hế hệ 
: ông, chư và con. Thường thường đời ông là một nông 
đân, tới đời cha là một giáo viên hay một mục sư và đời 
con thì tiến lên bực nữa, có bằng cấp đại học. Lemke nghĩ 
rằng trẻ có khoẻ mạnh thì mới thông mình, cho nên đời 
ông nội phải là một nông dân. Sự thông minh lại cần xuất 
hiện một cách tiệm tiến (đời ông tâm thường, đời cha 
thông mình hơn một chút, đời con thông minh hơn nữa), 
chứ nếu xuất hiện một cách đột ngột (chẳng hạn cha làm 
lao công mà con làm văn sỉ) thì chưa chắc là một điều 
hay, có thể là một bệnh tật. 

Ở Mi người ta nghiên cứu vấn đẻ còn sớm hơn nữa. 
Năm 1862 Willam T. Harris, hiệu trưởng ở Saint Louis 
đã cho những trẻ thông minh nửa năm được lên một 
lớp, rồi ba tháng lên một lớp. Không rõ chương trình 
những lớp đó có khác chương trình các lớp của các trẻ 
khác không. 

Năm 1891, tại châu thành Cambridge, người ta lập 
hai ngành học song song với nhau : một cho trẻ thông 
minh, một cho trẻ bình thường. Chương trình như nhau, 
trẻ thông minh chỉ học trong 6 năm, trẻ bình thường 
phải học trong 8 năm. 
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Năm 1898, châu thành Sanfa Barbara thí nghiệm một 
cách khác, lập ra ba ngành, thời gian học như nhau nhưng 
chương trình khác nhau xa : sơ lược cho những trẻ đản 
độn, trung bình cho những trẻ tâm thường và khá nặng 
cho những trẻ thông minh. 


Năm 1901 châu thành Worcester cho những trẻ thông 
minh ở cấp tiểu học được học thêm sinh ngữ và đại số 
học để lên trung học các em rút thời gian học tập đi được. 

Tiếp theo là nhiều cuộc thí nghiệm ở Boston, Chỉ- 
cago, Destroit, Los Angeles, New York...®, nơi thì giữ 
chung một chương trình nhưng thu ngắn thời gian học 
tập cho những trẻ thông mình, nơi thì vẫn giữ chung một 
thời gian học tập mà lập một chương trình riêng, nặng 
hơn cho những trẻ thông minh. Ngày nay hình như người 
Mi có khuynh hướng dung hòa cả hai chủ trương đó, nghĩa 
là cũng rút ngắn thời gian học tập nhưng rút vừa vừa thôi 
mà đông thời sửa đổi chương trình cho phong phú thêm. 

Ở Âu Châu, chỉ có nước Đức là chú ý tới những trẻ 
em thông minh hơn cả. Năm 1905, một giáo viên tên là 
Petford viết một cuốn sách đòi chính phủ phải lập những 
trường riêng cho trẻ thông minh : ông đoán 10 đứa thì có 
1 đứa thông minh. Chủ trương của ông là phải bắt những 
trẻ đó học nhiều hơn những trẻ khác. Năm 1909, ở 
Mannheim, những trẻ thông minh ban tiểu học được học 
một sinh ngữ. Tỉnh Strasbourg năm 1907 còn thuộc Đức, 
tặng cho những gia đình nào có trẻ thông minh một phụ 


(1) Ta nên nhớ rằng ở Mĩ mỗi tiểu bang có một chương trình giáo 
đục riêng. 
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cấp hằng năm là 150 Đức kim để học đủ chỉ tiêu mà khỏi 
bắt con em kiếm thêm tiền giúp nhà, nhờ vậy mà trẻ mới 
tiếp tục học được. 

Tới thời Đức Quốc Xa, những trẻ thông mình và khoẻ 
mạnh được chính phủ đặc biệt săn sóc. Trong cuốn Äei 
Kamgƒ, Hitler nhấn mạnh vào điểm này : giới cân lao có 
nhiều nghị lực và sinh lực hơn giới trí thức ; vậy phải tìm 
những trẻ thông mình trong giới đó mà luyện cho chúng 
một bộ óc sáng suốt, một tinh thản mạnh me, những bắp 
thịt cứng rắn để chúng phụng sự tổ quốc, truyền một nòi 
giống tốt cho những thế hệ sau. Và trước hết thanh niên 
phải là những người lính đũng cảm; trí thức tuy cân nhưng 
đứng hạng ba, sau sức khoẻ và chí khí. Tất nhiên người ta 
nhôi nắn cho họ tận trung với đảng. 


Người ta lập ra những kỳ thi để lựa những trẻ thông 
mình cho vào những trường riêng như trường trung học 
Nationalpolitische Erzichungsanstalten (gọi tát là trường 
Napola), đào tạo thành những thanh niên can đảm, cương 
quyết, hoạt động, sau này tuyên truyền cho đảng. Năm 
1933 mới có 3 trường như vậy, tám năm sau, đã có tới 31 
trường. 


Ngoài ra còn những trường Adolf Hitler - Schulen đào 
tạo những viên chỉ huy chính trị cho đảng. Học sinh theo 
một chương trình riêng, dùng những sách riêng, sống 
một đời khác khổ như binh lính. 

Cao hơn nữa là những trường Ordensburgen dạy vẻ 
chính trị, ngoại giao, cách chỉ huy... Phải lập công cho 
đảng rồi mới được vào học. Tuổi trung bình là 25. 
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Cao hơn hết là trường Cao học của Đảng đào tạo những 
viên chỉ huy cho đảng. 

Đề lựa những trẻ thông minh, họ cũng dùng những 
trắc nghiệm tình thân : trắc nghiệm vẻ tập trung tư tưởng 
về ký tính, về sức phán đoán, sức tưởng tượng... 


Ở các nước khác như Bi, Pháp, sự tuyển lựa và đạo 
tạo những trẻ thông minh chưa có gì đặc biệt; hình như ở 
hai xứ đó mới chỉ có những lời thỉnh cầu, những chương 
trình còn đương nghiên cứu, chứ chưa thực hiện được gì 
cả : ở trung học, những trẻ thông minh vẫn học chung với 
những trẻ khác; một số trò giỏi có thể được học bổng, và 
muốn tuyển sinh viên vào các “trường quốc gia”, những 
“trường lớn”, người ta vần lập những kỳ thi tuyển như ở 
nước ta, chứ không có gì la. 


6 


Tài liệu tôi dùng để viết chương này đêu rút trong 
cuốn Ƒ£s enfwfs infellectellemenf dowés của R. de Craecker 
do nhà Presses Universitaires de France xuất bản năm 
1951 và cuốn 7?øié de Psyehologie của Norman L. Munn, 
bản tiếng Pháp của nhà Payot in năm 1956. Tôi không 
biết bản tiếnt Anh của cuốn 772i de Psychologie viết từ 
hôi nào, chác là ít nhất cũng vài ba năm trước khi có bản 
tiếng Pháp. Vậy những tài liệu của chúng tôi không được 
mới lắm; mà khoa tâm lý học thời này phát triển rất mau, 
có thể rằng trong 10 năm nay đa có nhiều sự tiến bộ mà 
chúng tôi không được biết. 


Nhưng cứ theo hai tác giả chúng tôi đã dần ở trên thì 
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ngày nay chỉ có ở Mi và Đức là sự đào tạo các em thông 
mình được lưu ý hơn cả, và ở cả hai xứ đó, người ta có 
khuynh hướng dung hòa hai lối đạy : cho học sớm, rút 
thời gian và tăng chương trình như tôi đã nói. 

Cho trẻ em học sớm, không có hại gì cả, nếu trẻ đủ 
thông minh. Năm 1918, ông Terman đã nhận thấy trường 
hợp một em nhỏ rất thông minh mới đây hai tuổi đã được 
cha mẹ đạy cho tập đọc, dạy một cách tích cực chứ không 
phải dạy qua loa. Sau này đứa nhỏ đó lớn lên óc vẫn minh 
mẫn, không mụ đi chút nào cả, số thương trí năng vẫn giữ 
hoài mức 150. 

Cũng có trẻ bát học nhiều thì mụ ngừơi đi, ốm yếu 
đi, nhưng như vậy là cha mẹ không lượng sức của chúng, 
bắt chúng học quá sức. Những trẻ đó không phải là thực 
thông minh mà chỉ là bị nhỏi quá thôi. 

Vậy điều thứ nhất ta nên nhớ : nếw trẻ đủ sức học thì cứ: 
cho học sớm, miễn đừng nhôi quá thì thôi. Bắt chúng gắng 
sức, nhưng khi nào chúng thấy mệt, chán, học không vào 
nữa thì phải cho chúng nghỉ liền. 

Các tâm lý gia còn nhận thấy rằng : cho Øẻ học mà 
đừng quá sức, cũng chẳng có hại gì hết. Trẻ hiểu mau, nhớ 
mau, sáu tháng có thể hết chương trình một năm thì kìm 
nó lại làm gì cho mất thì giờ của nó và của mình ? Nhưng 
nhiều người ngại rằng như vậy những trẻ đó bị các bạn bè 
kém thông mình ganh tị rôi ghét, tẩy chay không chơi 
với, rồi chính những trẻ thông minh thấy bị hất hủi, lại 
vùi đầu vào việc học, vào cái “tháp ngà” của chúng để tìm 
một sự an toàn về tâm lý, chán tất cả những hoạt động có 
tính cách xã hội, thành thử chúng không được phát triển 
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một cách điều hòa về mọi mặt, lớn lên dù có học thức cao 
cũng không ích lợi gì mấy cho xã hội. 

Ông Terman nghiên cứu những trẻ thông mỉnh trong 
nhóm California, bảo rằng sự e ngại đó quá đáng; chỉ lúc 
đầu là hai hạng trẻ thông mình và tâm thường thấy cách 
biệt nhau, rồi sau chúng quen đi. Vả lại, cái hại còn lớn 
hơn nếu người ta bắt chúng học chung với nhau vì một số 
trẻ thông minh sẽ đâm ra chán học, ghét ông thầy, thiếu 
kỷ luật. 

Ngày nay người ta nhận rằng nên cho những trẻ đó 
học gấp, nhưng gấp vừa thôi, mà đồng thời lập øột chương 
trình phong phú hơn cho cliứng. Chẳng hạn những trẻ bình 
thường học sáu năm thì hạng trẻ thông minh chỉ học 
năm năm, nhưng các môn học sẽ nhiều hơn hoặc nhiều 
chỉ tiết hơn. 

Người ta tập cho chúng luyện óc tưởng tượng, óc lý 
luận, óc sáng tạo, tìm tòi khảo cứu lấy. Người ta còn giúp 
chúng phát triển tỉnh thần xã hội, tỉnh thân trách nhiệm 
và tu thân sửa tính. 

Ở Mi nhiều trường đa thêm những hoạt động dưới 
đây vào chương trình học của các trẻ thông mình : 

- thêm một vài môn học, như ở tiểu học thêm môn 
sinh ngữ ; ở trung học thêm môn tổ chức, 


- cho đi đu lam để trẻ tập quan sát thiên nhiên và xã hội, 
- bắt đọc nhiều sách, 


- bắt trẻ tường thuật lại những cuộc du lam và tóm tắt 
những sách đã đọc, 
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- lập những hội thiếu niên cho chúng hoạt động, 
- nghiên cứu đời các danh nhân, 
- nghe những cuộc diễn thuyết, 


- phỏng vấn các đanh nhân hoặc các nhà chuyên môn 
rôi về tường thuật lại cho bạn nghe, 


- đóng kịch, viết báo cho hiệu đoàn, trang hoàng 
trường học, tổ chức các cuộc du lam... 


Muốn vậy nên cho chúng học lớp riêng. Một số người 
la lên rằng như vậy là làm cho chúng tự cao, tự đại mà 
hóa ra nặng óc giai cấp, chia re, và lối giáo dục đó thiếu 
tính cách dân chủ. 


Nhưng Hollingworth, Terman, Burk ở MI, Moede, 
Piorkowski ở Đức đã thí nghiệm và quả quyết rằng những 
trẻ thông minh học trong những lớp riêng đã không tự 
cao, tự đại mà trái lại, hóa nhữn nhặn hơn vì trình độ tỉnh 
thần của chúng ngang nhau, chứ không vượt hẳn bạn khi 
còn học chung với những trẻ tầm thường, do đó chúng 
không đánh giá quá cao tài năng của chúng nữa. Chúng 
thấy rằng không phải chỉ có một mình mình thông minh 
mà còn nhiều bạn khác cũng như mình và chúng phải 
gắng sức để khỏi thua những bạn đó. 

Vả lại cho chúng học trong những lớp riêng không 
phải là không cho chúng tiếp xúc với những bạn khác. 
Trái lại, ngoài giờ học người ta cho chúng dự vào mọi 
hoạt động ở trong trường và ở ngoài xã hội. 

Còn lý le thiếu tinh thân đân chủ thì lại càng không 
vững. Chính lối đạy riêng như vậy mới là đân chủ vì nó 
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cho trẻ ở trong bất kỳ giai cấp nào đây đủ phương tiện đề 
phát triển tất cả những khả năng của chúng. Cho nên 
một nước rất đân chủ như Mĩ đã bắt đâu áp dụng phương 
pháp đó rồi. Ở New York có những “honor classes”, 
“honor school" để dạy những trẻ thông mỉnh và theo 
ông R. de Craecker thì từ 1939, H. Alpern đa đẻ nghị mở 
thêm những “super honor high school” để dạy riêng 
những thiếu niên cực thông minh. 

Những trường đó thường là những trường trung học; 
lên tới đại học thì không cần phân biệt vì ở đại học có rất 
nhiều môn, có rất nhiều phương tiện cho sinh viên nghiên 
cứu, tìm tòi lấy và sinh viên nào có thiên tư thì luôn luôn 
có phương tiện phát triển hết những khả năng của mình 
được. 


ĩ 


Ông R. de Craecker bảo : “Hiện nay trong vài phạm 
vì của đời sống xã hội, thiếu rất nhiều hạng người anh 
tuấn. Ngành thương mại và kỹ nghệ khó mà kiếm được 
những người có giá trị cân thiết cho công việc điều khiển... 
Có le trong những phạm vi hoạt động khác cũng vậy, như 
trong các nghề tự do, trong cô sở, trong chính trường, 
trong ngành giáo dục...” 

Ở Âu Mi mà như vậy thì ở nước ta tình trạng còn 
khẩn cấp biết bao ! Chúng ta phải phục nhà cảm quyên 
Nhật đa nhìn xa trông rộng ngay từ đâu thế kỷ này. Chúng 
ta bây giờ có noi gương họ thì cũng là trễ tới sáu bảy chục 
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năm rôi - sáu bảy chục năm ở thời này quan trọng bằng 
mấy thế kỷ ở những thời trước. 

Tôi mong rằng trong một tương lai rất gần, tại các 
châu thành lớn như Sài Gòn, Huế, Nha Trang, Càn Thơ, 
Mi Tho, Đà Lạt... có nhiều lớp riêng cho những trẻ thông 
mỉnh, như lớp của bà Leta Hollingworth, trong đó người 
ta áp dụng một chương trình riêng, một lối đạy riêng đề 
đào tạo những thiên tài tương lai cho đân tộc. Ta nên rút 
kinh nghiệm của Mi, Đức, một mặt cho các em ấy học 
gấp lên (chẳng hạn bậc tiểu học đáng lẻ 5 năm thì học 
làm 4 năm, bậc trung học 7 năm rút xuống còn 6 năm), 
một mặt lập một chương trình phong phú hơn để cho 
chúng có nhiêu cơ hội phát triển óc tìm tòi, sáng kiến. 


“Trong khi chờ đợi ta có thể yêu câu bộ Quốc gia Giáo 
dục nới tay trong sự hạn tuổi. 

Có những trẻ em 48 tháng đã đọc được, viết được 
làm toán cộng, toán trừ được thì tại sao lại không cho 
chúng vào lớp năm, mà cứ kìm chúng lại, bát chúng phải 
mười một tuổi mới được thi tiểu học ? Thường thường 
cha mẹ các em đó có thể xin với các ông hiệu trưởng cho 
con vào học với tư cách bàng thính (nghĩa là không ghi 
tên vào sổ), nhưng việc xin miễn trừ niên hạn tối đa hai 
ba tháng gì đó, năm nay (1962) tuyệt nhiên không cho 
nữa. Và tôi được biết trường hợp hai em đêu được miễn 
thi tiểu học vì điểm trung bình ở lớp học là 5,54 và 5,74 
trên 10 mà phải học lại một năm lớp nhất chỉ vì mới có 
mười tuổi vài tháng, và năm sau điểm trung bình của các 
em ấy tăng lên 6,88 và 6,59. 
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Tôi vẫn biết rằng Bộ có nhiều lý do có thể là xác đáng 
để hạn tuổi; nhưng nếu chỉ áp dụng chỉ thị một cách máy 
móc thì thế nào các thiếu niên anh tuấn cũng chịu thiệt, 
mà quốc gia cũng thiệt lây. Vậy tôi nghĩ Bộ nên xét lại 
vấn đề đó. Tôi chắc chắn rằng Bộ có giảng giải gì thì phụ 
huynh các trẻ anh tuấn cũng không nghe mà cho rằng 
con em họ đủ sức lên lớp, đủ sức để được miễn thì mà 
phải ngôi lại một năm thì là một điều vô lý. 

ở Pháp, người ta thường thấy những trẻ mười lãm 
mười sáu tuổi đã đậu tú tài toàn phần và £:ôw%g hai sinh 
ngữ. Tại sao trong các trường Việt chưa có những trẻ như 
vậy ? Trẻ em Việt kém thông mình ư ? Hay tại chúng bị 
kìm ham ? Tại lối dạy chưa được hoàn hảo ? 


Còn về phân phụ huynh cỏ con em thông mình thì 
tôi tưởng các vị đó nên theo lối đạy của các nhà nho, 
nghĩa là trẻ hiểu được tới đâu thì cứ dạy tới đó, trẻ càng 
thông mình thì lại càng nên tìm những ông thây thông 
minh để nhờ dạy chúng. Hỏi xưa, trẻ còn để trái đào, cha 
dù có dư sức để dạy cũng dắt nó đi hằng ngày được tới 
trường học một cụ Bảng, cụ Thám có văn, có đức, năn nỉ 
cả năm bảy lân, xin cho nó được làm môn đệ. Tôi có cảm 
tưởng các cụ trọng sự học của con em hơn chúng ta ngày 
nay, lo đến tiền đô của thanh niên và tổ quốc hơn chúng 
†a ngày nay. Chúng ta gửi con em vào được một trường 
công hay tư nào đó rồi thì mặc chúng với thây học của 
chúng. Ông giáo thiếu tư cách hoặc thông minh kém 
chúng ư ? Thì chúng rán mà chịu ! Chúng nghe qua một 
lần mà hiểu rôi ư ? Thì cứ ngồi đó mà giỡn hoặc ngó thây, 
hoặc ngủ gục đợi cho hết giờ. 
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Tuy nhiên tôi xin nhắc các bạn điều này. Chúng ta 
thường chủ quan, con em chúng ta thông minh năm phân 
thì cứ tưởng rằng chúng thông mình tới mười phần cho 
nên phải có những phương pháp trác nghiệm khách quan 
để đo tinh thân của chúng mà cũng nên nhờ người ngoài 
trắc nghiệm cho, chứ đừng tự trắc nghiệm lấy. Phỏng 
đoán trình độ của trẻ một cách quá thấp hay quá cao đều 
là có hại. Mà đa số phụ huynh vì lòng tự ái, thường phỏng 
đoán quá cao, cho con em mình vào bậc thiên tài, mà rôi 
bất man với ông thảy, gây lòng kiêu căng cho trẻ, hại đó 
mới lớn. 

Phải nhận định cho đúng. Và khi ta chắc chắn rằng 
trẻ vào hạng cực thông minh thì không nên từ chối một 
sự hy sinh nào cho sự học của chúng. Tâm trí, tiền bạc 
của ta phải đem dùng hết vào sự đào tạo những mâm 
non, tương lai của tổ quốc và của xã hội. 

Có lẽ độc giả cho tôi là quá thiên vì với những trẻ 
thông mình chăng ? Vâng, quả là tôi có tật đó. Tôi thấy 
không có gì đẹp bằng một cặp mắt sáng ngời và một vàng 
trán mênh mông trên một khuôn mặt trẻ em. 


x 
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